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DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 

COD  : Nhu cầu ôxy hóa học  

CTR  : Chất thải rắn 

CTNH : Chất thải nguy hại 

ĐTM : Đánh giá tác động môi trường 

KCN : Khu công nghiệp 

HTXL : Hệ thống xử lý 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

SS : Chất rắn lơ lửng 

QCVN : Quy Chuẩn Việt Nam 

TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

XLNT 

BTCT 

: Xử lý nước thải 

: Bê tông cốt thép 
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MỞ ĐẦU 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký  

đầu tư số: 461033000688 chứng nhận lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 2010,  

chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 14 tháng 02 năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương cấp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số 

doanh nghiệp 3700653169 đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 2010 đăng ký thay 

đổi lần thứ 3 ngày 10 tháng 05 năm 2024 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. 

Năm 2018, Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương cấp Quyết định số 713/QĐ-STNMT ngày 06/06/2018 Về việc phê duyệt 

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Nhà máy sản xuất xử lý nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn 

máy, gia công carbon hóa, các loại khuôn mẫu và linh phối kiện, công suất 1.400 tấn/năm 

tại ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp thị xã Tân Uyên (nay là Thành Phố Tân Uyên), tỉnh 

Bình Dương của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi. 

Theo báo cáo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được duyệt nhà máy có 2 dòng 

sản phẩm chính là Sản phẩm qua xử lý nhiệt với công suất 800 tấn/năm và sản phẩm 

qua gia công carbon hóa (các loại khuôn mẫu và linh phối kiện) công suất 600 tấn/năm. 

Tuy nhiên theo hiện trạng thực tế tại nhà máy, đơn hàng tại công ty và trong tương 

lai, nhà máy chỉ làm một quy trình là sản phẩm qua xử lý nhiệt với công suất 800 

tấn/năm, đối với sản phẩm qua gia công carbon hóa (các loại khuôn mẫu và linh phối 

kiện) công suất 600 tấn/năm nhà máy không sản xuất. Do đó, trong báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường nhà máy chỉ xin cấp phép đối với sản phẩm qua xử lý nhiệt với 

công suất 800 tấn/năm. 

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đầu tư số 461033000688 chứng nhận thay đổi lần 

thứ 1 ngày 14 tháng 2 năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp, cơ sở có 

tổng vốn đầu tư là 13.680.000.000 VNĐ (Mười ba tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng). Căn 

cứ vào phân loại dự án đầu tư công (kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 

tháng 04 năm 2020 của Chính phủ) nhà máy thuộc nhóm C (theo quy định tại Khoản 3 

Điều 8 của luật đầu tư công). Do đó, cơ sở thuộc nhóm III quy định tại số thứ tự 2 Mục 

I phụ lục V ban hành theo Nghị số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, căn cứ theo Khoản 2 Điều 39, Luật Bảo vệ 

môi trường thì cơ sở thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường trình Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt cấp phép. Do đó, căn cứ theo Khoản 4 Điều 

28, Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở được thực hiện theo mẫu quy 
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định tại Phụ lục XII, Phụ lục kèm theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ.  
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CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

− Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi 

− Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân 

Uyên, tình Bình Dương. 

− Người đại diện: ông HUNG A LI 

− Chức vụ: Tổng Giám đốc 

− Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 

461033000688 chứng nhận lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 2010, chứng nhận thay đổi 

lần thứ 1 ngày 14 tháng 02 năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp. 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 

3700653169, đăng ký lần đầu ngày 10/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 

10/05/2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. 

2. Tên cơ sở 

Tên cơ sở “Nhà máy sản xuất xử lý nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, các loại 

khuôn mẫu và linh phối kiện, công suất 800 tấn/năm” 

2.1. Địa điểm thực hiện cơ sở 

– Cơ sở “Nhà máy sản xuất xử lý nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, các loại 

khuôn mẫu và linh phối kiện, công suất 800 tấn/năm” triển khai tại địa chỉ Khu phố Tân 

Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tình Bình Dương. 

Tứ cận tiếp giáp cơ sở như sau: 

− Phía Bắc: Giáp đường 6m, tiếp đến nhà dân và đất trống 

− Phía Nam: giáp Công ty TNHH Chế biến gỗ Tân Phú 

− Phía Đông: giáp đường vào công ty, đất trống 

− Phía Tây: giáp Công ty TNHH MTV SX TM Nam Vinh Phát 
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Hình 1. 1: Vị trí cơ sở và tọa độ điểm khống chế 

Các điểm toạ độ giới hạn khu đất như sau (theo tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105°45’, múi chiếu 3°): 

Bảng 1. 1: Tọa độ vị trí của cơ sở 

Điểm mốc 
Tọa độ VN-2000  

X (m) Y (m) 

1 1214056 0687056 

2 1214078 0687190 

3 1214120 0687347 

4 1214657 0687590 

Mối tương quan của cơ sở với các đối tượng xung quanh: 

KCN Nam Tân Uyên 0,7km 

KCN Nam Tân Uyên mở rộng 9km 

KCN Mỹ Phước III 24km 

KCN Việt Hương II 20km 

KCN Việt Nam Singapore 8km 

UBND xã Tân Vĩnh Hiệp 1km 

1 

2 
3 

4 
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UBND TP Tân Uyên 12,8km 

Trung tâm Thành phố mới Bình Dương 7km 

TP Thủ Dầu Một 10km 

Thành phố Hồ Chí Minh 35km 

Cảng Sài Gòn 28km 

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 30km 
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Hình 1. 2: Vị trí cơ sở và các đối tượng lân cận 

KCN 

Nam Tân 

Uyên 
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Hệ thống giao thông bộ 

Cơ sở nằm ở khu vực thuận lợi giao thông, nơi hội tụ của các tuyến giao thông 

quan trọng như đường ĐT746.  

Toàn bộ đường ĐT746, được trải nhựa. Bề mặt bằng phẳng, ít dốc thoải nên tình 

trạng rơi vãi nguyên vật liệu, hóa chất trong quá trình di chuyển hiếm khi xảy ra. Với hệ 

thống giao thông như hiện tại thì các hoạt động sản xuất của nhà máy cũng như các nhà 

máy khác nằm trong khu diễn ra bình thường.  

Dân cư 

Cách tường rào của cơ sở về phía Bắc, Đông 20m là khu dân cư sinh sống. Khả 

năng gây ô nhiễm lớn nhất của cơ sở là khí thải từ hoạt động của HTXL khí thải, HTXL 

nước thải, CTR. Tuy nhiên do vị trí của nhà máy được bao quanh bởi tường rào và mảng 

cây xanh nên ngăn cách tác động đến khu dân cư xung quanh. Khi hoạt động, các tác 

động từ quá trình sản xuất của nhà máy chủ yếu ảnh hưởng trong phạm vi nhà xưởng, 

đối tượng chịu tác động là công nhân làm việc trực tiếp và môi trường xung quanh với 

phạm vi tác động khoảng 50m.  

Hệ thống sông suối 

Cách nhà máy khoảng 1km về phía Bắc là Suối Long Đá (cầu Tân Hội). Toàn bộ 

lượng nước thải của các cơ sở trong trong khu vực được xử lý đạt quy chuẩn trước khi 

xả ra nguồn tiếp nhận. 

Đối tượng kinh tế xã hội xung quanh cơ sở 

Các đối tượng lân cận chủ yếu là cơ sở sản xuất công nghiệp. Ngành nghề hoạt 

động chính của các cơ sở lân cận như sau:  

Bảng 1. 2: Ngành nghề hoạt động của các công ty lân cận 

Stt Tên Công ty/ Doanh nghiệp 
Phía giáp 

ranh 
Ngành nghề hoạt động 

1 
Công ty TNHH MTV SX TM 

Nam Vinh Phát 
Tây Sản xuất sản phẩm kim loại 

2 
Công ty TNHH Chế biến gỗ 

Tân Phú 
Nam Sản xuất đồ gỗ gia dụng 

2.2. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép môi trường có liên 

quan đến môi trường của cơ sở 

Hồ sơ liên quan đến đất đai 

− Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 635565 ngày 18/01/2006 do Ủy ban 
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nhân dân tỉnh Bình Dương cấp. 

− Hợp đồng thuê đất số 554/HĐ-TĐ ngày 10/3/2006 giữa CỦy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương và Công ty Cổ phần Công Nghiệp Hữu Lợi. 

Hồ sơ liên quan đến xây dựng 

− Giấy phép xây dựng số 1194/GPXD ngày 06/07/2007 do Sở Xây dựng – UBND 

tỉnh Bình Dương cấp. 

− Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng ngày 

06/09/2007. 

Hồ sơ liên quan đến PCCC 

− Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 169/TD-PCCC ngày 

20/04/2006 do Công An tỉnh Bình Dương – Bộ Công an cấp. 

− Văn bản số 136/XN.PCCC ngày 28/6/2006 Về việc xác nhận nghiệm thu hệ thống 

PCCC. 

Hồ sơ liên quan đến HTXL nước thải, khí thải 

− Tờ khai Đăng ký công trình khai thác nước dưới đất ngày 02/12/2019. 

− Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng nước thải số 01.HL-NT/BBNT2022 

tháng 10/2022. 

− Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng khí thải số 01.HL-KHI/BBNT2022 

ngày 20/11/2022. 

− Văn bản số 235/UBND-KT ngày 23/08/2024 của Ủy ban nhân Phường Tân Vĩnh 

Hiệp Về việc trả lời Công văn ngày 01/7/2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu 

Lợi. 

2.3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, các giấy phép 

môi trường thành phần  

− Quyết định số 713/QĐ-STNMT ngày 06/6/2018 do Sở Tài nguyên và Môi trường 

– UBND tỉnh Bình Dương cấp về Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Nhà máy 

sản xuất xử lý nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, gia công carbon hóa, các loại khuôn 

mẫu và linh phối kiện, công suất 1.400 tấn/năm tại ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị 

xã Tân Uyên (nay là Thành phố Tân Uyên), tỉnh Bình Dương của Công ty Cổ phần Công 

nghiệp Hữu Lợi. 

2.4. Quy mô của cơ sở 

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đầu tư số 461033000688 chứng nhận thay đổi lần 

thứ 1 ngày 14 tháng 2 năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp, cơ sở có 
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tổng vốn đầu tư là 13.680.000.000 VNĐ (Mười ba tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng). Căn 

cứ vào phân loại dự án đầu tư công (kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 

tháng 04 năm 2020 của Chính phủ) nhà máy thuộc nhóm C (theo quy định tại Khoản 3 

Điều 8 của luật đầu tư công). Do đó, cơ sở thuộc nhóm III quy định tại số thứ tự 2 Mục 

I phụ lục V ban hành theo Nghị số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết, căn cứ theo Khoản 2 Điều 39, Luật Bảo vệ môi trường thì cơ sở thuộc 

đối tượng phải có Giấy phép môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương phê duyệt cấp phép. Do đó, căn cứ theo Khoản 4 Điều 28, Báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường của cơ sở được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XII, Phụ 

lục kèm theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Quy mô sử dụng đất của cơ sở 

− Cơ sở “Nhà máy sản xuất xử lý nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, các loại khuôn 

mẫu và linh phối kiện, công suất 800 tấn/năm” được triển khai trên khu đất có tổng diện 

tích 6.000 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 635565 ngày 18/01/2006 

do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp và Hợp đồng thuê đất số 554/HĐ-TĐ ngày 

10/3/2006 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Công ty Cổ phần Công Nghiệp 

Hữu Lợi. 

Quy hoạch sử dụng đất của cơ sở như sau: 

Bảng 1. 3: Quy hoạch sử dụng đất của cơ sở 

Stt Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ 

1.   Đất xây dựng công trình 2.819,8 46,9 

2.   Đất cây xanh 1.200 20 

3.   Đất sân đường nội bộ 1.980,2 33 

4.   Diện tích HLLG 402 6,7 

Tổng 6.000 100% 

Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi, 2024 

Công suất sản xuất của cơ sở 

Mục tiêu của Nhà máy là sản xuất xử lý nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, gia 
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công carbon hóa, các loại khuôn mẫu và linh phối kiện. Theo Đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết đã được phê duyệt, tổng quy mô, công suất thiết kế của Nhà máy là 1.400 sản 

phẩm/năm bao gồm sản phẩm qua xử lý nhiệt 800 tấn/năm (trong đó Linh kiện 300 

tấn/năm và khuôn 500 tấn/năm) và Sản phẩm qua gia công carbon hóa (các loại khuôn 

mẫu và linh phối kiện) 600 tấn/năm. 

Theo thực tế tại nhà máy, Công ty không sản xuất, gia công carbon hóa các khuôn 

mẫu và linh phối kiện mà chỉ sản xuất xử lý nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, các loại 

khuôn mẫu và linh phối kiện với công suất thiết kế 800 tấn/năm. 

Hiện tại, công suất sản xuất xử lý nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, các loại khuôn 

mẫu và linh phối kiện đạt được khoảng 51 - 72% so với công suất thiết kế. Số lượng sản 

phẩm thực tế trong năm 2022 là 569,43 tấn/năm, năm 2023 là 411,98 tấn/năm và đầu 

năm 2024 là 237,85 tấn/năm được thể hiện cụ thể như sau:  

Bảng 1. 4: Công suất sản xuất của cơ sở 

Stt Sản phẩm 

Số lượng (tấn/năm) 

Theo báo cáo 

Đề án được 

duyệt 2018 

Năm 2022 Năm 2023 

Năm 2024 

(tháng 01 – 

tháng 09) 

1 Linh kiện 300 190 138 84 

2 Khuôn 500 380 274 153 

Tổng 800 570 412 238 

Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi, 2024 

Quy mô sử dụng lao động 

− Số lượng người lao động: 19 người 

− Thời gian làm việc: 1 ca/ngày. Đối với công nhân làm việc thì bắt đầu từ 7h00 

đến 17h00. Chuyên gia tại công ty sẽ vận hành lò nung từ 17h00 đến khi lò nung 

hoạt động và có trách nhiệm bảo trì, sửa chữa lò nung. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Theo báo cáo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt tại Quyết định 

số 713/QĐ-STNMT ngày 06/06/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt 

thì quá trình sản xuất của cơ sở sử dụng 2 quy trình chính bao gồm: 

− Quy trình xử lý nhiệt (bên ngoài) 

− Quy trình gia công carbon hóa (bên trong): Hiện tại và trong tương lại nhà máy 
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không gia công quy trình này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình 

Quá trình sản xuất của Công ty là xử nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn máy là linh kiện 

và khuôn. Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà mỗi loại linh kiện và khuôn có kích 

thước, thời gian nung khác nhau. 

Nguyên liệu – khuôn sau khi được nhập về xưởng sản xuất được công nhân xếp 

vào khay và đưa đến công đoạn nung, không có trải qua công đoạn tẩy rửa. 

Nguyên liệu – linh kiện sau khi được nhập về xưởng sản xuất được công nhân 

mang đến dây chuyền tẩy rửa như sau: 

Công đoạn tẩy dầu 

CTNH, nước thải, 

hơi hóa chất 

Nước thải 

CTNH, hơi hóa chất 

Hơi hóa chất, nước 

giải nhiệt 

Nhiệt thừa, hơi NH3, 

nước giải nhiệt 

Nước cấp 

DD chống sét 

R309 

DD CH2Cl2  

Nước làm mát 

35% 

Khí LN2, NH3, CO2 

Nước làm mát 

DD rửa FC-L4460T 

17-18%, nước cấp 

75% 

Nguyên liệu 

(linh kiện của khách hàng nhập về) 

Tẩy dầu trên linh kiện 

Rửa nước 

Nhúng dầu chống sét 

Máy rửa sóng siêu âm tẩy dầu 

Xếp linh kiện, khuôn vào khay 

Lò nung 

Lấy sản phẩm ra 

Đóng gói 

Hình 1. 3: Quy trình xử lý nhiệt (bên ngoài) 

Nguyên liệu (khuôn 

của khách nhập về) 
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Công nhân mang linh kiện cần xử lý đến cho vào bồn tẩy dầu – Công ty sử dụng 

02 bồn tẩy dầu có kích thước dài x rộng x cao = 0,6m x 1m x 1,2m, dung tích, 0,5 

m3/bồn, trong bồn sử dụng hóa chất là FC-L4460T dạng bột được pha loãng với nước 

nhằm tẩy dầu cho linh kiện. Khi tiến hành sản xuất, công nhân khởi động công tắc điều 

chỉnh nhiệt độ 75oC và tẩy dầu linh kiện khoảng 120s. 

Định kỳ 02 tuần châm thêm hóa chất 1 lần, 3 tháng thì Công ty sẽ xả bỏ lượng hóa 

chất này và cho vào thùng phuy chứa hóa chất CTNH, thu gom và giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom xử lý. 

 

Hình 1. 4: Công đoạn tẩy dầu 

Công đoạn rửa nước 

Sau khi tẩy dầu, theo băng chuyền linh kiện chuyển sang 02 bồn nước sạch nhằm 

rửa những chất bẩn còn bám trên linh kiện. 

Bồn nước có kích thước dài x rộng x sâu = 0,6 x 1 x 1,2m, dung tích 0,5m3/bồn, 

định kỳ 02 ngày công nhân sẽ thay thế lượng nước khác. Lượng nước thải sau khi thay 

thế sẽ dẫn về HTXL nước thải của Công ty. 
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Hình 1. 5: Công đoạn rửa 

Công đoạn nhúng dầu chống sét 

Tương tự như quá trình tẩy dầu và rửa nước, linh kiện sau khi được rửa nước sẽ 

theo băng chuyền di chuyển đến bồn dầu chống sét. Bồn dầu chống sét có kích thước 

dài x rộng x sâu = 0,6 x 1 x 1,2m, dung tích 0,5 m3/bồn. Định kỳ 02 tuần châm hóa chất, 

3 tháng Công ty sẽ xả bỏ lượng hóa chất này vào thùng phuy chứa hóa chất CTNH, thu 

gom và bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 
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Hình 1. 6: Công đoạn nhúng dầu chống sét 

Công đoạn máy rửa sóng siêu âm tẩy dầu: 

Sau công đoạn nhúng dầu chống sét, linh kiện tiếp tục theo băng chuyền đưa qua 

công đoạn tẩy dầu bằng máy rửa sóng siêu âm. Máy rửa sóng siêu âm gồm 06 lồng chứa 

hóa chất CH2Cl2, linh kiện được cho vào 1 trong 6 lồng và được làm sạch các vết bẩn 

bám lâu ngày trên bề mặt mọi chất liệu như: dầu mỡ, bụi bẩn, giấu vân tay…. 

Ưu điểm của máy rửa sóng siêu âm:  

+ Máy rửa sóng siêu âm là một thiết bị tẩy rửa giúp tẩy sạch những vật dụng kể cả 

những vật dụng khó tẩy rửa nhất, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công 

nghệ ô tô, khai thác khoáng sản, công nghệ làm đồ trang sức…Máy tẩy rửa bằng sóng 

siêu âm có thể được ứng dụng rộng rãi bởi nó có khả năng kéo dài được tuổi thọ của các 

vật dụng. Làm sạch nhanh, tiết kiệm thời gian, làm sạch được những chi tiết nhỏ, tinh 

xảo mà dùng tay không làm sạch được. 

+ Định kỳ 01 tuần công nhân sẽ thay lượng hóa chất này và thu gom vào thùng 

phuy chứa CTNH giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 
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Hình 1. 7: Máy rửa sóng siêu âm tẩy dầu 

Công đoạn: xếp hàng vào khay 

Sau khi hoàn tất dây chuyền tẩy rửa, công nhân sẽ lấy linh kiện ra khỏi máy rửa 

sóng siêu âm tẩy dầu cho vào rổ nhôm và di chuyển đến khu xếp linh kiện vào khay. 

Hoàn tất, linh kiện trong khay được công nhân vận chuyển bằng cần cẩu của cầu trục 

3T đến khu vực lò nung. 

Định kỳ mỗi ngày, việc tẩy rửa nguyên liệu – linh kiện và xếp linh kiện vào khay 

diễn ra từ 7h00 đến 16h00. Khi công nhân di chuyển khay linh kiện cho vào lò nung, 

đóng nắp lò lại và được công nhân tại Công ty khởi động lò nung từ 16h00 đến 24h00-

03h00 sáng sau đó tắt nhiệt, xả hơi đến 7h00 công nhân đến công ty sẽ đi chuyển kiện 

ra khỏi lò nung, kiểm tra và xếp hàng giao cho khách hàng. 
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Hình 1. 8: Xếp vào khay 

Công đoạn lò nung 

Tiếp đến, khay chứa linh kiện, khuôn được công nhân điều khiển thiết bị trục cẩu 

3T để đi chuyển đến lò nung, cho vào lò bắt đầu phản ứng. 

Khi cho khay chứa linh kiện, khuôn vào trong lò, công nhân sẽ đóng chặt nắp lại, 

các chuyên gia tại Công ty sẽ tiến hành vận hành lò nung với nhiệt độ khoảng 500-

600oC. Tùy theo đơn đặt hàng mà thời gian nung khác nhau. Đối với sản phẩm là khuôn 

thì thời gian nung khoảng 12 giờ, đối với linh kiện xe thì thời gian nung là 8 giờ. Trong 

quá trình, khí NH3 và CO2 sẽ được bơm vào trong lò nhằm phủ lên bề mặt sản phẩm và 

tạo màu cho sản phẩm, bên cạnh đó giữ cho sản phẩm không bị sét. 

Phản ứng hóa học xảy ra khi nung là: 

2NH3 (khí) + CO2 (khí) → (NH2)2CO (rắn) + H2O (lỏng) 

Khi bơm khí NH3 và CO2 vào lò nung thì trong quá trình phản ứng phát sinh chất 

(NH2)2CO và H2O, (NH2)2CO sẽ bám vào linh kiện tạo ra một lớp màng chống sét và 

làm bóng sản phẩm, nước từ quá trình phản ứng sẽ bốc hơi và theo đường ống dẫn ra 

bên ngoài. 

(NH2)2CO là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học CO(NH2)2. Amit này có 

hai NH2 nhóm tham gia bởi một nhóm chức cacbonyl (C=O). Là chất rắn không màu, 

không mùi, hòa tan cao trong nước và thực tế không độc hại. Tan trong nước, nó không 

phải là axit hay không kiềm. Thường được sử dụng rộng rãi trong phân bón như một 

nguồn nito và là một nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp hóa học. 

Bên cạnh đó, công ty có sử dụng thêm khí Nito hóa lỏng LN2 với mục đích xả vào 

công đoạn cuối của lò nung nhằm làm loãng mùi dung môi phát sinh từ lò nung. 
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Lò nung được thiết kế dạng thép không gỉ gồm 02 lớp, phần giữa lớp bên ngoài và 

lớp bên trong, nước được cấp vào cho quá trình làm mát lò nung, hạn chế nhiệt độ cao 

phát sinh từ lò. 

 

 

Hình 1. 9: Lò nung 



  

 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi 18 

Địa chỉ: Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

  

Khí nitơ lỏng Khí NH3 

 

Khí CO2 

Hình 1. 10: Khí cung cấp cho lò nung 

Công ty sử dụng 01 hồ làm lạnh với dung dịch 162 m3, lượng nước này vừa cấp 

cho quá trình làm lạnh lò nung, vừa là nước cấp cho PCCC. Hơi phát sinh từ quá trình 

nung theo đường ống dẫn ra phía sau hồ làm lạnh. 
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Hình 1. 11: Hồ làm lạnh 

 

Hình 1. 12: Nước thu hồi từ lò nung về 

Khí dư NH3 dư từ lò sẽ theo đường ống bơm vào phòng kín đốt bỏ, công ty đã lắp 

đặt HTXL khí thải để thu gom và xử lý khí NH3 này. 
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Hệ thống tu gom khí thải từ 7 lò nung 

 

Hệ thống thu gom khí thải từ 7 lò nung 
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HTXL khí thải lò nung 

Hình 1. 13: Hệ thống thu gom và xử lý khí thải từ lò nung 

Quá trình nung và để nguội được diễn ra vào ban đêm, nên buổi sáng có thể lấy 

sản phẩm ra khỏi lò nung bằng cẩu trục 3T sau đó dùng khí LN2 xịt lên bề mặt sản phẩm 

nhằm làm sạch sản phẩm trước khí đóng gói giao cho khách hàng. Tùy theo sản phẩm 

mà Công ty sử dụng khí LN2 để xịt lên sản phẩm. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Bảng 1. 5: Sản phẩm của cơ sở 

Stt Sản phẩm 

Số lượng (tấn/năm) 

Theo báo cáo 

Đề án được 

duyệt 2018 

Năm 2022 Năm 2023 

Năm 2024 

(tháng 01 – 

tháng 09) 

1 Linh kiện 300 190 138 84 
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Stt Sản phẩm 

Số lượng (tấn/năm) 

Theo báo cáo 

Đề án được 

duyệt 2018 

Năm 2022 Năm 2023 

Năm 2024 

(tháng 01 – 

tháng 09) 

2 Khuôn 500 380 274 153 

Tổng 800 570 412 238 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi, 2024) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện nước của cơ sở 

Danh mục máy móc, thiết bị 

Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động của toàn bộ nhà máy được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 6: Danh mục máy móc thiết bị tại nhà máy 

STT Tên thiết bị Đơn vị 

Số lượng theo 

Đề án bảo vệ 

môi trường 

chi tiết 

Số 

lượng 

theo 

thực tế 

Xuất xứ Công suất 
Tình 

trạng 

1 
Dây chuyền 

tẩy rửa 
Cái 01 01 Đài Loan 5Hp 60% 

2 Vỉ để hàng Cái 72 72 Đài Loan - 60% 

3 Lò nung Cái 6 7 Đài Loan 

Khuôn 500 -

600 kg 

Linh kiện 130 

– 150kg 

60% 

4 Hồ làm lạnh Cái 01 01 Đài Loan 
Dung tích 162 

m3 
60% 

5 Cầu trục 3T Cái 01 01 Đài Loan - 60% 

6 Rổ để hàng Cái 30 30 Đài Loan - 60% 

7 Xe đẩy hàng Cái 20 20 Đài Loan - 60% 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi, 2024) 
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Thay đổi so với ĐTM: 

Thực tế triển khai: Trong quá trình hoạt động của nhà máy có tăng thêm 01 lò nung 

máy móc so với Đề án bảo vệ môi trường đã được duyệt. Việc điều chỉnh tăng máy móc 

thiết bị là để phù hợp với yêu cầu đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm, hiện đại hóa quá trình 

sản xuất nhưng về chủng loại và công suất sản xuất không tăng.  

Danh mục nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng tại nhà máy 

Bảng 1. 7: Danh mục nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng tại nhà máy 

STT 
Tên nguyên 

liệu 

Đơn 

vị/năm 

Khối 

lượng 

theo đề 

án 

Khối 

lượng  

năm 

2022 

Khối 

lượng  

năm 

2023 

Khối 

lượng  

đầu năm 

2024 

Mục đích sử 

dụng 

Nguồn 

cung 

cấp 

1 
Linh kiện các 

loại 
kg 300 190.000 138.120 84.887 Nguyên liệu 

sản xuất 

Đài 

Loan 

và 

Việt 

Nam 

2 Khuôn các loại kg 500 380.000 274.271 153.206 

3 Khí CO2 kg 4.000 4.950 3.420 1.740 Cấp cho lò 

nung 
4 Khí NH3 kg 22.000 10.750 9.240 5.820 

5 Khí LN2 kg 1.800 1.750 1.320 625 

Dùng để giảm 

mùi phát sinh 

từ lò nung 

6 Khí CH2Cl2 kg 8.100 7.800 7.800 4.680 

Dùng cho máy 

rửa sóng siêu 

âm 

7 Bột FC-L4460T kg 340 160 160 80 

Dùng cho 

công đoạn tẩy 

dầu 

8 Dầu R309 kg 1.900 1.700 1.200 800 Dầu chống sét 

9 
Dung dịch T-

403 
kg 40 0 0 0 

Dùng cho máy 

tẩy sóng siêu 

âm 

10 Dung dịch #68 kg 40 0 0 0 
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STT 
Tên nguyên 

liệu 

Đơn 

vị/năm 

Khối 

lượng 

theo đề 

án 

Khối 

lượng  

năm 

2022 

Khối 

lượng  

năm 

2023 

Khối 

lượng  

đầu năm 

2024 

Mục đích sử 

dụng 

Nguồn 

cung 

cấp 

11 
Dung dịch 

Javen J2 
kg 40 0 0 0 

Dùng để lau 

sản phẩm 

12 
Dầu nhớt, dầu 

bôi trơn 
lít 5 0 0 0 

Dùng bôi trơn 

máy móc thiết 

bị 

Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi, 2024 

Thành phần, tính chất đặc trưng của các loại nguyên liệu, hóa chất như sau  

(Phiếu MSDS đính kèm phụ lục). 

Bảng 1. 8: Thành phần, tính chất đặc trưng của hóa chất sản xuất 

Stt Nguyên liệu Thành phần Tính chất đặc trưng 

1.  CO2 
CO2 100% 

Số CAS: 7440-37-1 

Trạng thái vật lý: khí lỏng 

Màu sắc: không màu 

Mùi đặc trưng:  không mùi Áp suất hóa 

hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 

chuẩn 

Độ hòa tan trong nước : 3,36%@20oC 

Điểm sôi (oC): - 185,18oC 

Điểm nóng chảy (oC): -189,35oC 

2.  NH3 
NH3 100% 

Số CAS: 7664-41-7 

Trạng thái vật lý: Khí 

Màu sắc: Không màu 

Mùi đặc trưng: như mùi muối khi ở 20 

ppm 

Áp suất hóa hơi (mmHg) ở nhiệt độ, áp 

suất tiêu chuẩn: 114,4 psig 

Độ hòa tan trong nước: 0,848; 

Khối lượng riêng (kg/m3): 17 

Điểm sôi (0C): -33,40C 
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Stt Nguyên liệu Thành phần Tính chất đặc trưng 

Điểm nóng chảy(0C): -77,70C 

Nhiệt độ tự cháy(0C): 6510C 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn 

hợp với không khí): 25% 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới(% hỗn 

hợp với không khí): 16% 

Mật độ hơi: 0.045 lb/ft3 

Tỷ trọng riêng (không khí=1): 0,59 

3.  LN2 
Nito 99,96% 

Số CAS: 7440-37-1 

Trạng thái vật lý: Khí trơ 

Màu sắc: Không màu 

Mùi đặc trưng: Không mùi 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp 

suất tiêu chuẩn 

Độ hòa tan trong nước: 3,36%@20oC 

Điểm sôi (oC): - 185,18oC 

Điểm nóng chảy (oC): -189,35oC 

4.  CH2Cl2 
CH2Cl2 99,99% 

Số CAS: 75-09-2 

Trạng thái vật lý: Lỏng 

Màu sắc: không màu 

Mùi đặc trưng: có mùi vị khó chịu 

Áp suất hơi: 46,5 kPa (@200C) 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, 

áp suất tiêu chuẩn: 2,93 

Độ hòa tan: Dễ dàng hòa tan trong 

methanol, diethyl ether, n-octano 

Trọng lượng riêng: 1,3266 (Nước =1) 

Điểm sôi : 39,750C (103,50F) 

Điểm nóng chảy: -96,70C (-142,10F) 

Nhiệt độ tự cháy: 5560C (1032,80F) 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn 

hợp với không khí : 19% thể tích 
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Stt Nguyên liệu Thành phần Tính chất đặc trưng 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn 

hợp với không khí : 12% thể tích 

Khối lượng phân tử: 84,93g/mole 

Ngưỡng phát hiện mùi: 214ppm 

5. D 
Dầu chống gỉ 

sét R309 

Dầu hoả paraffin chưng 

cất được xử lý nặng bằng 

hydro: 25% 

Kerosene: 55% 

Sulfonic acid, petroleum, 

calcium salt: 20% 

Trạng thái vật lý: chất lỏng 

Màu sắc: không màu 

Mùi đặc trưng: mùi hăng 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ 

20oC, áp suất tiêu chuẩn: 0,248 

Khối lượng riêng (kg/m3): 860 

Điểm sôi (0C): 5,86 

Điểm bùng cháy (0C): 180 – 230 

6.  
Bột FC-

L4460T 

Sodium tripolyphosphate 

(Na5P3O10): 30-40% 

Sodium hydroxide 

(NaOH): 25-30% 

Sodium nitrite (NaNO2): 

25-30% 

Surfactant: còn lại 

Trạng thái vật lý: dạng bột 

Màu sắc: vàng nhạt 

Mùi đặc trưng: không có mùi đặc trưng 

Độ hòa tan trong nước: 100% 

Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cấp điện: Lấy từ lưới điện quốc gia thông qua đường đây tải điện của 

Công ty Điện lực Bình Dương.  

Mục đích sử dụng: Sử dụng cho thiết bị trong văn phòng và chiếu sáng, vận hành 

máy móc, thiết bị. 

Ngoài ra, nhà máy còn trang bị 01 máy phát điện dự phòng khi lưới điện gặp sự 

cố, cụ thể như sau: 

Bảng 1. 9: Danh mục máy phát điện lắp đặt tại nhà máy 

STT Hạng mục Công suất 

1 Máy phát điện 90KVA 

Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi, 2024 
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Nhu cầu sử dụng:  

Theo hóa đơn tiền điện từ tháng 01/2024 – 06/2024 của nhà máy hiện hữu, lượng 

điện tiêu thụ khoảng 33.667 kWh/tháng. 

Bảng 1. 10: Lượng điện tiêu thụ của nhà máy 

STT Tháng 
Số lượng 

(kWh) 

1 Tháng 01/2024 32.400 

2 Tháng 02/2024 19.700 

3 Tháng 03/2024 37.000 

4 Tháng 04/2024 36.000 

5 Tháng 05/2024 38.200 

6 Tháng 06/2024 38.700 

Tổng 202.000 

Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi, 2024 

Nhu cầu nước 

Nguồn cung cấp nước: Giếng khoan tại cơ sở (Tờ khai Đăng ký công trình khai 

thác nước dưới đất ngày 02/12/2019). 

Mục đích sử dụng: Dùng cho mục đích sinh hoạt vệ sinh của cán bộ công nhân 

viên, cho hoạt động của lò nung, tưới cây, rửa đường và dự phòng PCCC,… 

Nhu cầu sử dụng nước: 

Theo sổ theo dõi lưu lượng giếng khoan năm 2022 và năm 2023 như sau: 

Bảng 1. 11: Lượng tiêu thụ nước tại nhà máy 

STT Tháng 
Số lượng 

(m3) 
Tháng 

Số lượng 

(m3) 

1 Tháng 01/2022 236 Tháng 01/2023 168 

2 Tháng 02/2022 170 Tháng 02/2023 220 

3 Tháng 03/2022 237 Tháng 03/2023 240 

4 Tháng 04/2022 233 Tháng 04/2023 235 

5 Tháng 05/2022 223 Tháng 05/2023 222 

6 Tháng 06/2022 224 Tháng 06/2023 218 

7 Tháng 07/2022 229 Tháng 07/2023 215 
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STT Tháng 
Số lượng 

(m3) 
Tháng 

Số lượng 

(m3) 

8 Tháng 08/2022 224 Tháng 08/2023 218 

9 Tháng 09/2022 229 Tháng 09/2023 222 

10 Tháng 10/2022 244 Tháng 10/2023 237 

11 Tháng 11/2022 249 Tháng 11/2023 233 

12 Tháng 12/2022 246 Tháng 12/2023 239 

Tổng 
228,67 m3/tháng 

≈ 7,6 m3/ngày 
Tổng 

222,25 m3/tháng 

≈ 7,4 m3/ngày 

Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi, 2024 

Tổng lượng nước cấp sử dụng cho toàn bộ nhà máy năm 2023 là 2.667 m3/năm, 

tức khoảng 222,25m3/tháng, tương đương 7,4m3/ngày. 

Lưu lượng nước phát sinh theo từng mục đích cụ thể như sau: 

Nước cấp sinh hoạt cho công nhân viên: 0,96 m3/ngày 

Nhà máy sử dụng 16 công nhân, thời gian làm việc: 1 ca/ngày, (thời gian làm việc 

từ 7h – 17h (thời gian làm việc cố định). Theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về quy hoạch xây dựng, định mức sử dụng nước cho 1 người là 80 

lít/người/ngày.đêm. Công ty sản xuất 1 ca/ngày, định mức 60 lít/người/ca. Như vậy, 

lượng nước sinh hoạt cần cung cấp: 

Qsh = (16 người x 60 lít/người/ca )/1.000 = 0,96 (m3/ngày) 

Nước cấp cho cán bộ công nhân viên ở nhà nghỉ: 0,36 m3/ngày 

Nhà máy có khoảng 3 quản lý, chuyên gia ở lại khu nhà nghỉ của nhà máy. Theo 

QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, định mức 

sử dụng nước cho 1 người là 120 lít/người/ngày.đêm. 

Qsh = (3 người x 120 lít/người/ngày.đêm )/1.000 = 0,36 (m3/ngày) 

Nước cấp cho nhà ăn: 0,075 m3/ngày 

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn 

thiết kế, định mức nước cấp cho nhà ăn tập thể là từ 18 – 25 lít/người/ngày, tuy nhiên, 

Công ty nấu ăn cho 03 chuyên gia ở tại nhà máy.  

Qsh = (3 người x 25 lít/người/ngày)/1.000 = 0,075 (m3/ngày) 

Nước cấp cho quá trình tẩy rửa:  

+ Công đoạn tẩy dầu: 0,2 m3/2 tuần 
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 Nhà máy sử dụng 02 bồn tẩy dầu có kích thước dài x rộng x sâu = 0,6m x 1m x 

1,2m, dung tích 0,5 m3/bồn, trong bồn sử dụng hóa chất là FC-L4460T dạng bột được 

pha loãng với nước, nhằm tẩy dầu cho linh kiện. 2 bồn với khoảng 10 kg bột, mỗi bồn 

5kg bột pha loãng với nước. Định kỳ 02 tuần châm thêm hóa chất 1 lần. Nước và hóa 

chất châm hao hụt định kỳ khoảng 0,2 m3/2 bồn/2 tuần. 

Định kỳ 03 tháng công ty xả bỏ lượng hóa chất này vào thùng phuy và chuyển giao 

CTNH. 

+ Công đoạn rửa nước: 1 m3/2 ngày 

 Nhà máy sử dụng 02 bồn rửa nước có kích thước dài x rộng x sâu = 0,6m x 1m x 

1,2m, dung tích 0,5 m3/bồn. Đình kỳ 02 ngày công nhân sẽ tiến hành thay nước 01 lần/2 

ngày.   

+ Hồ làm lạnh lò nung  

Nước cấp cho quá trình làm lạnh lò nung: Công ty đã xây dựng hồ nước 162 m3 

với nhiệm vụ vừa cung cấp nước cho quá trình làm mát lò nung, vừa là hồ nước PCCC 

khi xảy ra sự cố. Lượng nước làm mát cho lò nung  được tuần hoàn tái sử dụng và không 

thải ra môi trường. 

Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò nung: 0,05 m3/ngày.đêm 

Để giảm thiểu khí NH3 phát sinh từ lò nung nhà máy đã lắp đặt các đường ống thu 

gom, chụp hút dẫn khí NH3 dư về HTXL tháp hấp thụ màng nước. Tại HTXL khí thải 

có 1 bể chứa nước và 1 bể lắng với thể tích 1.000 lít/bể. Định kỳ 01 lần/tháng nhà máy 

sẽ thay 1 lần và dẫn nước về HTXL nước thải của nhà máy.  

Lượng nước cấp bổ sung hao hụt 1 ngày ước tính khoảng 0,05 m3/ngày. 

Nước cấp cho tưới cây, tưới đường: 4,39 m3/ngày.đêm. 

Đây là hoạt động dùng nước có tính chất không thường xuyên. Vào mùa khô, nhà 

máy tổ chức tưới cây, tưới đường để giảm bụi với tần suất 3 ngày/lần, vào mùa mưa sẽ 

phụ thuộc vào điều kiện thời tiết mà thực hiện tưới bổ sung cho phù hợp. Nhu cầu sử 

dụng nước tính cho ngày cao điểm nhất như sau: 

Diện tích sân đường nội bộ tại nhà máy là 1.980,2 m2, định mức sử dụng theo 

QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng là 0,4 

lít/m2/lần. Diện tích cây xanh tại nhà máy là 1.200 m2, định mức sử dụng 3 lít/m2/lần 

tưới. Như vậy nhu cầu nước cho hoạt động này là: 

Qt = 1.980,2 m2 x 0,4 lít/m2/lần tưới + 1.200 m2 x 3 lít/m2/lần tưới = 4,39 m3/ngày.  

– Nước cấp cho PCCC  
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Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥ 15 l/s; số lượng đám cháy 

đồng thời cần được tính toán ≥ 2 (theo QCXDVN 01:2021/BXD). Tính lượng nước cấp 

chữa cháy cho 3 đám cháy đồng thời xảy ra trong thời gian 40 phút là: Qcc = 15 

lít/giây.đám cháy x 3 đám cháy x 40 phút x 60 giây/1.000 = 108 m3. 

Bảng 1. 12: Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước hiện hữu của nhà máy 

STT Mục đích sử dụng Quy mô Định mức 

Nhu cầu sử 

dụng 

(m3/ngày) 

1  

Nước cấp sinh hoạt cho 

công nhân viên tại nhà 

máy 

16 người 
60 

lít/người/ngày 
0,96 

2  

Nước cấp cho cán bộ 

công nhân viên ở nhà 

nghỉ 

3 người 
120 

lít/người/ngày 
0,36 

3  Nước cấp cho nhà ăn 3 
25 

lít/người/ngày 
0,075 

4  
Nước cấp cho quá trình 

tẩy rửa 
- - - 

4.1 Công đoạn tẩy dầu 2 bồn 

0,5 m3/bồn 

02 tuần châm 

thêm một lần 

0,2 m3/2 tuần 

4.2 Công đoạn rửa nước 2 bồn 

0,5 m3/bồn 

02 ngày thay 

nước lần 

1 m3/2 ngày 

5  
Nước cấp cho hệ thống 

xử lý khí thải lò nung 
- - 0,05 

6  Nước cấp tưới cây 1.980,2 m2 0,4lít/m2/lần tưới 
4,39 

7  Nước cấp rửa đường 1.200 m2 3 lít/m2/lần 

8  Cấp bù PCCC - - 1,5 

Tổng cộng 7,4 

Khi Nhà máy đạt công suất sản xuất tối đa 800 tấn/năm theo Báo cáo  đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 713/QĐ-STNMT ngày 06/6/2018 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường – UBND tỉnh Bình Dương cấp thì nhu cầu sử dụng nước lớn nhất tại Nhà máy 

được trình bày chi tiết trong bảng sau: 
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Bảng 1. 13: Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tối đa của nhà máy 

STT Mục đích sử dụng Quy mô Định mức 

Nhu cầu sử 

dụng 

(m3/ngày) 

1  

Nước cấp sinh hoạt cho 

công nhân viên tại nhà 

máy 

19 người 
60 

lít/người/ngày 
1,14 

2  

Nước cấp cho cán bộ 

công nhân viên ở nhà 

nghỉ 

3 người 
120 

lít/người/ngày 
0,36 

3  Nước cấp cho nhà ăn 3 
25 

lít/người/ngày 
0,075 

4  
Nước cấp cho quá trình 

tẩy rửa 
- - - 

4.1 Công đoạn tẩy dầu 2 bồn 

0,5 m3/bồn 

02 tuần châm 

thêm lần 

0,2 m3/2 tuần 

4.2 Công đoạn rửa nước 2 bồn 

0,5 m3/bồn 

02 ngày thay 

nước lần 

1 m3/2 ngày 

5  
Nước cấp cho hệ thống 

xử lý khí thải lò nung 
- - 0,05 

6  Nước cấp tưới cây 1.980,2 m2 0,4lít/m2/lần tưới 
4,39 

7  Nước cấp rửa đường 1.200 m2 3 lít/m2/lần 

8  Cấp bù PCCC - - 1 

Tổng cộng 7,5 

Như vậy, khi nhà máy đạt công suất tối đa, lưu lượng dùng nước lớn nhất tại nhà 

máy khoảng 7,5 m3/ngày.đêm. 

❖ Nhu cầu xả thải của cơ sở: 
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Bảng 1. 14: Lưu lượng nước thải của cơ sở 

STT Mục đích sử dụng 
Nhu cầu xả thải 

hiện hữu (m3/ngày) 

Nhu cầu xả thải tối 

đa (m3/ngày) 

1  
Nước cấp sinh hoạt cho công 

nhân viên tại nhà máy 
0,96 1,14 

2  
Nước cấp cho cán bộ công 

nhân viên ở nhà nghỉ 
0,36 0,36 

3  Nước cấp cho nhà ăn 0,075 0,075 

4 Công đoạn rửa nước 1 m3/2 ngày 1 m3/2 ngày 

5 
Nước cấp cho hệ thống xử lý 

khí thải lò nung 
0,6 m3/1 tuần 0,6 m3/1 tuần 

Tổng cộng 2 m3/ngày 2,18 m3/ngày 

Bảng 1. 15: Bảng tổng hợp các nguồn phát sinh nước thải tại nhà máy 

Nguồn phát sinh 

Nguồn số 01  
Nước thải sinh hoạt cán bộ công nhân viên phát sinh từ nhà vệ 

sinh khu vực nhà xưởng 

Nguồn số 02 
Nước thải sinh hoạt cán bộ công nhân viên phát sinh từ nhà vệ 

sinh khu vực nhà bảo vệ 

Nguồn số 03 
Nước thải sinh hoạt cán bộ công nhân viên, chuyên gia phát sinh 

từ nhà vệ sinh khu vực nhà văn phòng + ký túc xá 

Nguồn số 04 Nước thải phát sinh từ nhà ăn 

Nguồn số 05 Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn rửa nước linh kiện 

Nguồn số 06 Nước thải phát sinh từ HTXL khí thải lò nung 

Nước thải tại cơ sở sẽ được thu gom về HTXLNT tập trung công suất 10 

m3/ngày.đêm xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp. Nước thải sau xử lý được thải thải vào mương thoát nước khu 

vực → đường DX 2 → Suối Long Đá (cầu Tân Hội). 
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Hình 1. 14: Sơ đồ cân bằng sử dụng nước hiện hữu tại nhà máy 

  

Nước cấp sinh hoạt 

công nhân viên 

Nước cấp 

Nước cấp sinh hoạt 

chuyên gia 

Nước cấp cho nhà ăn 

Nước cấp cho công 

đoạn tẩy dầu 

Công đoạn rửa nước 

HTXL khí thải lò nung 

Tưới cây 

Rửa đường 

Cấp bù PCCC 

HTXL nước thải 

công suất 10 

m3/ngày.đêm 

Mương thoát nước 

Đường DX2 → Suối 

Long Đá (Cầu Tân 

Hội) 

0,96 m3/ngày 

0,36 m3/ngày 

0,075 m3/ngày 

0,2 m3/2 tuần 

1 m3/2 ngày 

0,05 m3/ngày 

0,79 m3/ngày 

1 m3/ngày 

3,6 m3/ngày 

0,96 m3/ngày 

0,36 m3/ngày 

0,075 m3/ngày 

1 m3/2 ngày 

0,6 m3/tuần 
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Nước cấp sinh hoạt 

công nhân viên 

Nước cấp 

Nước cấp sinh hoạt 

chuyên gia 

Nước cấp cho nhà ăn 

Nước cấp cho công 

đoạn tẩy dầu 

Công đoạn rửa nước 

HTXL khí thải lò nung 

Tưới cây 

Rửa đường 

Cấp bù PCCC 

HTXL nước thải 

công suất 10 

m3/ngày.đêm 

Mương thoát nước 

Đường DX2 → Suối 

Long Đá (Cầu Tân 

Hội) 

1,14 m3/ngày 

0,36 m3/ngày 

0,075 m3/ngày 

0,2 m3/2 tuần 

1 m3/2 ngày 

0,05 m3/ngày 

0,79 m3/ngày 

1m3/ngày 

3,6 m3/ngày 

1,14 m3/ngày 

0,36 m3/ngày 

0,075 m3/ngày 

1 m3/2 ngày 

0,6 m3/tuần 

Hình 1. 15: Sơ đồ cân bằng sử dụng nước tối đa tại nhà máy 
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5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Cơ sở hoạt động tại Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân 

Uyên, tình Bình Dương. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 635565 ngày 

18/01/2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp và Hợp đồng thuê đất số 554/HĐ-

TĐ ngày 10/3/2006 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Công ty Cổ phần Công 

Nghiệp Hữu Lợi thì tổng diện tích khu đất thực hiện nhà máy là 6.000 m2. Các hạng 

mục công trình chính của cơ sở được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 16: Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Hạng mục 
Theo hiện 

trạng thực tế 

Theo báo cáo 

môi trường 

đã được 

duyệt 

Tỷ lệ (%) 

theo thực tế 
Ghi chú 

I Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà xưởng sản xuất 1.296 1.296 21,6 Theo GPXD 

số 

1194/GPXD 

ngày 

06/07/2007 

2 
Nhà văn phòng + ký 

túc xá chuyên gia 
427,8 427,8 7,13 

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

 Nhà bảo vệ 18 - 0,3  

1 Nhà vệ sinh 15 15 0,25 - 

2 Trạm điện (02) cái 10 10 0,17 - 

3 
Nhà chứa máy phát 

điện 
10 10 0,17 - 

4 Kho chứa hóa chất 21 21 0,35 - 

5 Đất cây xanh 1.200 900 20 - 

6 Đất sân đường nội bộ 1.980,2 1.394,20 41,67 - 

7 Diện tích HLLG 402 402 6,7 - 

III Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 
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STT Hạng mục 
Theo hiện 

trạng thực tế 

Theo báo cáo 

môi trường 

đã được 

duyệt 

Tỷ lệ (%) 

theo thực tế 
Ghi chú 

1 
Khu vực HTXL nước 

thải 
50 50 0,83 - 

2 Kho chứa rác 6 20 - 

Bố trí bên 

trong nhà 

xưởng 

3 HTXL khí thải 10 - 0,17 - 

 
Hệ thống thu gom nước 

mưa 
260 260 4,3  

 
Hệ thống thu gom nước 

thải 
260 260 4,3  

4 
Hồ nước giải nhiệt, 

PCCC 162 m3 
40 40 0,67 - 

Tổng cộng 6.000 6.000 100% - 

Các hạng mục công trình chính: 

Nhà xưởng A 

- Nhà 1 tầng: tổng diện tích 1.296m2, trong đó: 

- Cấu trúc: Móng, cột, đà bằng bê tông cốt thép. Tường xây gạch sơn nước. Nền 

lát gạch ceramic. Mái lớp ngói, hệ đỡ mái bằng thép. Cửa kính. 
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Hình 1. 16: Mặt bằng tổng thể nhà xưởng  

Nhà văn phòng 

- Qui mô: nhà 01 tầng cấp III. 

- Diện tích: (24mx25m + 1,6m x 3m) = 472,8 m2 

- Cấu trúc: Móng, khung cột, sê nô bằng bê tông cốt thép. Nền bê tông xoa phẳng. 

Tường xây gạch sơn nước. Mái lợp ngói, hệ đỡ mái bằng thép cửa kính. 

 

Hình 1. 17: Khu vực nhà văn phòng 

Các hạng mục công trình phụ trợ: 
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Kho hóa chất 

Nhà 1 tầng 

Diện tích: 21m2, cao 3,6m. 

Sàn kho được thiết kế không thấm chất lỏng, bằng phẳng không trơn trượt và không 

có khe nứt để chứa nước rò rỉ, chất lỏng bị đổ tràn đổ. 

 

Hình 1. 18: Nhà hóa chất 

Nhà máy phát điện 

Nhà 1 tầng 

Diện tích: 10m2, cao 3,6m. 
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Hình 1. 19: Nhà hóa chất và phòng máy phát điện 

Hệ thống giao thông nội bộ 

Giao thông nội bộ bên trong nhà máy được bê tông hóa hoàn thiện, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc đi lại của cán bộ công nhân viên, hoạt động xuất nhập hàng hóa và 

công tác phòng cháy chữa cháy. 

Hệ thống cấp nước 

Nguồn nước cung cấp cho nhà máy được lấy từ giếng khoan bên trong nhà máy. 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Hệ thống PCCC cho đơn vị được thiết kế áp dụng theo các tiêu chuẩn sau: 

− Tiêu chuẩn TCVN 5760:1993 Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng hệ 

thống chữa cháy. 

− Tiêu chuẩn TCVN 4513:1993 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế. 

− Tiêu chuẩn TCVN 5739:1993 Thiết bị chữa cháy – Đấu nối. 

− Tiêu chuẩn TCVN 2622:78 và TCVN 2622:1995 Phòng cháy chống cháy cho Nhà 

máy và công trình. 

− Tiêu chuẩn TCVN 33:2006/BXD: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và các công 

trình tiêu chuẩn thiết kế. 
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Hình 1. 20: Hệ thống PCCC tại cơ sở 

Cây xanh, thảm cỏ 

Để cải thiện và tạo không gian xanh cho môi trường làm việc, nhà máy đã bố trí 

cây xanh, thảm cỏ với tổng diện tích 1.200 m2 (chiếm khoảng 20%) tổng diện tích nhà 

máy. Thảm cỏ được bố trí dọc theo hàng rào nhà máy nhằm tạo vành đai hạn chế ảnh 

hưởng do hoạt động sản xuất với các công trình lân cận. Thực vật được trồng trong khu 

vực nhà máy chủ yếu là thảm cỏ và cây xanh cho bóng râm. 

5.2 Tiến độ thực hiện cơ sở 

- Tháng 10/2024 – tháng 12/2024: Tiến hành lập Giấy phép môi trường 

- Tháng 01/2025 – 04/2025: Vận hành thử nghiệm. 

- Vận hành thương mại: Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm.  
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CHƯƠNG II  

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

Nhà máy sản xuất xử lý nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, các loại khuôn mẫu và 

linh phối kiện, công suất 800 tấn/năm hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 

461033000688 chứng nhận lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 2010, chứng nhận thay đổi 

lần thứ 1 ngày 14 tháng 02 năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp. Nhà 

máy hoạt động trong lĩnh vực chính là sản xuất xử lý nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, 

các loại khuôn mẫu và linh phối kiện tại Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, 

Thành phố Tân Uyên, tình Bình Dương từ năm 2006 với tổng diện tích khu đất hoạt 

động là 6.000m2.  

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 635565 ngày 18/01/2006 do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp. Hợp đồng thuê đất số 554/HĐ-TĐ ngày 10/3/2006 

giữa CỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Công ty Cổ phần Công Nghiệp Hữu Lợi. 

Do đó, hoạt động của công ty trên khu đất này là phù hợp với quy hoạch và mục đích sử 

dụng đất của địa phương. 

Theo quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 

2020 – 2030 tỉnh Bình Dương sẽ trở thành đô thị loại I, trực thuộc Trung ương. Tuy 

nhiên để duy trì hoạt động sản xuất đến khi có quyết định di dời thì Công ty sẽ thực hiện 

đúng thủ tục di dời nhà máy theo quy định. Trong qua trình lập giấy phép môi trường 

cho cơ sở để cơ sở đi vào hoạt động tuân thủ luật môi trường 2020, song song đó Công 

ty sẽ có kế hoạch di dời nhà máy tới Cụm công nghiệp, khu công nghiệp và cam kết 

thực hiện theo quy hoạch. 

Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Cơ sở được thực hiện tại địa chỉ Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành 

phố Tân Uyên, tình Bình Dương với diện tích sử dụng đất là 6.000 m2, với mục đích là 

đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (SKC) (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 

635565 ngày 18/01/2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp. Hợp đồng thuê đất 

số 554/HĐ-TĐ ngày 10/3/2006 giữa CỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Công ty Cổ 

phần Công Nghiệp Hữu Lợi), đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng như khu vực lưu chứa chất 

thải, hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa, nước thải.  

✓ Quy định về thoát nước và xử lý nước thải 
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- Chủ cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về thoát nước và xử lý nước 

thải: 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính Phủ về thoát nước 

và xử lý nước thải. 

- Nghị định Số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2009 về việc sửa đổi bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.  

- Nghị định số 13/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 về việc thoát và xử lý nước thải. 

Nội dung quy định cụ thể như sau: 

✓ Quản lý hệ thống thoát nước mưa 

- Chủ cơ sở thực hiện quản lý hệ thống thoát nước mưa bao gồm quản lý các công 

trình từ cửa thu nước mưa, các tuyến cống dẫn nước mưa, các kênh mương thoát nước 

chính đến các điểm xả ra môi trường; 

- Chủ cơ sở thực hiện quản lý các tuyến cống, mương, nạo vét hố ga, duy tu, bảo 

trì định kỳ, bảo đảm dòng chảy theo thiết kế. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, 

cửa thu, cửa xả nước mưa. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các 

công trình thuộc mạng lưới để đề xuất phương án thay thế, sửa chữa; 

✓ Quản lý. vận hành hệ thống thoát nước thải 

- Công ty đã định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đầu nối, công trình 

trên mạng lưới thoát nước; độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống 

nhằm bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của hệ thống, đề xuất các biện pháp thay thế, 

sửa chữa, nạo vét, bảo trì và kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước; 

- Công ty đã thiết lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải bảo đảm 

yêu cầu về kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định; 

- Công ty đã thực hiện quan trắc chất lượng nước thải định kỳ trong hệ thống thoát 

nước phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường. 

✓ Quy định về quản lý chất thải và phế liệu 

- Chủ cơ sở thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại theo đúng quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT Luật bảo vệ Môi trường 2020. 

- Chủ cơ sở có biện pháp phân loại rác tại nguồn đảm bảo theo Quy định bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 

06/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Kế hoạch phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 ban hành kèm theo Quyết 

định số 1734/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

✓ Quy định về quản lý khí thải 

- Công ty đã thiết lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thu gom và xử lý khí 
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thải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định. Đảm bảo chất lượng 

khí thải sau ống khói đạt QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT. 

- Công ty đã thực hiện quan trắc chất lượng khí thải định kỳ và lập báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường hằng năm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

✓ Phân vùng bảo vệ môi trường của tỉnh 

Theo phân vùng môi trường nêu trong quy định bảo vệ môi trường tỉnh được ban 

hành tại Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, cơ sở thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt. Do hiện tại chưa có văn bản ban hành 

về quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải ứng với các vùng bảo 

vệ môi trường. Do đó cơ sở thực hiện các giải pháp tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi 

trường đối với vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định. Cụ thể, nguồn nước thải sinh 

hoạt của cơ sở phát sinh đã được xử lý đảm bảo xả thải đạt QCVN 40:2011/BTMT, cột 

A, Kf=1,2 và khí thải phát sinh đã được xử lý từ các hoạt động của cơ sở đảm bảo đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT, Kp = 0,9, Kv=0,8 và QCVN 20:2009/BTNMT. Chi tiết 

chương 3 của báo cáo về kết quả hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. 

Đồng thời nhà máy sẽ tuân thủ quy định sau khi có văn bản của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải ứng 

với các vùng bảo vệ môi trường. 

Khoảng cách môi trường đến các vị trí có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Nước thải 

Do cơ sở có hệ thống xử lý nước thải và có xả thải ra ngoài môi trường vì vậy, căn 

cứ theo điều 52 nghị định 08/2022/NĐ-CP, khoảng cách an toàn về môi trường đối với 

khu dân cư của cơ sở là khoảng cách tối thiểu từ điểm xả nước thải của cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đến điểm lấy nước, công trình cấp nước đô thị. 

Khoảng cách an toàn về môi trường hiện tại đối với khu dân cư hay khu vực nhà 

máy lân cận là khoảng các từ điểm xả thải đến điểm cấp nước thủy cục: khoảng 18m: 

- Hệ thống xử lý nước thải được xây kín bằng bê tông cốt thép, các bể đều có có 

nắp đậy kín. 

- Vị trí bố trí xây dựng HTXL nước thải của Công ty cách xa với các khu vực khác. 

Bên cạnh đó, xung quanh khu vực HTXL nước thải nhà máy có có trồng cây xanh nhằm 

hạn chế mùi hôi. Do đó, với khoảng cách như trên, mùi hôi phát sinh từ HTXL nước 

thải sẽ không ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. 

 Nước thải tại Nhà máy phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân, quá 

trình sản xuất của Nhà máy, với lưu lượng thực tế vào năm 2023 là 1,64 m3/ngày.đêm 
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sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải hiện hữu thải với công suất 10 m3/ngày. 

đêm để xử lý nước thải phát sinh tại nhà máy đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kf = 

1,2 trước khi xả thải vào mương thoát nước chung của khu vực → đường DX 2 → Suối 

Long Đá (Cầu Tân Hội). Các công trình được xây dựng nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng từ 

các loại chất thải đến môi trường và con người. Chủ Nhà máy chịu trách nhiệm tổ chức 

triển khai thực hiện quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải. 

Đồng thời nhà máy đã trang bị, lắp đặt các hệ thống PCCC để chủ động phòng ngừa, 

kiểm soát khi có sự cố cháy nổ xảy ra đảm bảo thực hiện đúng theo Quyết định số 

450/QĐ-TT ngày 13 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến 

lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

Hình 2. 1: Vị trí thoát nước thải của nhà máy trên bản đồ Google map 

 Hệ thống thoát nước mưa: Các tuyến cống, hố ga phải được nạo vét, duy tu, bảo 

trì định kỳ, bảo đảm dòng chảy theo thiết kế. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, 

cửa thu, cửa xả nước mưa. Định kỳ kiểm tra đánh giá chất lượng tuyến cống, các công 

trình thuộc mạng lưới thoát nước để đề xuất phương án thay thế, sữa chữa. 

Bụi, khí thải 

Đối với khí thải thì hiện tại ống thải hơi hóa chất dung môi khoảng cách từ vị trí 

xả thải đến đến các đối tượng xung quanh hơn 18m và có trồng các cây cao hạn chế 

nồng độ chất ô nhiễm. Trên thực tế lượng khí thải này không đáng kể và nồng độ ô 
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nhiễm thấp, tuy nhiên cơ sở đã đầu tư các HTXL để giảm thiểu tối đa chất ô nhiễm và 

phòng ngừa sự cố xả ra, đồng thời định kỳ đề xuất thực hiện giám sát theo dõi các chất 

ô nhiễm trong khí thải, định kỳ 3 tháng/lần. 

Nhà máy thực hiện theo Quyết định số 1973/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành ngày 23/11/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng 

môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường 

công tác quản lý chất lượng môi trường không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh 

khí thải, giám sát chất lượng không khí xung quanh, cảnh báo, dự báo chất lượng không 

khí nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí và bảo đảm sức khỏe cộng đồng. 

Nội dung trên là khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định đến các đối 

tượng có yếu tố nhạy cảm. Tuy nhiên hiện tại theo quy định tại khoản 4 điều 52 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 “Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khoảng cách an toàn về môi trường đối với 

khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng quy định”, đến thời 

điểm lập báo cáo chưa có quyết định chính thức về quy chuẩn kỹ thuật môi trường về 

khoảng cách an toàn về môi trường. Do đó cơ sở thực hiện các biện pháp ứng phó và 

khắc phục sự cố môi trường đối với nước thải và khí thải nêu rõ chi tiết trong chương 3. 

Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất xử lý nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, các loại khuôn 

mẫu và linh phối kiện, công suất 800 tấn/năm” thực hiện tại địa chỉ: Khu phố Tân Hóa, 

phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tình Bình Dương đã thực hiện các thủ tục 

pháp lý theo quy định của Nhà nước và định hướng của các quy hoạch, phân vùng môi 

trường: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 635565 ngày 18/01/2006 do Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương cấp. 

- Hợp đồng thuê đất số 554/HĐ-TĐ ngày 10/3/2006 giữa CỦy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương và Công ty Cổ phần Công Nghiệp Hữu Lợi. 

- Giấy phép xây dựng số 1194/GPXD ngày 06/07/2007 do Sở Xây dựng – UBND 

tỉnh Bình Dương cấp. 

- Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng ngày 

06/09/2007. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 169/TD-PCCC 

ngày 20/04/2006 do Công An tỉnh Bình Dương – Bộ Công an cấp. 

- Văn bản số 235/UBND-KT ngày 23/08/2024 của Ủy ban nhân Phường Tân 
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Vĩnh Hiệp Về việc trả lời Công văn ngày 01/7/2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp 

Hữu Lợi. 

Do đó, việc xây dựng và vận hành cơ sở là hoàn toàn phù hợp với định hướng quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải đối với nước thải 

Lượng nước thải phát sinh tại nhà máy là 1,64 m3/ngày được thu gom và xử lý 

bằng hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A, Kf = 1,2 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Nước thải sau 

xử lý được thải thải vào mương thoát nước chung của khu vực bên trong nhà máy. 

Sự phù hợp của cơ sở với các Quyết định bên dưới đây: 

- Quyết định số 13/2016/QÐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Quyết định số 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh 

Bình Dương. 

- Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương. 

- Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình 

Dương Về việc phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 

mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Vì vậy, việc hệ thống xử lý nước thải đạt cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là 

phù hợp quy định bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương.  

Do đó, vị trí tại cơ sở là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh Bình 

Dương, cũng như phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

và phân vùng môi trường.  

Theo Thông tư 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, suối, kênh, rạch, đầm, hồ và Điều 82 của 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 

sông, hồ; có nêu đánh giá khả năng chịu tải áp dụng cho nguồn tiếp nhận là nguồn nước 

mặt. Vì vậy, đối với nguồn tiếp nhận là mương thoát nước chung của khu vực, cơ sở “ 

Nhà máy sản xuất xử lý nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, các loại khuôn mẫu và linh 
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phối kiện, công suất 800 tấn/năm” không thuộc đối tượng phải đánh giá khả năng tiếp 

nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả chịu tải đối với khí thải 

Khí thải, bụi phát sinh từ cơ sở chủ yếu là khí thải từ hoạt động của máy phát điện, 

lò nung, khu vực rửa, khí thải từ khu vực phân loại nguyên liệu đầu vào, khí thải khu 

vực lưu trữ rác, từ hoạt động giao thông,… 

− Khí thải từ hoạt động của máy phát điện: khí thải phát sinh từ hoạt động của máy 

phát điện đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9; Kv=0,8) trước khi xả ra môi 

trường. 

− Khí thải từ lò nung, khu vực rửa: Công ty đã lắp đặt HTXL để thu gom toàn bộ, 

hơi hóa chất, khí thải phát sinh, để xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT và QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9; Kv=0,8) trước khi thải ra môi trường.  

Ngoài ra, cơ sở còn sử dụng một số giải pháp khác nhằm hạn chế tối đa các tiêu 

cực do bụi, khí thải gây ra cụ thể như: 

- Toàn bộ đường nội bộ đã được trải bê tông nhựa, thường xuyên quét dọn vệ sinh 

hàng ngày để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đường. 

- Chấp hành tốt nội quy ra vào của nhà máy. 

- Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh khu vực trong và ngoài nhà máy. 

2.3. Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường đối với chất thải rắn 

Các chất thải phát sinh tại cơ sở được quản lý theo đúng quy định của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại đều được 

Chủ đầu tư có biện pháp thu gom và xử lý, có các phương tiện thu gom, chứa rác để 

phân loại và lưu chứa các loại chất thải, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển 

và xử lý; không để phát tán ra môi trường, gây tác động xấu đến con người và môi 

trường xung quanh. 

Kết luận: Vì vậy, cơ sở phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường  



  

 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi 48 

Địa chỉ: Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Chương III  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa của nhà máy được tách riêng với hệ thống thu 

gom, tiêu thoát nước thải đồng thời được xây dựng và bố trí đảm bảo không để xảy ra 

tình trạng ngập úng xảy ra ảnh hưởng đến sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. Về bản 

chất, nước mưa được xem như nước sạch nếu không bị nhiễm các thành phần ô nhiễm. 

Do đó, nước mưa phát sinh trong khu vực nhà máy được thu gom bằng hệ thống mương 

kín để đấu nối thẳng ra mương thoát nước chung của khu vực. 

a) Công trình thu gom nước mưa 

Sơ đồ minh họa mạng lưới thu gom, thoát nước mưa của cơ sở: 

 

Nước mưa được xem như nước sạch nếu không bị nhiễm các thành phần ô nhiễm. 

Do đó, nước mưa phát sinh trong khu vực nhà máy được thu gom bằng đường ống đấu 

nối thẳng ra cống thoát nước chung của khu vực cụ thể như sau: 

– Nguồn 01: Nước mưa trên mái nhà xưởng, văn phòng…sẽ theo độ dốc chảy về 

các máng thu nước mưa. Nước mưa sau khi qua quả cầu lược rác sẽ chảy vào ống đứng 

thoát nước mưa là loại ống PVC Ø114 để chảy xuống dưới và đi vào hệ thống ống thoát 

nước mưa bề mặt trong khuôn viên nhà máy. 

– Nguồn số 02: Nước mưa từ mái nhà và nước mưa chảy tràn trên sân đường nội 

bộ, sân bãi,… chảy về mương thoát nước dọc khu nhà xưởng và chảy vào hệ thống thoát 

nước mưa của khu vực nằm bên hông nhà xưởng. 

Nước mưa 

chảy tràn 

Mương thoát nước 

xung quanh nhà máy 

Mương thoát nước 

chung của khu vực  

Nước mưa 

trên mái 

Ống đứng thoát nước 

PVC Ø114 mm 

Hình 3. 1: Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại nhà máy 
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Hình 3. 2: Hố ga thu nước của nhà máy 

Toàn bộ lượng nước mưa thu gom tại nhà máy được đấu nối vào hệ thống thoát 

nước mưa chung của khu vực → Đường DX2 → Suối Long đá (cầu Tân Hội) (Bản vẽ 

mặt bằng thoát nước mưa đính kèm phụ lục). 

Bảng 3. 1: Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa của nhà máy 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Ống đứng thoát nước mái 
- Vật liệu: PVC 

- Kích thước: PVC Ø114 mm 

2 Mương thoát nước 
- Vật liệu: BTCT 

- Kích thước: 1 x 1 x 1,5m 

3 Số điểm đấu nối - 02 vị trí 

b) Công trình thoát nước mưa tại cơ sở 

Thuyết minh quy trình vận hành hệ thống thoát nước mưa 
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Tuyến thu gom tiêu thoát nước mưa của cơ sở sẽ được vận hành theo nguyên lý tự 

chảy theo độ dốc tự nhiên và độ dốc thiết kế và có 2 tuyến thoát nước chính: 

+ Tuyết thoát nước mưa số 01:  Nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường nội bộ khu 

vực nhà xưởng phía Bắc được thu gom vào mương thhu gom nước mưa kích thước 1 x 

1 x 1,5m bố trí men theo đường nội bộ. Toàn bộ nước mưa sau đó theo đường ống chảy 

mương thoát nước của khu vực bên hông nhà xưởng → đường DX2 → Suối Long Đá 

(cầu Tân Hội).  

+ Tuyết thoát nước mưa số 02:  Nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường nội bộ khu 

vực nhà xưởng phía Nam được thu gom vào mương thhu gom nước mưa kích thước 1 x 

1 x 1,5m bố trí men theo đường nội bộ. Toàn bộ nước mưa sau đó theo đường ống chảy 

mương thoát nước của khu vực bên hông nhà xưởng → đường DX2 → Suối Long Đá 

(cầu Tân Hội).  
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Hình 2. 2: Mương thoát nước khu vực bên trong nhà máy 
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Hình 2. 3: Mương thoát nước của khu vực trên đường DX2 

Bảng 3. 2: Vị trí đấu nối nước mưa 

STT Điểm đấu nối Vị trí đấu nối Tọa độ điểm đấu nối 

1 Vị trí 01 Mương thoát nước của 

khu vực bên hông nhà 

xưởng 

X = 1219817;  

Y = 0606057 

1 Vị trí 02 
X = 1219773;  

Y = 0606029 

Để đảm bảo hệ thống thoát nước mưa hoạt động tốt, thường xuyên thực hiện kiểm 

tra, thông các lỗ thoát nước mưa, nạo vét bùn cát dưới các mương thoát nước và hố ga. 

Bùn cát nạo vét được được dùng để đắp đất, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

Các nguồn phát sinh: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt cán bộ công nhân viên phát sinh từ nhà vệ sinh 

khu vực nhà xưởng. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt cán bộ công nhân viên phát sinh từ nhà vệ sinh 

khu vực nhà bảo vệ. 
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- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt cán bộ công nhân viên, chuyên gia phát sinh 

từ nhà vệ sinh khu vực nhà văn phòng + ký túc xá. 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ nhà ăn 

- Nguồn số 05: Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn rửa nước linh kiện. 

- Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ HTXL khí thải lò nung. 

 

 

 

Mạng lưới thu gom nước thải: 

- Nguồn số 01: Nước thải đen phát sinh từ các âu tiểu, bệ xí,... nhà vệ sinh khu nhà 

xưởng sẽ theo đường ống PVC D60mm dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn thể tích 6 m3 để xử 

lý sơ bộ sau đó cùng với nước thải xám theo đường ống PVC D90 – 140mm dẫn vào hố 

ga tập trung bằng bê tông với kích thước 1200 x 1200 mm, sau đó dẫn về bể điều hòa 

của HTXL nước thải tập trung tại nhà máy. 

- Nguồn số 02: Nước thải đen phát sinh từ các âu tiểu, bệ xí,... nhà vệ sinh nhà bảo 

vệ sẽ theo đường ống PVC D60mm dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn thể tích 2,25 m3 để xử lý 

sơ bộ sau đó cùng với nước thải xám theo đường ống PVC D90 – 140mm dẫn vào hố 

ga tập trung bằng bê tông với kích thước 1200 x 1200 mm, sau đó dẫn về bể điều hòa 

của HTXL nước thải tập trung tại nhà máy. 

Nước thải đen 

(nguồn số 01 – 03) 

Bể tự hoại 

Nước thải xám 

(nguồn số 01 – 03) 

Hệ thống xử lý nước thải 10m3/ngày.đêm 

Mương thoát nước chung khu vực 

Đường DX2 → Suối Long Đá (Cầu Tân Hội) 

Hình 3. 3: Sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại cơ sở 

Nước thải phát sinh từ 

HTXL khí thải lò nung 

(nguồn số 06) 

Nước thải từ 

nhà ăn  

(nguồn số 05) 

Bể tách dầu mỡ 
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- Nguồn số 03: Nước thải đen phát sinh từ các âu tiểu, bệ xí,... nhà vệ sinh khu vực 

nhà văn phòng + ký túc xá sẽ theo đường ống PVC D60mm dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn 

thể tích 4 m3 để xử lý sơ bộ sau đó cùng với nước thải xám theo đường ống PVC D90 – 

140mm dẫn vào hố ga tập trung bằng bê tông với kích thước 1200 x 1200 mm, sau đó 

dẫn về bể điều hòa của HTXL nước thải tập trung tại nhà máy. 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ nhà ăn sẽ theo đường ống uPVC D90mm 

dẫn vào bể tách dầu mỡ thể tích 2 m3 để xử lý sơ bộ sau dẫn vào hố ga tập trung bằng 

bê tông với kích thước 1200 x 1200 mm, sau đó dẫn về bể điều hòa của HTXL nước 

thải tập trung tại nhà máy. 

- Nguồn số 05: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rửa linh kiện sẽ theo 

đường ống PVC D42mm dẫn vào bể chứa nước thải bằng bê tông với kích thước 1000 

x 1050 x 1400mm, sau đó dẫn về bể tuyển nổi của HTXL nước thải tập trung tại nhà 

máy. 

- Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ HTXL khí thải lò nung sẽ theo đường ống 

PVC D42mm dẫn vào bể chứa nước thải bằng bê tông với kích thước 1.000 x 1.050 x 

1.400mm, sau đó dẫn về bể tuyển nổi của HTXL nước thải tập trung tại nhà máy. 

Thông số kỹ thuật của tuyến thu gom nước thải của cơ sở về công trình HTXL 

nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm bao gồm: 

Bảng 3. 3: Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước thải của cơ sở 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Ống DN 42 
Vật liệu PVC 

Đường kính 42mm 

2 Ống DN 90 
Vật liệu PVC 

Đường kính 80mm 

1.2.2 Công trình thoát nước thải 

1.2.2.1 Mạng lưới thoát nước thải: 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm (từ bể khử trùng) 

theo đường ống PVC đường kính Ø 42mm, chiều dài 3m đấu nối vào mương thoát nước 

chung của khu vực bên hông nhà máy → đường DX2 → Suối Long Đá (cầu Tân Hội). 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K=1,2 – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp.  
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Hình 3. 4: Đường thoát nước thải sau xử lý dẫn về mương thoát nước 

Thông số kỹ thuật của hệ thống dẫn xả nước thải sau xử lý như sau: 

Bảng 3. 4: Thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước thải 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 
Ống thoát nước thải sau 

HTXL  

- Tổng chiều dài: 3m 

- Vật liệu: PVC 

- Kích thước (mm): D42 

1.2.2.2 Vị trí xả nước thải sau xử lý 

❖ Mô tả chi tiết vị trí xả nước thải: 

- Địa chỉ đấu nối: Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, 

tình Bình Dương. 

- Nguồn tiếp nhận: Mương thoát nước của khu vực bên trong nhà xưởng tại địa chỉ 
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Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tình Bình Dương. 

- Số điểm đấu nối: 01 

- Vị trí và tọa độ điểm đấu nối: 

Bảng 3. 5: Vị trí và tọa độ điểm đấu nối nước thải 

STT Điểm đấu nối Vị trí đấu nối Tọa độ điểm đấu nối 

1 Vị trí 01 

Mương thoát nước của khu vực 

bên trong nhà xưởng tại địa chỉ 

Khu phố Tân Hóa, phường Tân 

Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân 

Uyên, tình Bình Dương 

X=1219800, 

Y=0606028. 

- Phương thức xả thải: tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: gián đoạn 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 10 m3/ngày.đêm. 

 

Hình 3. 5: Ống thoát nước thải sau xử lý 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1 Các công trình xử lý sơ bộ 

➢ Bể tự hoại 

Lượng nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 

nhằm loại bỏ các chất hữu cơ và giữ lại cặn được thu gom bằng hệ thống đường ống rồi 
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dẫn về hệ thống xử lý nước thải của cơ sở có công suất 10 m3/ngày.đêm trước khi thải 

ra hệ thống thoát nước khu vực. 

Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

 

Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại: 

Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu 

nước trong bể từ 1 – 3 ngày thì có khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. 

Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 – 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, 

các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo 

thành các chất vô cơ hòa tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là 

lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,… Cặn trong 

bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên 

men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi 

cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong bể một thời gian dài để đảm bảo 

hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi 

bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 

Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể. Lượng bùn dư sau thời gian lưu 

thích hợp được nhà máy thuê xe hút hầm cầu chở đổ đúng nơi quy định. 

Thông số kỹ thuật các bể tự hoại: 

Bảng 3. 6: Thông số kỹ thuật của bể tự hoại 

STT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật Ghi chú 

1  Khu nhà xưởng 1 

- Kích thước: 1,6m x 1,6m x 2,3m 

- Thể tích: 6 m3 

- Vật liệu: BTCT 

Nguồn phát sinh số 01  

A: Ngăn chứa 

B: Ngăn lắng 

C: Ngăn lọc 

1:  Ống dẫn nước thải vào bể 

tự hoại 

2:  Nắp để hút cặn 

3:  Ống dẫn nước 

 

Hình 3. 6: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 
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STT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật Ghi chú 

2  
Nhà văn phòng 

+ ký túc xá 
1 

- Kích thước: 2m x 2m x 1m 

- Thể tích: 4 m3 

- Vật liệu: BTCT 

Nguồn phát sinh số 03 

3  Nhà bảo vệ 1 

- Kích thước: 1,5m x 1,5m x 1m 

- Thể tích: 2,25 m3 

- Vật liệu: BTCT 

Nguồn phát sinh số 02 

Tổng cộng 12,25 m3  

Khả năng đáp ứng của bể tự hoại 

Khả năng đáp ứng bể tự hoại 

Tính toán thể tích bể tự hoại theo Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và 

công trình – Bộ xây dựng/Plumbing code 2000 như sau: 

+ Thể tích bể tự hoại  

W = 0,75 x q + 4,25 

Trong đó 
Q: lưu lượng nước thải trong ngày 

(m3/ngày) 
1 

 q: Lưu lượng nước thải vào bể (m3/ngày)  

 
q = Q (lưu lượng nước thải vào bể ước 

tình bằng 40%Q) 
0,4 

 W: thể tích bể tự hoại (m3) W = 0,75 x 0,4 + 4,25 = 4,55 

Thể tích bể tự hoại theo hiện hữu 
12,25 (đáp ứng khả năng lưu 

chứa) 

Kết luận: Thể tích bể tự hoại đã xây dựng là 12,25m3 là đủ khả năng đáp ứng. 

❖ Bể tách dầu mỡ 

Nước thải từ nhà ăn, có chứa một lượng dầu, mỡ tương đối lớn sẽ được đưa vào 

ngăn chứa thứ nhất thông qua sọt rác được thiết kế bên trong, cho phép giữ lại các chất 

bẩn như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác...có trong 

nước thải. Chức năng này giúp cho bể tách mỡ làm việc ổn định mà không bị nghẹt rác. 

Sau đó nước thải đi sang ngăn thứ hai, ở đây thời gian lưu dài đủ để mỡ, dầu nổi lên mặt 

nước. 

Còn phần nước trong sau khi mỡ và dầu đã tách ra lại tiếp tục đi xuống đáy bể và 

chảy ra ngoài. Lớp dầu mỡ sẽ tích tụ dần dần và tạo lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ 

thu gom để bỏ lớp dầu mỡ. Nước sau khi ra khỏi bể này sẽ chảy qua hệ thống thu gom 
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nước thải dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy. 

 Bảng 3. 7: Thông số kỹ thuật của bể tách dầu mỡ 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Bể tách dầu mỡ  

- Kích thước: 2m x 1m x 1m 

- Thể tích: 2 m3 

- Vật liệu: BTCT 

Tổng thể tích 2 m3 

Kiểm tra khả năng đáp ứng của bể tách dầu mỡ 

Tính toán thể tích bể tự hoại theo Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và 

công trình – Bộ xây dựng/Plumbing code 2000 như sau: 

+ Tính toán thể tích bể tách dầu mỡ  

W = q x t 

Trong đó Q: lưu lượng nước thải trong ngày 

(m3/ngày) 
0,075 

 q: Lưu lượng nước thải vào bể (m3/ngày) 0,075 

 Kgiờ max = amax x bmax (Theo TCDVN 

33:2006) 

amax = 1,40 

bmax = 1,60 

2,24 

 Kng.max (Theo TCDVN 33:2006) 1 

 Lưu lượng = Kgiờ max x Kng.max x q/24 0,014 

 Thời gian lưu nước 1,5h 

 W: thể tích bể tự hoại (m3) W = 0,014 x 1,5 = 0,021 

Thể tích bể tách dầu mỡ theo hiện hữu 
2 (đáp ứng khả năng lưu 

chứa) 

. 1.3.2 Công trình xử lý nước thải tập trung 

Thông tin về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 10 m3/ngày.đêm đã 

hoàn thành:  

- Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi 

- Địa chỉ: Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 



  

 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi 60 

Địa chỉ: Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

- Đơn vị thiết kế, thi công: Công ty TNHH Long Bình Phát 

- Địa chỉ: 421 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương. 

- Công suất hệ thống: 10 m3/ngày.đêm 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 10m3/ngày.đêm  

- Chế độ vận hành: Gián đoạn 

- Vị trí xây dựng: phía sau nhà xưởng 

Quy trình xử lý của hệ thống như sau: 
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Hình 3. 7: Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy 

Máy thổi khí 

Clorin 

Bùn dư 

Bùn  

Bể phơi bùn 

Bể điều hòa 

Bể Anoxic 

Bể Aerotank 

Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Mương thoát nước khu vực. Đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, K=1,2 

Nước thải sản xuất 

Bể tuyển nổi 

Bể phản ứng 

Bể tạo bông 

Bể lắng 1 

Nước thải đen 

Bể tự hoại 

Nước thải xám 
NaOH 

PAC 

Polymer 

Nước thải nhà ăn 

Bể tách dầu mỡ 
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Thuyết minh quy trình xử lý nước thải:  

Nước thải sản xuất: nước thải từ  bồn rửa nước của dây chuyền tẩy rửa bề mặt, từ 

HTXL khí thải lò nung được thu gom theo đường ống dẫn về bể chứa nước thải sản xuất 

sau đó qua bể tuyển nổi để loại bỏ dầu mỡ. Tại đây, dưới tác dụng của dòng khí cấp từ 

dưới, dầu mỡ sẽ nổi lên thành váng. Các váng dầu mỡ này sẽ được hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom, xử lý như CTNH. Nước thải sẽ được bơm về bể phản ứng để tiếp 

tục xử lý. 

 

Hình 3. 8: Bể chứa nước thải sản xuất 
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Hình 3. 9: Bể tuyển nổi 

Tại bể phản ứng, bơm hóa chất sẽ bơm NaOH vào đồng thời được hòa trộn với 

nước thải bằng hệ thống cấp khí ở đáy bể. Tại bể này, PAC cũng được châm vào, PAC 

giúp quá trình kết tủa tạo bông xảy ra nhanh hơn, PAC ít làm thay đổi độ pH của nước 

nên sẽ hạn chế việc sử dụng NaOH để xử lý. 

 

Hình 3. 10: Bể phản ứng 
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Nước thải sau khi qua bể phản ứng sẽ chảy tràn sang bể tạo bông. Bể tạo bông có 

lắp đặt thiết bị khuấy trộn tốc độ chậm, chất trợ lắng Polymer cũng được bơm vào. Các 

bông cặn li ti từ bể phản ứng sẽ chuyển động, va chạm, dính kết và hình thành nên những 

bông cặn có kích thước và khối lượng lớn gấp nhiều lần các bông cặn ban đầu, tạo điều 

kiện thuận lợi cho quá trình lắng ở bể lắng. 

 

Hỗn hợp nước và bông cặn ở bể tạo bông tự chảy sang bể lắng 1 bùn sẽ được bơm 

bùn sang bể phơi bùn. Phần nước trong sẽ dẫn về bể điều hòa để xử lý cùng với nước 

thải sinh hoạt. 

 

Hình 3. 11: Bể lắng hóa lý 
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Nước thải sinh hoạt: nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn; 

nước thải từ quá trình vệ sinh, rửa tay chân của công nhân viên; nước thải từ nhà ăn 

được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ. Toàn bộ 03 nguồn nước thải này đều được thu 

gom theo đường ống dẫn về HTXL nước thải của Công ty.  

Bể điều hòa 

Bể điều hòa lưu lượng là phương pháp được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh 

ra do sự dao động của lưu lượng, để cải thiện hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp 

theo. Các lợi ích cơ bản của việc điều hòa lưu lượng là (1) quá trình xử lý sinh học được 

nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức thấp nhất “shock” tải trọng, các chất ảnh 

hưởng đến quá trình xử lý có thể được pha loãng, pH có thể được trung hòa và ổn định; 

(2) chất lượng nước thải sau xử lý được cải thiện do tải trọng chất thải lên các công trình 

ổn định. Để tránh lắng cặn, các thiết bị phân phối khí được lắp đặt ở bể điều hòa. Dung 

tích chứa nước càng lớn thì độ an toàn, về nhiều mặt càng cao. Bể điều hòa được sử 

dụng để điều hòa lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm. 

Hình 3. 12: Bể điều hòa 

Bể Anoxic 
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Sau bể điều hòa, nước thải tự chảy qua bể Anoxic để xử lý nito, phosphor trong 

nước thải. Tại đây xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí các chất ô nhiễm, lên men sinh học 

kỵ khí. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men acid. Trong 

điều khiện không có oxy các chất hữu cơ bị phân hủy và sản phẩm cuối cùng của quá 

trình này là các chất khí như metan và cacbonic được tạo thành. Quá trình chuyển hóa 

chất hữu cơ nhờ vi khuẩn kỵ khí diễn ra 2 nguyên lý lên men theo các bước sau: Thủy 

phân các chất hữu cơ phức tạp và các chất béo thành các chất hữu cơ đơn giản. Các 

nhóm vi khuẩn kỵ khí thực hiện quá trình lên men acid chuyển hóa các chất hữu cơ đơn 

giản thành các loại acid hữu cơ thông thường acid axetic, hoặc glixerin, axetat,… Các 

nhóm vi khuẩn kỵ bắt buộc lên men kiềm chuyển hóa acid axetic, hoặc glixerin, 

axetat…thành CH4 và CO2. 

 

Hình 3. 13: Bể Anoxic 

Bể sinh học hiếu khí 

Sau bể anoxic nước thải được bơm về bể sinh học hiếu khí. Bể có nhiệm vụ xử lý 

các chất hữu cơ còn lại trong nước thải. Trong bể Aerotank diễn ra quá trình oxi hóa các 

chất hữu cơ hòa tan và dạng keo trong nước thải dưới sự tham gia của vi sinh vật hiếu 

khí. Trong bể Aerotank có hệ thống sục khí trên khắp diện tích bể nhằm cung cấp oxi, 

tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sống, phát triển và phân giải các chất ô 

nhiễm. Vi sinh vật hiếu khí sẽ tiêu thụ các chất hữu cơ dạng keo và hòa tan có trong 
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nước để sinh trưởng. Vi sinh vật phát triển thành quần thể dạng bông bùn dễ lắng gọi là 

bùn hoạt tính. Khi vi sinh vật phát triển mạnh, sinh khối tăng tạo thành bùn hoạt tính dư. 

Hàm lượng bùn hoạt tính nên duy trì ở nồng độ MLSS trong khoảng 2.500-4000mg/l. 

Do đó, tại bể Aerotank, một phần bùn dư từ ngăn lắng sẽ được dẫn tuần hoàn trở lại vào 

bể Aerotank để đảm bảo nồng độ bùn nhất định trong bể. Bể sinh học hiếu khí có vật 

liệu đêm là một bể chứa có cấu trúc bên trong gồm nhiều lớp giá thể và chứa các vi sinh 

vật đặc biệt có khả năng phân hủy sinh học cao. Các nhánh giá thể này tạo môi trường 

dính bám cho các vi sinh vật, mục đích làm tăng bề mặt tiếp xúc với vi sinh vật và nước 

thải khi đi qua. Các vi sinh vật đặc biệt thường được dùng là hỗn hợp các chuẩn vi sinh 

vật có lợi (không gây bệnh), có khả năng phân giải hữu cơ với các hoạt lực mạnh, thích 

ứng với điều kiện nước thải hiện tại. Chúng thuộc các chủng Bascillus, seudomonas, 

Proteurs, Haemophillus và một số vi sinh vật hiện hữu khác. Nhờ lượng lớn oxy hòa tan 

được đưa vào, kết hợp với một số chất vi lượng dinh dưỡng được bổ sung vào bể hiếu 

khí (nhờ các bơm định lượng) và nhiều yếu tố thích ứng khác mà nhóm vi sinh vật này 

sẽ phát triển một cách mạnh mẽ, tiết các enzin phân giải đặc trưng để phân giải các chất 

hữu cơ có trong nước thải. Như vậy tại đây sẽ xảy ra quá trình phân giải hiếu khí triệt 

để và sản phẩm của quá trình này chủ yếu là khí CO và sinh khối vi sinh vật, các sản 

phẩm chứ Nito và Lưu huỳnh sẽ được các vi sinh vật hiếu khí chuyển thành dạng NO3, 

SO4 và chúng sẽ tiếp túc bị khử nitrat, khử Sunphat bởi vi sinh vật. Nước thải sau khi 

ra khỏi bể sinh học với thời gian lưu thích hợp sẽ đạt được BOD giảm 90-95%, COD 

giảm 80-85%. 
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Hình 3. 14: Bể Aerotank 

Bể lắng sinh học 

Nước thải từ bể hiếu khí sẽ được chảy qua bể lắng 2. Ở đây, nước thải cùng quần 

thể vi sinh vật được tách riêng lẻ: Phần nước bên trên được đưa qua bể khử trùng. Phần 

bùn thải được bơm về bể phơi bùn. 
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Hình 3. 15: Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Nước thải sau bể lắng được dẫn về bể khử trùng. Nước thải sau khử trùng đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K=1,2 sẽ theo đường ống thoát ra mương thoát nước 

hiện hữu của khu vực. 

 

Hình 3. 16: Bể khử trùng 
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Bể chứa bùn 

Bể phân hủy bùn có chức năng cô đặc bùn dịch nổi trên sẽ được thu gom về bể 

điều hòa để xử lý lại. 

 

Hình 3. 17: Bể chứa bùn 

Đánh giá khả năng tiếp nhận và tần suất thu hom bùn 

 Lượng bùn hệ thống xử lý được tính theo hỗn hợp chất rắn lơ lửng (MLSS) như 

sau: Pss = Px/0,8 (theo Metcalf & Eddy – Wastewater Engineering Treatment and Reuse 

– 4th Edition). 

Trong đó:  Pss: là lượng bùn sinh ra (kg/ngày);  

              Px: Lượng sinh khối gia tăng mỗi ngày (kg/ngày).  

    Px = Yabs x Q x (BODv – BODr)/103 = 0,75 kg/ngày. (theo Metcalf & 

Eddy – Wastewater Engineering Treatment and Reuse – 4th Edition). 

{Với:  +Yabs: hệ số sản sinh bùn (Yabs =Y/(1+Kd xƟc)= 0,375);  

  + Q: Công suất hệ thống xử lý nước thải. Q= 10m3/ngày đêm;  

  + BODv : BOD đầu vào (250 mg/l); 

  + BODr: BOD đầu ra (50 mg/l)}. 

Lượng bùn tính theo hỗn hợp chất rắn lơ lửng (MLSS) là: Pss = Px/0,8 = 0,9 

kg/ngày. 

- Hàm lượng chất rắn trong bùn: 0,008;  

- Khối lượng riêng của bùn: 1,008 kg/l;  

- Lượng bùn sinh ra: Qbùn = Pss/(0,008 x1,008 x103) = 0,11 m3/ngày đêm. 
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- Lượng bùn tuần hoàn về bể Anoxic: Qbth = 0,5 x Qbùn = 0,5 x 0,11= 0,055 m3/ngày 

đêm.  

- Lượng bùn bơm về bể chứa bùn: Qbt = 0,5 x Qbùn = 0,5 x 0,11 = 0,055 m3/ngày 

đêm. 

- Lượng bùn sau khi xử lý: Qbùn sau xử lý = 0,5 x Qbt = 0,5*0,055= 0,0275 m3/ngày 

đêm. Lượng bùn phát sinh khoảng 0,715 m3/tháng.  

Bùn được chứa trong bể bùn (kích thước 1,050 x 1 x 1,4m = 1,47 m3) và định kỳ 

chuyển giao cho các đơn vị có chức năng, ký hợp đồng thu gom, xử lý theo quy định. 

Các hạng mục công trình đã xây dựng hoàn thiện trên thực tế bao gồm:  

Bảng 3. 8: Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn vị 

1  

Bể chứa 

nước thải 

sản xuất 

Kích thước: 1 x 1,050 1,4m 

Thể tích hiệu dụng: 1,47 m3 

Vật liệu BTCT 

Thời gian lưu nước: 3,5h 

1 Bể 

2  
Bể tuyển 

nổi 

Kích thước: 1 x 1,050 1,4m 

Thể tích hiệu dụng: 1,47 m3 

Vật liệu BTCT 

Thời gian lưu nước: 3,5h 

1 Bể 

3  
Bể phản 

ứng 

Kích thước: 1 x 1,050 1,4m 

Thể tích hiệu dụng: 1,47 m3 

Vật liệu BTCT 

Thời gian lưu nước: 3,5h 

1 Bể 

4  Bể tạo bông 

Kích thước: 1 x 1,050 1,4m 

Thể tích hiệu dụng: 1,47 m3 

Vật liệu BTCT 

Thời gian lưu nước: 3,5h 

1 Bể 

5  
Bể lắng hóa 

lý 

Kích thước: 1 x 1,050 1,4m 

Thể tích hiệu dụng: 1,47 m3 

Vật liệu BTCT 

Thời gian lưu nước: 3,5h 

1 Bể 

6  Bể điều hòa  Kích thước: 1 x 1,050 1,4m 1 Bể 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn vị 

Thể tích hiệu dụng: 1,47 m3 

Vật liệu BTCT 

Thời gian lưu nước: 3,5h 

7  Bể Anoxic 

Kích thước: 1 x 1,050 1,4m 

Thể tích hiệu dụng: 1,47 m3 

Vật liệu BTCT 

Thời gian lưu nước: 3,5h 

1 Bể 

8  
Bể 

Aerotank 

Kích thước: 4,5 x 2,2 x 1,4m 

Thể tích hiệu dụng: 13,86 m3 

Vật liệu BTCT 

Thời gian lưu nước: 11h 

1 Bể 

9  
Bể lắng sinh 

học 

Kích thước: 1 x 1,050 1,4m 

Thể tích hiệu dụng: 1,47 m3 

Vật liệu BTCT 

Thời gian lưu nước: 3,5h 

1 Bể 

10  
Bể khử 

trùng 

Kích thước: 1 x 1,050 1,4m 

Thể tích hiệu dụng: 1,47 m3 

Vật liệu BTCT 

Thời gian lưu nước: 3,5h 

1 Bể 

11  Bể chứa bùn 

Kích thước: 1 x 1,050 1,4m 

Thể tích hiệu dụng: 1,47 m3 

Vật liệu BTCT 

1 Bể 

(Nguồn: Bản vẽ hoàn công trạm xử lý nước thải – Công suất 10 m3/ngày.đêm) 

Bảng 3. 9: Danh mục máy móc thiết bị 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn vị 

I Hạng mục xử lý nước thải sản xuất 

1 

Bể chứa 

nước thải 

sản xuất 

Bơm nước thải: 

- Lưu lượng: 3-5 m3/giờ. 

- Cột áp: 4-6mH2O 

- Công suất: 1/4Hp 

1 Bơm  
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn vị 

- Điện áp: 220V 

- Xuất xứ: Đài Loan 

2 
Bể tuyển 

nổi 

Máy nén khí: 

- Lưu lượng: 3-5 m3/giờ. 

- Cột áp: 4-6mH2O 

- Công suất: 1/4Hp 

- Điện áp: 220V 

- Xuất xứ: Đài Loan  

1 Bơm  

Bồn tích áp: 

- Cột áp: 15-45mH2O 

- Vật liệu: Thép CT3 

- Xuất xứ: Gia công 

1 Bồn 

Bơm nước thải: 

- Lưu lượng: 1-3 m3/giờ. 

- Cột áp: 10-15mH2O 

- Công suất: 1/4-1/8Hp 

- Điện áp: 220V 

- Xuất xứ: Đài Loan 

1 Bơm 

3 
Bể phản 

ứng 

Thiết bị châm hóa chất: 

- Chủng loại châm hóa chất 

- Điện áp: 220V 

- Xuất xứ: Việt Nam 

02 Cái 

Thùng hóa chất: 

- Thể tích: 100L 

-Vật liệu: nhựa xanh PVC 

- Xuất xứ: Đại Thành 

02 Thùng  

Khuấy trộn đĩa thổi khí: 

- Lưu lượng: 0-12m3/h 

- Diện tích hoạt động bề mặt: 0,0375 m2. 

- Số lượng lỗ: 6,600 

- Đường kính: 270mm 

01 Cái  
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn vị 

- Xuất xứ: USA-EDI 

4 Bể tạo bông 

Thiết bị châm hóa chất: 

- Chủng loại châm hóa chất 

- Điện áp: 220V 

- Xuất xứ: Việt Nam 

01 cái 

Thùng hóa chất: 

- Thể tích: 100L 

-Vật liệu: nhựa xanh PVC 

- Xuất xứ: Đại Thành 

01  Thùng  

Khuấy trộn đĩa thổi khí: 

- Lưu lượng: 0-12m3/h 

- Diện tích hoạt động bề mặt: 0,0375 m2. 

- Số lượng lỗ: 6,600 

- Đường kính: 270mm 

- Xuất xứ: USA-EDI 

01 Cái  

5 

Bể lắng hóa 

lý 

Bơm bùn thải: 

- Lưu lượng: 3-5m3/giờ 

- Cột áp: 4-6mH2O 

- Công suất: 1/4Hp 

- Điện áp: 220V 

- Xuất xứ: Đài Loan 

01 Bơm 

 

Ống trung tâm: 

- Chủng loại: Ống phân phối nước hướng 

dòng vào tâm 

- Vật liệu: nhựa PVC 

- Xuất xứ: Gia công 

  

II Hạng mục xử lý nước thải 

1 Bể điều hòa  

Bơm nước thải: 

- Lưu lượng: 3-5m3/giờ 

- Cột áp: 4-6mH2O 

- Công suất: 1/4Hp 

1 Bể 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn vị 

- Điện áp: 220V 

- Xuất xứ: Đài Loan 

Phao nước: 

- Phao điện radar ngắt mở nước lên bồn cao 

tự động 

- Xuất xứ: Đài Loan 

1 Phao 

Hệ thống phân phối nước: 

- Chủng loại: thiết bị chìm trong nước, được 

gia công chế tạo van, van 1 chiều, ống nhựa 

PVC 

1 HT 

2 Bể Anoxic 

Khuấy chìm nước thải: 

- Lưu lượng: 3-5m3/giờ 

- Cột áp: 4-6mH2O 

- Công suất: 1/4Hp 

- Điện áp: 220V 

- Xuất xứ: Đài Loan 

1 Bể 

3 
Bể 

Aerotank 

Máy nén khí:  

- Xuất xứ: Gia công 

- Công suất: 1Hp 

- Dòng điện: 380V/220V 

1 Bộ 

Đĩa thổi khí: 

- Lưu lượng: 0-12m3/h 

- Diện tích hoạt động bề mặt: 0,0375 m2. 

- Số lượng lỗ: 6,600 

- Đường kính: 270mm 

- Xuất xứ: USA-EDI 

02 Cái  

Hệ thống đường ống phân khí: 

- Chủng loại: Đường khí STK, van khí, van 

một chiều,...hệ thống chống giảm áp,.. 

01 HT 

4 
Bể lắng sinh 

học 

Bớm nước thải: 

- Lưu lượng: 3-5m3/giờ 
1 Bể 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn vị 

- Cột áp: 4-6mH2O 

- Công suất: 1/4Hp 

- Điện áp: 220V 

- Xuất xứ: Đài Loan 

Ống trung tâm: 

- Chủng loại: Ống phân phối nước hướng 

dòng vào tâm 

- Vật liệu: PVC 

- Xuất: Gia công 

1 HT 

5 

Bể khử 

trùng 

Bơm nước thải: 

- Lưu lượng: 3-5m3/giờ 

- Cột áp: 4-6mH2O 

- Công suất: 1/4Hp 

- Điện áp: 220V 

- Xuất xứ: Đài Loan 

1 Bể 

 

Phao nước: 

- Phao điện radar ngắt mở nước lên bồn cao 

tự động 

- Xuất xứ: Đài Loan 

1 Phao  

 

Bơm định lượng: 

- Chủng loại bơm hóa chất điểu chỉnh được 

lưu lượng 

- Lưu lượng: 5-18,5 lít/giờ. 

- Điện áp: 220V 

- Xuất xứ: Rumani 

01 Bơm 

 

Thùng hóa chất: 

- Thể tích: 100L 

- Vật liệu: nhựa xanh PVC 

- Xuất xứ: Đại Thành 

01 Thùng 

(Nguồn: Bản vẽ hoàn công trạm xử lý nước thải – Công suất 10 m3/ngày.đêm) 

Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 
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❖ Các bước chuẩn bị 

Các hạng mục kiểm tra trước khi vận hành. 

- Kiểm tra giá trị cài đặt trên máy bơm định lượng 

- Chỉ điều chỉnh lưu lượng cửa bơm (%bơm) khi bơm đang hoạt động 

- Kiểm tra đóng mở các van của bơm 

- Kiểm tra thiết bị đo pH 

- Kiểm tra lượng hóa chất trong các bồn chứa hóa chất 

- Kiểm tra điện cấp cho hệ thống 

- Kiểm tra các thiết bị đang sửa chữa đã hoàn thành chưa 

Xác nhận các hạng mục nêu trên đã hoàn tất và sẵn sàng thì mới tiến hành vận 

hành theo các trình tự. 

❖ Các bước vận hành hệ thống 

- Cấp điện cho các thiết bị 

- Xác nhận các giá trị cài đặt 

- Kiểm tra hoạt động của các phao điều khiển mực nước 

- Tất cả các bơm hóa chất nên bật qua chế độ “Auto” 

- Đóng cửa chính của tủ điện, chỉ mở khi cần thiết. 

❖  Ghi chép vào nhật ký vận hành 

Ghi chép các thông số vận hành trong sổ tay vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

Các yếu tố chú ý như: thời điểm bắt đầu vận hành hệ thống, thông số vận hành, sự cố 

xảy ra, các biến động có thể để tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục kịp thời, thời 

điểm ngừng vận hành, hóa chất sử dụng, lưu lượng nước thải xử lý. 

Nhu cầu sử dụng hóa chất tại cơ sở 

Bảng 3. 10: Hóa chất cấp cho hệ thống XLNT (kg/tháng) 

STT Tên hóa chất Đơn vị 
Khối lượng  

(kg/tháng) 

1 NaOH gr 2.000 

2 PAC gr 5.000 

3 Clorin gr 100 

4 Polymer gr 50 

Nguồn: Công ty Cổ phần công nghiệp Hữu Lợi, 2024 
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❖ Hệ thống quan trắc tự động 

Căn cứ theo quy định tại điều 97, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 thì cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, 

liên tục nước thải. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1 Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh do quá trình hoạt động của các 

phương tiện giao thông ra vào khu vực 

Khí thải từ các phương tiện giao thông có dạng nguồn đường do đó rất khó trong 

việc kiểm soát. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất, ảnh hưởng của bụi và khí thải 

phát sinh, Chủ cơ sở hiện đang thực hiện các biện pháp kiểm soát để kiểm soát nồng độ 

các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh đạt QCVN 05:2023/BTNMT: 

− Khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông ra vào khu vực nhà máy là nguồn 

không tập trung. Hơn nữa, khu vực nhà máy được quy hoạch thông thoáng, diện tích 

cây xanh được bố trí hợp lý xung quanh nhà máy góp phần làm sạch môi trường. Cây 

xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, lọc sạch 

không khí, giảm và che chắn tiếng ồn, cải thiện các yếu tố vi khí hậu. 

− Bê tông hóa toàn bộ sân đường nội bộ. 

− Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường vận chuyển và sân bãi, đặc biệt là những 

ngày nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh vào không khí.  

− Có bảng hướng dẫn, quy định các loại phương tiện giao thông khi đi vào khu vực như: 

xuống xe, tắt máy, khi vào bên trong khu vực, để đúng nơi quy định đối với xe gắn máy hoặc 

giảm ga, giảm tốc độ đối với ô tô. 

− Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phương tiện giao thông hoạt động 

trong nhà máy cùng thời điểm. 

2.2 Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động nhập kho, lưu trữ và 

xuất kho nguyên liệu phục vụ sản xuất 

- Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm của nhà máy 

không đáng kể. Bên cạnh đó đường nội bộ của nhà máy đã được bê tông hóa và được 

quét dọn, phun rửa thường xuyên nên hạn chế được lượng bụi cuốn lên khi xe tải di 

chuyển ra vào. Tuy nhiên chủ cơ sở vẫn sẽ thực hiện một số biện pháp quản lý sản xuất, 

kho bãi khoa học trong xuất nhập nguyên vật liệu để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng 

của bụi đến người lao động và môi trường xung quanh. 

- Xe tải ra vào nhà máy phải hạn chế tốc độ < 5km/h. 

- Quy định vị trí đỗ xe thích hợp và tắt máy trong quá trình bốc xếp nguyên vật liệu, 
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sản phẩm. 

- Sau khi xuất nhập kho xong, tiến hành vệ sinh đường xe đi và khu xuất nhập nguyên 

vật liệu, sản phẩm. Thường xuyên quét dọn, tưới rửa mặt đường. 

-  Không nhập và xuất nguyên vật liệu quá nhiều: Dự kiến các loại nguyên vật 

liệu cần thiết sẽ được xuất và nhập kho đủ dùng trong 1 tuần sản xuất. 

- Khu vực nạp liệu được xây dựng trên nền bê tông, nền bê tông rộng thoáng để 

đảm bảo độ an toàn và thuận tiện trong quá trình hoạt động. 

- Nhà xưởng được xây dựng cao thông thoáng với thiết kế thuận lợi cho quá trình 

lưu thông khí tự nhiên, lắp đặt quạt công nghiệp làm mát cục bộ, quạt thông gió trong 

nhà xưởng nhằm tăng cường khả năng thông thoáng cho nhà xưởng, giảm nhiệt độ trong 

nhà xưởng sản xuất. 

2.3 Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải trong quá trình sản xuất 

2.3.1 Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải từ lò nung 

Để giảm thiểu ảnh hưởng từ khí thải của 7 lò nung, nhà máy đã lắp đặt hệ thống 

xử lý khí thải công suất 20.000 m3/h.  
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Thuyết minh sơ đồ công nghệ 

Tại khu vực lò nung có phát sinh NH3 dư, công ty có lắp đặt các chụp hút, hệ thống 

quạt hút sẽ thu lượng hóa chất phát sinh vào trong tháp hấp thụ (tháp dạng đệm) thông 

qua hệ thống đường ống. Tháp hấp thụ sẽ làm việc theo cơ chế liên tục ngược dòng. Hơi 

hóa chất phát sinh nhiều nhất từ Công ty chủ yếu là hơi NH3. Do đó, tại đây Công ty sẽ 

sử dụng dung dịch hấp thụ là nước tại tháp hấp thụ. 

Cơ chế hoạt động của tháp hấp thụ là: Nước được bơm vào tháp theo phương đứng 

từ trên đi xuống thông qua một van điều chỉnh lưu lượng, hỗn hợp khí được thổi từ dưới 

lên và quá trình hấp thụ xảy ra. Quá trình hấp thụ xảy ra như sau: 

Tuần hoàn 

Buồng thu khí 

Ống dẫn 

Quạt hút 

Tháp hấp thụ màng nước 

Ống thải 

Nước vào Bể lắng 

Bể chứa 

HTXL  

nước thải 

Công ty có 

chức năng 

xử lý 

Ống thu gom inox 

Chụp hút 

Khí thải 

Hình 3. 18: Sơ đồ thu gom khí thải phát sinh từ lò nung 
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NH3 + H20 → NH4OH → NH4
+ + OH- 

Hỗn hợp khí sau khi đã được xử lý đi ra ở đỉnh tháp thì các chất ô nhiễm sẽ đạt 

quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B được thải ra môi trường thông qua quạt hút 

và ống khói cao 12m. 

Dung dịch hấp thụ là nước sau khi qua tháp hấp thụ sẽ được đưa về bể lắng để loại 

bỏ cặn và các chất lơ lửng và nước sẽ được đưa về bể chứa nước để tuần hoàn cho tháp 

hấp thụ tiếp tục quá trình xử lý, hấp thụ các khí độc hại. Công ty đã bố trí 01 bể lắng 

300 lít và 01 bể chứa nước tuần hoàn 300 lít để chứa nước và tuần hoàn. 

Khi nước thải tại bể lắng quá bẩn, không còn khả năng hấp thụ. Định kỳ khoảng 

01 tuần/lần phát sinh khoảng 600 lít/tuần/lần thải sẽ được thu gom dẫn về HTXL nước 

thải tập trung của công ty xử lý. 

Phần cặn lắng sẽ được công ty thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng định 

kỳ đến thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định. 

Ngoài ra, tại các ống thoát khí nhà máy có trang bị bể nước để thông đường ống 

khi khí bị nghẹt. Định kỳ 3 tháng nước thông đường ống có dính NH3 sẽ chuyển thu 

gom chuyển giao CTNH. 

Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò nung:  

Bảng 3. 11: Thống kê thiết bị thu gom khí thải lò nung 

STT Hạng mục Quy cách Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng 

1 Chụp hút 

- Nhiệm vụ: chụp hút 

khí 

- Vật liệu chế tạo: 

Inox 304 dày 0,5 và 

khung, gân định hình 

Inox 304 

- Kích thước: LxBxH 

= 1.600 x 1.400 x 

400 

- Xuất xứ: gia công 

Gia công Bộ 01 

2 
Buồng thu 

khí 

- Nhiệm vụ: gom giữ 

khí không cho phát 

tán 

Gia công Trọn bộ 01 
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STT Hạng mục Quy cách Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng 

- Vật liệu chế tạo: 

nhôm và kính tôn 

- Xuất xứ: gia công 

3 Đường ống 

- Nhiệm vụ: ống thu 

khí 

- Kích thước: Ø600 

ống chính và ống 

nhánh Ø400 

- Vật liệu chế tạo: 

Inox 304 dày 0,5 và 

khung, gân định hình 

Inox 304. 

- Xuất xứ: gia công 

Gia công Bộ 01 

4 Quạt hút 

- Nhiệm vụ: hút khí 

công suất lớn. 

- Lưu lượng: 10.000 

m3/h 

- Công suất: 2-3Hp 

- Cột áp: 200mmH20 

- Công suất: 1,5-

2,2kW 

- Vật liệu chế tạo: 

theo nhà sản xuất. 

- Các phụ kiện, linh 

kiện kèm theo thiết 

bị. 

- Xuất xứ: gia công 

Gia công Cái 02 

5 

Tháp hấp thụ 

bằng màng 

nước 

- Nhiệm vụ: Xử lý 

khí thải. 

- Kích thước: DxH = 

1.300 x 2.400. 

Gia công Bộ 01 
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STT Hạng mục Quy cách Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng 

- Vật liệu chế tạo: 

Inox 304 dày 0,5 và 

khung, gân định hình 

Inox 304. 

- Các phụ kiện,  linh 

kiện theo thiết bị 

6 
Bể lắng và bể 

chứa 

- Nhiệm vụ:  trữ nước 

tuần hoàn và cung 

cấp nước cho quá 

trình xử lý khí thải. 

- Số lượng 02 bồn 

300L và các linh kiện 

kèm theo 

- Các phụ kiện, linh 

kiện kèm theo thiết 

bị 

- Xuất xứ: Bồn nhựa 

Bồn 

nhựa 
bộ 02 

7 

Co, giảm, 

chuyển tiết 

diện 

- Nhiệm vụ: kết nối 

các đoạn ống. 

- Vật liệu chế tạo: 

Inox 304 dày 0,5 và 

khung, gân định hình 

Inox 304. 

- Các phụ kiện, linh 

kiện kèm theo thiết 

bị 

- Xuất xứ: Gia công 

Gia công Bộ 04 

8 Cột đỡ 

- Nhiệm vụ: khung 

đỡ thiết bị hấp thụ và 

gia cố ống 

Gia công Bộ 01 
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STT Hạng mục Quy cách Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng 

- Vật liệu chế tạo: 

Dây thép và thép 

định hình 

- Xuất xứ: gia công 

9 Ống khói 

- Nhiệm vụ: Ống 

khói thoát 

- Kích thước: Ø600 

- Vật liệu chế tạo: 

Inox 304 dày 0,5 và 

khung, gân định hình 

Inox 304. 

- Xuất xứ: Gia công 

Gia công Bộ 01 

10 
Bơm nước 

hấp thụ 

- Nhiệm vụ: bơm 

trục ngang 

- Công suất: 1-2Hp, 

H=15-25mH20 

- Dòng điện: 220v 

hoặc 380V 

- Xuất xứ: gia công  

Gia công Cái 01 

11 

Đường ống 

bơm dung 

dịch hấp thụ 

- Nhiệm vụ: đường 

ống bơm PVC 

- Phụ kiện: van, co, 

nối, giá đỡ, van một 

chiều,… 

- Kích thước: ống 

Ø42 nhựa Bình 

Minh. 

- Xuất xứ: Gia công 

Gia công Hệ 01 

12 Tủ điều khiển 

- Nhiệm vụ: điều 

khiển hệ thống xử lý 

khí thải. 

LS Bộ 01 
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STT Hạng mục Quy cách Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng 

- Vật liệu: linh kiện 

LS, Hàn Quốc. 

- Xuất xứ: LS 

13 
Đường dây 

điện 

- Nhiệm vụ: dây điện 

kết nối giữa thiết bị 

và tủ điều khiển 

- Vật liệu: dây diện 

CADIVI 

CADIVI Bộ 01 

14 
Vật liệu phụ 

hỗ trợ 

- Mặt bích, gioăng 

- Giá đỡ, simili 

- Bulong, ốc vít, dây 

cáp,… 

- Sơn epoxy 

- Bộ 01 

15 

Bể chứa nước 

(thông ống 

khí bị ngẹt) 

Kích thước: 0,5 x 0,5 

x 0,5m 
- Cái 01 

16 
Bồn chứa 

NH3 thải bỏ 

Kích thước: 0,9 x 0,8 

x 0,55m 
- Cái 01 

Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi, 2024 
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Lò hơi 

 

Buồng thu khí và đường ống thu gom 
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Bể chứa nước (thông ống khí bị ngẹt) 

 

Đường ống thu gom chính 
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Bồn chứa NH3 (thu gom xử lý CTNH) 
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Hệ thống xử lý khí thải 

Hình 3. 19: Thiết bị xử lý khí thí lò nung 

2.3.2. Công trình, biện pháp xử lý khí thải từ quá trình tẩy rửa 

Trong quá trình tẩy rửa sẽ phát khí thải, hơi dung môi từ công đoạn tẩy dầu trên 

linh kiện, rửa nước, nhúng dầu chống sét và máy rửa sóng siêu âm. 
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Hình 3. 20: Công đoạn tẩy dầu trên linh kiện, rửa nước, nhúng dầu chống sét và máy 

rửa sóng siêu âm 

Nhà máy bố trí khu vực tẩy rửa bên trong nhà xưởng, khí thải, hơi dung môi phát 

sinh sẽ được thu gom bằng các chụp hút dẫn về hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt 

tính khí sạch thoát ra ngoài môi trường thông qua 1 ống thải D300, cao 11m so với mặt 

đất. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý đã lắp đặt tại nhà máy: 
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Hình 3. 21: Sơ đồ thu gom khí thải, hơi dung lò nung 

Thuyết minh:  

Để thu gom lượng khí thải và mùi hôi phát sinh từ từ công đoạn tẩy dầu trên linh 

kiện, rửa nước, nhúng dầu chống sét và máy rửa sóng siêu âm cần 03 chụp hút thu gom. 

Chụp hút được thiết kế phủ trùm trên đỉnh các bể nên thu gom được toàn bộ khí 

thải và mùi hôi phát sinh trong quá trình hoạt động để đưa về hệ thống xử lý. Dưới tác 

dụng của quạt hút được gắn phía trước thiết bị xử lý khí thải và mùi hôi phát sinh, thì tất 

Ống thải 

 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính   

 

Ống chính 

Quạt hút trung tâm 

Khí thải, hơi dung môi 

Chụp hút 

Ống nhánh 

Ống chính   

Quạt hút  

Than hoạt tính thải bỏ   
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cả lượng khí thải, mùi hôi theo các đường ống dẫn về tháp hấp phụ bằng than hoạt tính. 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính (kích thước Ø x h =1.000 x 2.500mm), tại đây 

lượng hơi dung môi sẽ được than hoạt tính (dạng bông tẩm than hoạt tính) hấp phụ giữ 

lại, khí sạch sau lọc sẽ theo đường ống thoát ra ngoài môi trường. 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN cho phép được phát tán ra môi trường qua ống khói 

cao 11m so với mặt đất. 

Than hoạt tính định kỳ sẽ được thay mới để đảm bảo khả năng xử lý, than hoạt tính 

thay ra sẽ được nhà máy giao cho đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy 

định (tần suất thay than hoạt tính được trình bày ở phần sau của báo cáo). 

Thống kê thiết bị thu gom khí thải, hơi dung môi lò nung: 

Bảng 3. 12: Thống kê thiết bị thu gom khí thải, hơi dung môi lò nung 

STT Hạng mục công trình Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Chụp hút 02 Kích thước: 1000 x 1500mm 

2 Ống nhánh kẽm 02 Kích thước: 200 x 200mm 

3 Ống chính 01 Kích thước: 300 x 300mm 

4 Quạt hút 01 Công suất: 0,75kw 

5 Quạt hút trung tâm 01 
Công suất: 2,2kw 

Lưu lượng: 4.780 – 5.500 m3/h 

6 Tháp hấp thụ 01 

Kích thước tháp: D x H = 1 x 2,5m 

Vật liệu: SS400, tole dày 2m, sơn 

chống gỉ 

Kích thước lớp than: D x H = 1.000 

x 100m 

Số lượng lớp than: 1 lớp 

Khối lượng: 5kg 

Loại than sử dụng: dạng bông tẩm 

than hoạt tính 

7 Ống thải 1 ống 
Đường kính D = 300m 

Chiều cao: 11m so với mặt đất 

Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi, 2024 
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Đường ống thu gom + quạt hút 

Hình 3. 22: Chụp hút 
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Hình 3. 23: Hệ thống thu gom, xử lý khí thải lò nung 

− Kiểm tra công suất quạt hút: 

Nhà máy đã bố trí 3 chụp hút thu gom với ống hút khí D300, vận tốc gió tại chụp 

hút là 2m/s, kích thước chụp hút là 0,2×0,2 và 1 x 1,5mm. Lưu lượng hút khí cần xử lý 

là: 

Q = (0,2 × 0,2 × 2 x 1)× (1 x 1,5 x 2 x 2) × 3.600 = 1.728 m3/giờ 

Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy diễn ra hiệu quả Chủ cơ sở đã lắp 

đặt HTXL bụi với quạt hút 5.500 m3/h hoàn toàn đáp ứng khả năng thu gom lượng khí thải 

phát sinh. 

Tính toán kích thước tháp hấp phụ: 

- Vận tốc khí đi trong tháp: V =2 m/s 
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- Lưu lượng khí thải thu gom (tính theo công suất quạt hút) = 5.500 m3/h = 1,5 m3/s. 

- Tiết diện tháp cần thiết: S = Q/v = 1,5/2 = 0,75m2, nhà máy đã xây dựng tháp hấp phụ 

dạng hình tròn với đường kính 1000mm. 

- Thời gian lưu khí trong tháp là: t = 1s 

- Thể tích tháp cần thiết là: V = 1,5 m3/s  x 1s = 1,5 m3. 

➔ Như vậy tháp hấp phụ đã lắp đặt tại nhà máy có kích thước Ø x h = 1m x 2,5m, với 

thể tích 1,9 m3 đủ khả năng đáp ứng. 

Tính toán kích thước và chiều cao ống thải:  

- Lưu lượng khí thải phải xử lý: 5.500 m3/h = 1,5 m3/s 

- Vận tốc khí trong ống thải chọn v = 20 m/s 

- Đường kính ống thải d = √(4 ∗ 𝑄)/(𝜋 ∗ 𝑣) = 0,3 𝑚  

Đường kính ống thải hiện hữu là 0,3m, cao 11m (tính từ mặt đất) đáp ứng yêu cầu thiết 

kế. 

- Tính toán tần suất thay than cho HTXL 

Bảng 3. 13: Tính toán tần suất thay than cho HTXLKT  

STT Nội dung tính toán ĐVT 
Công đoạn tẩy 

rửa 

1 
Tải lượng chất ô nhiễm hệ thống phải xử lý 

trong tháng (*) 
Kg/tháng 43,08 

2 

Khối lượng than hoạt tính để xử lý khí ô 

nhiễm (than có chỉ số tỉ lệ hấp phụ: 

1200mg/g, 1g than hấp thụ được 1.200mg 

chất ô nhiễm) 

kg 1,2 

3 
Khối lượng than hoạt tính cần dùng cho hệ 

thống trong thời gian 1 tháng (**) 
Kg/tháng 35,09 

(*) Tải lượng chất ô nhiễm hệ thống phải xử lý trong 1 tháng = lượng hóa chất bay 

hơi sẽ chiếm 30% lượng hóa chất sử dụng = 10.340 kg/năm x 5% = 517 kg/năm ≈ 43,08 

kg/tháng. 

 (**) Khối lượng than hoạt tính sử dụng (kg/tháng) = Nồng độ chất ô nhiễm phải 

xử lý (kg/tháng)/1,2kg/kg than hoạt tính. 

Như vậy, khối lượng than hoạt tính cần sử dụng tại hệ thống xử lý khí thải là 35,09 
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kg/tháng. 

Nhà máy đã lắp đặt HTXL khí thải, hơi dung mối với khối lượng lớp than 50kg. 

Như vậy, tần suất thay than của HTXL là: 1,5 tháng/lần  

Tần suất thay = Nhu cầu sử dụng than (kg/tháng)/khối lượng than đã lắp đặt 

(kg/lần) = 50kg/lần/35,09 kg/tháng / = 1,5 tháng/lần. 

2.4 Biện pháp giải thiểu máy phát điện 

- Nguồn phát sinh:  

+  Nguồn số 01: Máy phát điện công suất 90KVA 

- Công trình thu gom, thoát khí thải:  

Mạng lưới thu gom, thoát khí thải 

 

Hình 3. 24: Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát khí thải máy phát điện 

Thuyết minh: 

Dưới tác dụng của quạt hút ly tâm, khói thải tạo thành từ quá trình đốt cháy DO 

trong máy phát điện được hút ra ngoài theo đường ống sau đó đi qua pô giảm thanh. Pô 

giảm thanh máy phát điện có nhiệm vụ giúp giảm tiếng ồn đồng thời lọc khí thải trước 

khi theo đường ống thải thoát ra môi trường bên ngoài. 

Lưu lượng khí thải máy phát điện phát sinh khi hoạt động: 

  

Khí thải từ máy phát điện 

Ống dẫn khí thải 

Pô giảm thanh 

Ống thải khí 

Môi trường không khí bên ngoài 
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Bảng 3. 14: Mức tiêu thụ nhiên liệu của máy phát điện dự phòng (100% tải) 

Stt Loại máy Số lượng Nhiên liệu sử dụng 

1 MPĐ công suất 90 kVA 01 23,5 lít/h/máy 

Dựa vào hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (Assessment of Sources of Air, 

Water, and Land Pollution, Part 1, WHO 1993), khối lượng riêng của dầu DO là 

0,85kg/lít. Vậy tổng nhu cầu tiêu thụ dầu DO tính theo khối lượng là 19,975kg/h. Quá 

trình hoạt động của máy phát điện sẽ sinh ra một số dạng khí thải như sau: NO2, SO2, 

CO, bụi. Hệ số ô nhiễm do hoạt động của máy phát điện chạy bằng dầu DO như sau:  

Bảng 3. 15: Hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm không khí từ máy phát điện 

Stt Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

1 Bụi  0,71 

2 SO2 20S 

3 NOx 9,62 

4 CO 2,19 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Ghi chú:  

- S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO; 

- Theo Petrolimex hàm lượng lưu huỳnh S = 0,05%. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm và công suất tiêu thụ dầu của máy phát điện ta có thể ước 

tính tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện như sau: 

Bảng 3. 16: Tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO từ khí thải máy phát điện 

Stt Chất ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm (kg/h) 

1 Bụi  14,18 

2 SO2 0,2 

3 NOx 192,16 

4 CO 43,745 

Trong quá trình đốt nhiên liệu chạy máy phát điện, giả sử hệ số dư so với tỉ lệ 

hợp thức là 30% và nhiệt độ khí thải khoảng 700C, thể tích khí thải thực tế sinh ra khi 

đốt 1 kg dầu được tính theo công thức: 
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a  : Hàm lượng % lưu huỳnh có trong dầu DO (0,25%)  

b  : Hàm lượng % Nitơ có trong dầu DO (0,2%)  

c         : Hàm lượng % Hydro có trong dầu DO (22,85%)  

d         : Hàm lượng % Carbon có trong dầu DO (76,7%)  

T  : Nhiệt độ khí thải (3430K) 

Vt : Thể tích khí thải ở nhiệt độ T (với hệ số dư 30%)  

Thay số liệu về thành phần dầu DO vào công thức trên ta có Vt =  27,18 m3/kg. 

- Lưu lượng khí thải của máy phát điện công suất 90KVA trong 1 giờ là: 

Qk1 = 27,18 m3/kg x 19,975kg/h = 432 m3/h  

Thông tin về hệ thống thu gom thoát khí thải máy phát điện: 

Bảng 3. 17: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát khí thải máy phát điện 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 
Lưu lượng khí thải 

phát sinh 
- 432 m3/h  

2 Ống thoát khí thải 

- Kích thước: 200mm 

- Vật liệu: SUS304 

- Chiều cao: 3m 

- Số lượng: 1 ống thải 

- Tọa độ vị trí xả thải: X = 1219822; Y = 0606055 
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Máy phát điện công suất 90 KVA 

 

Ống thoát khí thải của máy phát điện 

Hình 3. 25: Hình ảnh thu gom khí thải máy phát điện 
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- Công trình xử lý khí thải: Không có 

- Chế độ vận hành: Gián đoạn 

- Các loại hóa chất, xúc tác sử dụng: Dầu DO  

- Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất cho quá trình vận hành: (không có) 

- Yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 1; Kv 

= 1). 

- CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối (nếu có): Không 

có. 

Ngoài ra, khu vực đặt máy phát điện được bố trí hệ thống cách âm để giảm thiểu 

mức tác động đến môi trường xung quanh. Hệ thống cách âm cho phòng máy, chống 

rung và lọc âm bao gồm: 

- Cách âm đường gió ra. 

- Cách âm đường gió vào. 

- Cửa cách âm. 

- Ống khói bảo ôn, bọc nhôm. 

Hàm lượng và tải lượng chất ô nhiễm trong khí thải do hoạt động của máy phát 

điện là khá thấp. Hơn nữa việc chạy máy phát điện là không thường xuyên (chỉ hoạt 

động khi bị cúp điện) vấn đề ô nhiễm do khí thải máy phát điện không đáng kể. Khuyến 

cáo sử dụng nhiên liệu chạy máy phát có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

Máy phát điện cơ sở sử dụng là loại mới có trang bị các bộ phận giảm ồn, rung, 

hạn chế tối đa lượng khói thải gây ô nhiễm. 

- Biện pháp quản lý và bảo trì: 

+ Máy phát điện phải được kiểm tra sự cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết; 

+ Bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn. 

+ Do máy phát điện dự phòng chỉ cần dùng đến trong trường hợp sự cố mất điện, 

trong thời gian rất ngắn nên không cần làm mát cho máy phát điện. Với cách lựa chọn 

vật liệu cách âm thì Công ty cũng sẽ lựa chọn vật liệu có tính cách nhiệt cho máy phát 

điện. Mặt khác, chúng tôi sử dụng dầu DO với hàm lượng lưu huỳnh 0,05% nên lượng 

khí thải phát điện thấp. 

2.5 Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ khu vực lưu trữ rác 

Để giảm thiểu mùi hôi từ khu vực lưu trữ rác, nhà máy áp dụng các biện pháp sau: 

- Bố trí các thùng thu gom rác có nắp đậy xung quanh các khu vực văn phòng, nhà 

xưởng,… 
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- Tổ chức phân loại chất thải tại nguồn. 

- Khu vực tập kết rác được xây dựng tách biệt với các khu vực khác.  

- Tổ chức thu gom rác thải hàng ngày. 

- Tăng cường chất lượng công tác vệ sinh toàn khu vực nhà máy. 

- Ký hợp đồng thu gom và xử lý với các đơn vị có chức năng. 

2.6 Biện pháp giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ nhà vệ sinh 

Để giảm thiểu mùi hôi và các bệnh truyền nhiễm từ nhà vệ sinh, chủ cơ sở sử dụng 

các biện pháp: 

− Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh khu vực nhà vệ sinh 

− Sử dụng nước xịt phòng để khử bớt mùi hôi 

− Trang bị xà phòng rửa tay cho mỗi nhà vệ sinh 

− Định kỳ kiểm tra, sửa chữa các thiết bị được lắp đặt trong nhà vệ sinh 

2.7 Biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh từ các hố ga, cống của hệ thống thoát nước, 

hệ thống xử lý nước thải 

Trong quá trình hoạt động của nhà máy, mùi hôi phát sinh từ cống thoát nước thải, 

hệ thống xử lý nước thải, nước mưa là không thể tránh khỏi. Để giảm thiểu mùi hôi phát 

sinh từ hai khu vực này, Chủ cơ sở có những biện pháp quản lý như sau: 

− Thường xuyên vệ sinh khu vực sân đường nội bộ để tránh rác tràn vào hố ga. 

− Cống thoát nước được xây dựng theo dạng mương kín, nắp đan bê tông, hạn chế 

mùi hôi phát sinh ra bên ngoài. 

− Thường xuyên thu gom bùn thải, nạo vét cống thoát nước, thu gom rác tránh để 

tồn đọng lâu ngày phát sinh mùi hôi. 

− Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng kín toàn bằng tường gạch, các bể có nắp 

đậy kín bằng xi măng. 

 3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 
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Hình 3. 26: Quy trình quản lý chất thải tại nhà máy 

Các chất thải rắn phát sinh tại Nhà máy được phân thành 03 loại chất thải chính là 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại, cụ 

thể như sau: 

− Chất thải sinh hoạt gồm thức ăn thừa từ nhà ăn được thu gom và lưu trữ trong 

thùng chứa chứa đặt gần khu vực nhà bảo vệ. 

− Chất thải công nghiệp thông thường: Công ty không phát sinh CTR công nghiệp 

thông thường. 

− Chất thải nguy hại được tập trung về khu lưu chứa với diện tích 6 m2 nằm bên 

trong nhà xưởng. 

❖ Chất thải rắn sinh hoạt 

Khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: 

Hiện tại, nhà máy đang có khoảng 19 lao động chủ yếu là người dân địa phương. 

Chủ nguồn thải 

Chất thải rắn sinh hoạt 
CTR công nghiệp 

thông thường 
Chất thải nguy hại 

Chất thải rắn có 

khả năng tái sử 

dụng, tái chế 

 

Chất thải 

rắn sinh 

hoạt khác 

Khu vực CTR sinh hoạt 

Đơn vị thu gom CTR 

sinh hoạt 

Kho CTR công nghiệp 

thông thường 

Đơn vị thu gom CTR 

công nghiệp thông thường 

Kho CTNH 

Đơn vị thu gom 

CTNH 

Ký hợp đồng thu 

gom CTRSH 

Ký hợp đồng 

thu gom  

Chất thải 

thực 

phẩm 
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Theo biên bản giao nhận chất thải rắn sinh hoạt năm 2022, 2023 và năm 2024 khối lượng 

chất thải phát sinh cụ thể như sau: 

Bảng 3. 18: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh năm 2022, 2023, 2204 

Tháng 
Khối 

lượng (kg) 
Tháng 

Khối lượng 

(kg) 
Tháng 

Khối 

lượng (kg) 

Tháng 01/2022 117 Tháng 01/2023 95 Tháng 01/2024 94 

Tháng 02/2022 71 Tháng 02/2023 73 Tháng 02/2024 74 

Tháng 03/2022 92 Tháng 03/2023 97 Tháng 03/2024 116 

Tháng 04/2022 112 Tháng 04/2023 96 Tháng 04/2024 95 

Tháng 05/2022 95 Tháng 05/2023 95 Tháng 05/2024 95 

Tháng 06/2022 94 Tháng 06/2023 95 Tháng 06/2024 118 

Tháng 07/2022 115 Tháng 07/2023 118 Tháng 07/2024 96 

Tháng 08/2022 96 Tháng 08/2023 95 Tháng 08/2024 95 

Tháng 09/2022 93 Tháng 09/2023 116 Tháng 09/2024 - 

Tháng 10/2022 118 Tháng 10/2023 94 Tháng 10/2024 - 

Tháng 11/2022 93 Tháng 11/2023 97 Tháng 11/2024 - 

Tháng 12/2022 115 Tháng 12/2023 95 Tháng 12/2024 - 

Tổng cộng 1.211 Tổng Cộng 1.166 Tổng Cộng 783 

Nguồn: Biên bản bàn giao chất thải sinh hoạt năm 2022, 2023, 2024 

Thành phần chủ yếu là chất thải hữu cơ dễ phân hủy như thức ăn thừa, vỏ trái cây,…. 

và các chất vô cơ như: các loại bao bì nilon, giấy, lon, chai,…. 

Biện pháp lưu giữ, xử lý CTR sinh hoạt: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được chứa trong thùng nhựa có nắp đậy kín dung 

tích 20 lít, 240 lít. Các thùng chứa được bố trí tại các điểm phát sinh chất thải như: văn 

phòng, nhà xưởng, nhà vệ sinh. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh tiến hành thu gom và tập 

kết CTR sinh hoạt về các thùng chứa bố trí xung quanh nhà xưởng. 

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và phân loại tại nguồn. Nhân viên vệ sinh 
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tiến hành thu gom, phân loại riêng các loại rác tái chế (như vỏ lon, vỏ chai nhựa…) và 

các loại rác khác (như giấy, thùng carton, bao bì chứa thức ăn) và tập kết CTR sinh hoạt 

về các thùng chứa bố trí xung quanh nhà xưởng, để cuối ngày đơn vị thu gom có chức 

năng thu gom, vận chuyển theo quy định. 

Phân loại, thu gom chất thải phát sinh 

Chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên được thu 

gom vào các thùng chứa rác chuyên biệt có bao ni lông. Mỗi ngày được đơn vị có chức 

năng đến thu gom, vận chuyển, với tần suất 1 lần/ngày. 

Phân loại và cách thức thu gom tại nhà máy:   

Bước 1: Thu gom chất thải sinh hoạt từ nơi phát sinh 

Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại thành 03 loại chính chất thải rắn có khả 

năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác (theo điều 

75 phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường): 

- Chất thải thực phẩm: gồm thức ăn thừa và các loại thực phẩm hết hạn sử dụng; 

lá thực vật, hoa các loại; bã trà, bã cà phê; rau, củ, quả, trái cây các loại và các phần thải 

bỏ từ việc sơ chế, chế biến; thịt và các sản phẩm từ thịt, trứng, xác gia cầm, gia súc; thịt 

và vỏ của thuỷ sản,… đựng trong thùng màu xanh, có nhãn dán chất thải thực phẩm. 

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: gồm tạp chí, giấy báo, thùng 

carton các loại; các vật liệu bằng nhựa; vỏ bao bì kim loại; túi nhựa mỏng các loại, vỏ 

chai bia, nước ngọt, chai đựng thực phẩm,… đựng trong thùng màu xanh, có nhãn dán 

chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế.  

- Chất thải rắn sinh hoạt khác: Bao gồm tất cả các loại chất thải rắn sinh hoạt 

không có chứa yếu tố độc hại và không thuộc nhóm chất thải tái chế hoặc chất thải thực 

phẩm, đựng trong thùng màu xanh, có nhãn dán chất thải rắn sinh hoạt khác. 

Bước 2: Vận chuyển chất thải sinh hoạt đến thùng chứa rác tập trung 

Chất thải sinh hoạt có khả năng tái chế và chất thải rắn sinh hoạt khác sau khi 

được thu gom vào túi, cột kín được nhân viên vệ sinh thu gom và vận chuyển về thùng 

chứa rác. 

Bước 3: Quản lý, lưu trữ chất thải sinh hoạt  

Sau khi vận chuyển, nhân viên vệ sinh đặt chất thải đúng vị trí thùng chứa dán 

sẵn theo đúng quy định.  

Bước 4: Xử lý 

Hàng ngày đơn vị đến thu gom, vận chuyển xử lý. 

Phương thức xử lý 
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Đối với chất thải rắn sinh hoạt của công nhân viên: Nhà máy đã ký Hợp đồng số 

01-QT/HĐVC-2024 ngày 01/01/2024 với Hợp tác xã môi trường xanh Vĩnh Hiệp về 

việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy. 

Đánh giá khả năng lưu chứa rác sinh hoạt của các thiết bị 

Thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 26, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, bố trí thiết bị lưu chứa chất 

thải có dung tích phù hợp với thời gian lưu giữ, bảo đảm không rò rỉ nước ra môi trường. 

Bảng 3. 19: Số lượng thùng rác chứa chất thải sinh hoạt 

STT 
Loại thùng 

rác 

Số lượng 

(thùng) 
Thông số kỹ thuật Vị trí đặt 

1 Loại 20 lít 

1 
Thể tích: 20 lít 

Vật liệu: Nhựa  

Kích thước: 0,376 x 0,276 x 0,445 m 

Khu vực nhà 

vệ sinh 

1 

Khu vực văn 

phòng, 

chuyên gia 

2 Loại 240 lít 3 

Thể tích: 240 lít 

Vật liệu: Nhựa  

Kích thước: 590 x 740 x 1010 mm 

Khu vực 

xung quanh 

nhà xưởng 

Đánh giá khả năng đáp ứng lưu chứa CTR sinh hoạt: 

Nhà máy bố trí 3 thùng 240 lít tại khu vực xung quanh nhà xưởng để chứa toàn bộ 

lượng chất thải phát sinh. 

Với tổng lượng rác thải sinh hoạt cần phải thu gom, xử lý trong ngày là 0,019 

tấn/ngày tương đương 0,038m3/ngày (tỷ trọng rác thải 0,5 tấn/m3). Tổng dung tích thùng 

chứa xung quanh nhà xưởng và nhà ăn là 3 x 240 lít =720lít, tương đương 0,72 m3. Hoàn 

toàn đáp ứng đủ khả năng lưu chứa CTR sinh hoạt. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chủng loại, khối lượng CTNH phát sinh tại nhà máy: 

Chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy gồm bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dính 

dầu nhớt, thùng đựng dầu nhớt, hóa chất thải bằng kim loại, thùng dựng dầu nhớt, bao 

bì dựng hóa chất thải bằng nhựa,…  
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Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.20. Danh sách chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Đầu 

năm 

2024 

Khối 

lượng 

phát sinh 

theo công 

suất tối 

đa 

(kg/năm) 

* 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

1  
Các loại axit thải 

khác 
Lỏng 02 01 06 770 330 240 1.069 KS 

2  Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 - - - 15 KS 

3  
Than hoạt tính thải 

bỏ 
Rắn 12 01 04 - - - 400 NH 

4  
Bùn thải từ HTXL 

nước thải 
Rắn  12 06 06 - - - 1.998 KS 

5  
Bóng đèn huỳnh 

quang hỏng 
Rắn 16 01 06 2 - - 3 NH 

6  

Dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn tổng hợp 

thải 

Lỏng 17 02 03 505 270 150 701 NH 

7  

Dầu nhớt thải từ quá 

trình bảo trì, bảo 

dưỡng máy móc… 

Lỏng 17 02 04 175 51 60 243 NH 

8  

Thùng dựng dầu 

nhớt, bao bì đựng 

dung môi, hóa chất 

thải 

Rắn 18 01 01 - - - 1.200 KS 

9  

Chất hấp thụ, vật 

liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy 

Rắn 18 02 01 305 161 98 424 KS 
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STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Đầu 

năm 

2024 

Khối 

lượng 

phát sinh 

theo công 

suất tối 

đa 

(kg/năm) 

* 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

hại (bao gồm than 

hoạt tính thải bỏ) 

10  Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 - - - 20 NH 

11  
Dung dịch 

FC_L4460T thải 
Lỏng 02 02 02 - - - 600 NH 

12  
Nước thông ống dẫn 

khí NH3 
Lỏng 02 02 01 - - - 480 NH 

Tổng 1.757 812 548 7.153  

(Nguồn: Chứng từ thu gom CTNH, 2022, 2023, 2024) 

- Khối lượng chất thải nguy hại khi Nhà máy đạt công suất tối đa: 

Nhà máy hiện hữu đang sản xuất với công suất 51 - 72% công suất tối đa theo 

Quyết định Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Nhà máy sản xuất xử lý nhiệt 

phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, gia công carbon hóa, các loại khuôn mẫu và linh phối kiện, 

công suất 1.400 tấn/năm tại ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (nay là 

Thành phố Tân Uyên), tỉnh Bình Dương của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi. 

Như vậy, khi Nhà máy sản xuất với công suất tối đa là 800 tấn/năm thì khối lượng chất 

thải nguy hại phát sinh được ước tính tăng tương đương tỉ lệ thuận với khối lượng sản 

phẩm. Khối lượng chất thải dự kiến được trình bày trong bảng 3.20. 

❖ Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Chức năng: Để giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại đến môi trường hoạt 

động của toàn cơ sở đảm bảo quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định (Luật Bảo 

vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Thông tư 02/2022/TT - BTNMT), cụ thể như sau: 

−  CTNH phải được lưu giữ riêng theo loại đã được phân loại;  

−  Không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường; 

−  Không làm phát tán bụi, rò rỉ chất thải lỏng ra môi trường; 
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−  Chỉ được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp 

luật.  

− Tiến hành phân loại tại nguồn trước khi thực hiện thu gom. 

− Ghi rõ khối lượng và để riêng theo từng loại, sau đó cho vào thùng chứa theo 

từng chủng loại có dán nhãn để tránh lẫn các loại CTNH với nhau. Tập trung về kho 

chứa CTNH. 

− Các loại chất thải như bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau bao tay dính dầu được 

chứa trong các bao bì riêng biệt, đóng kín. 

− Các loại thùng, can nhỏ xếp chồng lên nhau thành 2 lớp. 

Bên cạnh đó thực hiện ban hành nội quy lưu chứa CTNH 

− Quản lý, xuất nhập kho chứa CTNH theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy trình. 

− Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các thiết bị 

chống đổ tràn hóa chát, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 

− Không để dầu mỡ, hóa chất rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ vào 

môi trường đất, môi trường nước. 

− Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi tiếp xúc 

với CTNH. 

− Không sử dụng chất kích thích như rượu, bia hay các chất tương tự khi làm việc 

trong kho CTNH. 

− Không hút thuốc hoặc mang vật và chất nổ vào khu vực kho CTNH. 

− Thường xuyên kiểm tra các bình cứu hỏa, các hệ thống PCCC và các trang thiết 

bị hiện hữu trong kho CTNH. 

− Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với các cán bộ 

quản lý kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá trình thu gom, vận 

chuyển CTNH. 

− Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống khẩn 

cấp (nếu có xảy ra). 

− Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo cáo các 

trường hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của cơ sở. 

−  Quy trình lưu trữ, xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy được thể hiện như sau: 
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Thuyết minh quy trình 

Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất như: Giẻ lau dính dầu nhớt, dính 

hóa chất; các loại axit thải khác; Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; … 

Chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy, được công nhân thu gom và vận chuyển 

hằng ngày về kho chứa chất thải nguy hải và bỏ chất thải đúng chủng loại, đúng nơi quy 

định. 

Cân xuất kho: Xuất kho khi khu vực chứa rác đầy, lập chứng từ nguy hại đầy đủ 

theo quy định của pháp luật và phải có giấy phép ra cổng khi chuyển giao chất thải với 

đầy đủ chữ kí và được ký duyệt của phó phòng trở lên hoặc người được uỷ quyền. 

Phương thức xử lý: Chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy hiện hữu được 

chuyển giao theo hợp đồng số 2079-RNH/HĐ-KT23 ngày 30 tháng 11 năm 2023 giữa 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi và Chi nhánh Xử lý chất thải – Công ty CP – 

Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương về việc thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải nguy hại tại Nhà máy. 

Thông số kỹ thuật khu lưu chứa chất thải nguy hại:  

+ Nhà máy bố trí 7 thùng chứa CTNH (loại 200 lít/thùng phuy sắt) theo 9 loại chất 

thải nguy hại phát sinh tại nhà máy (bùn được chứa trong bể chứa bùn), bên ngoài thùng 

được dán tên, mã chất thải nguy hại và ký hiệu cảnh báo theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

CTNH phát sinh 

Nhập kho 

Cân xuất kho 

Lưu hồ sơ, chứng từ liên quan 

Hình 3. 27: Quy trình xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy 
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Bảng 3. 21: Thông số kỹ thuật thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại 

STT Loại thùng rác Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Thùng phuy 200 lít 9 

Thể tích: 200 lít 

Vật liệu: sắt 

Kích thước: Ø 580 mm x H 900 mm 

Đánh giá khả năng lưu chứa của các thiết bị 

Bảng 3. 22: Khả năng lưu chứa của các thiết bị chứa CTNH 

STT 
Loại thùng 

rác 
Số lượng Dung tích chứa 

Khối lượng chứa 

(kg/lần) 

1 
Thùng phuy 

200 lít 
9 200 lít 378 

Ghi chú: 

Tỷ trọng rác chưa ép là 210 kg/m3 

Tổng khối lượng lưu chứa tối đa = Dung tích chứa (lít) / 1.000 x tỷ trọng rác 

chưa ép (kg/m3) x số lượng thùng 

Đánh giá: Theo tính toán, khả năng lưu chứa lượng chất thải tối đa của các thiết bị 

là 378kg/lần. Với tổng khối lượng chất thải phát sinh tối đa tại nhà máy 4.075 kg/năm 

(đã trừ khối lượng bùn phát sinh, bùn chưa trong bế chứa bùn) tương đương 399,58 

kg/tháng thì Nhà máy cần phải chuyển gia rác tối thiểu khoảng 1 tháng/lần. Như vậy, số 

lượng thùng rác bố trí tại Nhà máy hoàn toàn đáp ứng khả năng chất thải phát sinh. 

Đánh giá diện tích lưu chứa chất thải nguy hại 

Khu vực lưu chứa CTNH được thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 35, 

Thông tư 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022. Mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải 

nguy hại là nền bê tông kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên 

ngoài vào; mái tôn tráng kẽm cách nhiệt dày 0,5 mm che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu 

vực lưu giữ chất thải nguy hại; có vách che để chắn gió trực tiếp vào bên trong. Có gờ 

chống tràn để các CTNH không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ 

tràn. Khu vực lưu chứa trang bị thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định 

của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố tràn đổ. 
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Hình 3. 28: Khu vực chứa Chất thải nguy hại tại nhà máy 

+ Hiện tại, Chủ cơ sở đã bố trí 01 nơi lưu chứa chất thải nguy hại diện tích 6m2 đặt 

bên trong nhà xưởng. Khu vực lưu chứa đảm bảo diện tích lưu chứa toàn bộ các thùng 

chứa và toàn bộ các loại CTNH phát sinh tại nhà máy.  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Hoạt động của máy móc, thiết bị làm việc trong nhà xưởng  

- Nguồn số 02: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy phát điện 

- Nguồn số 03: Tiếng ồn phát sinh từ quạt hút của hệ thống thu gom khí thải từ lò 

nung. 

- Nguồn số 04: Tiếng ồn phát sinh từ quạt hút của hệ thống thu gom khí thải từ 

công đoạn tẩy rửa 

- Nguồn số 05: Tiếng ồn phát sinh từ HTXL nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm 

- Nguồn ồn 06: Tiếng ồn từ các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu 

và sản phẩm ra vào Nhà máy, từ phương tiện giao thông của cán bộ công nhân viên khi 

đi làm và tan ca. 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao thông: 
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− Bố trí thời gian di chuyển hợp lý 

− Khi vào bên trong khu vực, các loại xe máy cần tắt máy và để đúng nơi quy định. 

− Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

− Phân phối lượng xe ra vào hợp lý tránh tình trạng tập trung nhiều xe cùng lúc. 

Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị từ hoạt động sản 

xuất 

− Thường xuyên kiểm tra máy móc, độ mòn các chi tiết máy, luôn tra dầu mỡ, bôi 

trơn các máy, bảo dưỡng các thiết bị và thay thế các chi tiết bào mòn tại khu vực phòng 

kỹ thuật cũng như tại máy phát điện dự phòng. 

− Lắp đặt các bộ phận giảm âm, lắp đặt đệm chống ồn, lò xo chống rung cho máy 

móc, thiết bị. 

− Trang bị nút chống ồn cho công nhân vận hành máy móc tại khu vực có độ ồn cao. 

− Lập kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ 

lao động của người lao động. 

− Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần 

áo bảo hộ lao động…). 

− Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động. 

− Nhà xưởng cao được thiết kế cao, thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng 

− Tuân thủ các quy định kỹ thuật khi vận hành thiết bị 

− Tự động hóa một số quá trình sản xuất, hạn chế tối đa số lượng lao động làm việc 

ở những nơi có độ ồn cao; 

− Khu vực văn phòng và khu vực sản xuất được tách biệt để hạn chế ảnh hưởng; 

− Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân và có chế độ làm việc, bồi dưỡng 

thích hợp với công nhân thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với những nguồn phát sinh 

tiếng ồn. 

Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của mát phát điện 

Hiện nay, để đề phòng sự cố về điện, công ty có trang bị các máy phát điện dự 

phòng, sử dụng nhiên liệu đốt là dầu DO. Máy phát điện chỉ hoạt động khi có sự cố mất 

điện nên thời gian hoạt động trong năm rất ít, tác động không đáng kể. Tuy nhiên, khi 

máy phát điện hoạt động cũng sẽ phát sinh tiếng nhất định, vì vậy để hạn chế mức thấp 

nhất ảnh hưởng của tiếng ồn từ máy phát điện, công ty áp dụng các biện pháp sau: 

- Bố trí khu vực riêng cho máy phát điện, có tường xây bao quanh, có mái che. Khu 
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vực bố trí máy phát điện nằm riêng biệt với nhà xưởng và khu vực văn phòng, xung 

quanh không có khu dân cư, ít người qua lại. 

- Đặt miếng đệm cao su dưới chân máy để máy không tiếp xúc với nền nhà, giúp 

hạn chế tiếng ồn do rung lắc gây nên. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực máy phát điện vừa tạo cảnh quan vừa giảm 

tiếng ồn đáng kể do các hoạt động của của máy phát điện gây ra. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

❖ Sự cố bể tự hoại 

Nguyên nhân gây ra sự cố bể tự hoại 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn do rơi rớt các dị vật dẫn đến phân, 

nước tiểu không tiêu thoát được. 

- Tắc đường ống thoát khí gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh, gây nổ hầm cầu. 

 - Bùn bể tự hoại đầy mà không tiến hành thu gom, xử lý. Phòng ngừa sự cố bể tự 

hoại 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, 

tránh các sự cố có thể xảy ra. 

Phòng ngừa sự cố bể tự hoại 

− Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, 

tránh các sự cố có thể xảy ra. 

− Thông bồn cầu và đường ống dẫn bằng các chất thông tắc cầu cống định kỳ để 

tiêu thoát phân và nước tiểu. 

− Thông ống dẫn khí hoặc thay gioăng cao su chống hôi bồn cầu định kỳ nhằm 

hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

− Tiến hành hút bồn cầu định kỳ tránh để bùn bể tự hoại đầy làm tắc nghẽn bồn 

cầu. 

Ứng phó sự cố bể tự hoại 

− Bể tự hoại đầy bùn: Nhanh chóng hút bùn cho bể tự hoại. 

− Đường ống bị rò rỉ, nứt, vỡ: Lập tức đặt các biển cảnh báo để công nhân viên tại 

Nhà máy không tiếp tục sử dụng bồn cầu bị rò rỉ, hư hỏng. Sau đó, nhanh chóng liên hệ 

với đơn vị có chức năng để sửa chữa kịp thời. 

− Trường hợp bể tự hoại bị hư hỏng phải lập tức cải tạo hoặc xây mới. 

❖ Sự cố trạm xử lý nước thải 

Nguyên nhân gây ra sự cố trạm xử lý nước thải 
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− Vận hành trạm xử lý nước thải không đúng kỹ thuật gây ảnh hưởng đến chất 

lượng nước thải đầu ra của hệ thống. 

− Các máy móc, thiết bị bị hư hỏng dẫn đến hệ thống xử lý nước thải hoạt động 

không ổn định. 

− Đường ống thu gom nước thải bị tắc nghẽn do bùn lắng, rác thải gây ảnh hưởng 

đến lưu lượng nước thải của hệ thống. 

− Nổ hố ga, cháy nổ hệ thống xử lý nước thải. 

Phòng ngừa sự cố trạm xử lý nước thải 

− Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

− Vận hành và bảo dưỡng các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; kịp thời thay thế các thiết bị hư 

hỏng đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả. 

− Lập sổ theo dõi lưu lượng, tính chất nước thải và sự ổn định của hệ thống, tạo ra 

cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; không để vượt công suất xử lý.  

− Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

− Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến ống dẫn nhằm kịp thời khắc phục 

thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải. 

Ứng phó sự cố đối với trạm xử lý nước thải 

Khi lưu lượng bơm giảm, không hoạt động: Kiểm tra nguồn điện, rơle nhiệt, kiểm 

tra bơm; kéo bơm lên vệ sinh, vệ sinh van 1 chiều. 

Khi bơm bị rò rỉ hóa chất: Thay phao bơm; kiểm tra vị trí gioăng cao su, thay nếu 

cần thiết; kiểm tra căn chỉnh các bu lông tại buồng bơm cho khít. 

Trong quá trình vận hành trạm xử lý nước thải sẽ xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến 

chất lượng nước thải đầu ra của Nhà máy. Các biện pháp ứng phó đối với sự cố tại trạm 

xử lý nước thải như sau: 

Bảng 3. 23: Các sự cố trạm xử lý nước thải và cách khắc phục 

Hạng mục Sự cố Nguyên nhân Giải pháp 

Đầu vào (hố 

thu gom) 

Mùi hôi 
Do nước thải tích tụ lâu 

trong đường ống thu gom 

Cải thiện đường ống thu 

gom 

Nước có màu đen 
Do bị phân hủy yếm khi 

trước khi đến hố thu 

Cài đặt mức phao cho 

hợp lý 
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Hạng mục Sự cố Nguyên nhân Giải pháp 

Bể điều hòa 
Nước thải có nhiều 

cặn 

Song và lưới chắn rác 

không lượt hết cặn thô 

Kiểm tra song và lưới 

chắn rác có hư hỏng  hay 

không 

Quá trình phân hủy yếm 

khí xảy ra trong bể điều 

hòa 

Kiểm tra lại hệ thống 

phân phối khí đảm bảo 

rằng khí được phân phối 

đều trong bể 

Bể sinh học 

Bọt trăng nổi trên 

mặt 

Có quá ít bùn Dừng lấy bùn dư 

Nhiễm độc tính Tìm nguồn phát sinh 

Bùn có màu đen Lượng oxy hòa tan thấp Tăng cường sục khí 

Bùn có chỉ số thể 

tích cao 
Lượng DO trong bể thấp 

Khiểm tra sự phân phối 

khí 

Có bọt khí 
Thiết bị phân phối khí bị 

nứt 

Thay thế thiết bị phân 

phối khí 

Bùn đen trên bề mặt Thời gian lưu bùn quá lâu 
Loại bỏ bùn thường 

xuyên 

Nước thải không 

trong 

Khả năng lắng của bùn 

kém 
Tăng hàm lượng bùn 

Tải lượng chất hữu cơ 

vượt quá 

Giảm tải lượng chất hữu 

cơ 

Thiếu chất dinh dưỡng Bổ sung chất dinh dưỡng 

Thiếu oxy Tăng cường sục khí 

pH không tối ưu 
Thêm axit/kiềm 

Nhiệt độ không tối ưu 

Bể lắng 

Nước thải ra khỏi 

máng thu có cặn 

Bể lắng hoạt động không 

hiệu quả 

Kiểm tra chế độ phân 

phối nước vào 

Bùn nổi 

Quá trình khử Nitrat và 

phân hủy yếm khí xảy ra 

ở đáy bể sinh khí N2, 

Hút bùn tại đáy bể lắng 
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Hạng mục Sự cố Nguyên nhân Giải pháp 

CH4, NH3, bám vào 

bông bùn và kéo theo bùn 

nổi trên bề mặt 

Nước thải 

sau xử lý 

Nồng độ BOD 

không đạt 

+ Nhiệt độ thay đổi 

+ pH thay đổi 

+ Hàm lượng DO 

quá thấp 

+ Nhiệt độ thay đổi ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng 

và phát triển của vi sinh; 

+ Môi trường thuận lợi 

nhất để vi khuẩn phát 

triển là môi trường có pH 

từ 7 đến 8. 

+ Hàm lượng DO thấp 

không đủ để vi sinh vật 

hiếu khí tham gia vào quá 

trình xử lý nước thải 

+ Nhiệt độ trong bể xử lý 

của bạn nên duy trì ở 

mức 30 – 36oC là tối ưu 

nhất để xử lý BOD đạt 

hiệu quả. 

+ Duy trì chỉ số pH tối 

ưu nhất cho vi khuẩn xử 

lý BOD là pH = 7,5. 

- Duy trì hàm lượng DO 

≥ 2,0 mg/l để đạt hiệu 

quả xử lý BOD tốt nhất.  

Thời gian thực hiện 

trong 01 ngày làm việc 

Nồng độ SS không 

đạt: 

- Trong nước có 

nhiều cặn lơ lửng li 

ti bất thường 

- Nước thải sau xử 

lý có chỉ số 

Coliform cao bất 

thường (>1000 

MPN/100ml), chất 

rắn lơ lửng cao 

(>100 mg/L) 

Chất lượng bùn kém → 

khó lắng 

Thông báo sự cố cho nhà 

cung cấp/phòng quản lý 

chất lượng để khắc phục, 

sửa chữa. 

Thời gian thực hiện 

trong 01 ngày làm việc 

Nồng độ Nitrat 

không đạt: 

- Bùn múc đo ở bể 

trong 30 phút nổi 

- Hàm lượng oxi hòa tan 

(DO) bể thiếu khí cao (> 

1 mgO2/L); 

- Nước thải tuần hoàn về 

- Chỉnh lại van cấp khí 

cho ống trộn <0,5 

mgO2/L;  

- Điều chỉnh lưu lượng 
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Hạng mục Sự cố Nguyên nhân Giải pháp 

lên thành từng 

mảng; 

- Lượng nước thải 

tuần hoàn từ bể hiếu 

khí và bể thiếu khí 

thấp. 

- Đo chỉ số thể tích 

bùn SV30 thấy 

lượng bùn vi sinh 

thấp hoặc không có 

bể thiếu khí thấp; 

- Hàm lượng vi sinh quá 

thấp. 

tuần hoàn; 

- Bổ sung thêm bùn và 

men vi sinh 

Thời gian thực hiện 

trong 01 ngày làm việc. 

Nồng độ Amoni 

không đạt: 

- Nước thải sau xử 

lý có màu ngả vàng; 

- Bọt xốp nổi nhiều 

trên bề mặt bể và có 

mùi khai;  

- Bề mặt bể sục khí 

yếu 

- Thiếu dinh dưỡng; 

- Lượng vi sinh thấp; 

- Hàm lượng oxi hòa tan 

(DO) bể hiếu khí thấp 

- Bổ sung chất dinh 

dưỡng; 

- Bổ sung thêm men 

hoặc bùn vi sinh; 

- Điều chỉnh van cấp khí 

cho bể DO > 2 mgO2/L.  

Thời gian thực hiện 

trong 01 ngày làm việc 

Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường tiếp nhận nước thải. 

Nhà máy xây dựng hệ thống xử lý nước thải để xử lý lượng nước thải phát sinh. 

Trong quá trình hoạt động sẽ thường xuyên vận hành, kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, 

thường xuyên kiểm tra, căn chỉnh pH đầu vào của hệ thống xử lý nước thải, định kỳ 

kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị phục vụ cho việc vận hành hệ thống 

xử lý nước thải như máy thổi khí, máy bơm, máy khuấy...  

Phân công 1- 2 cán bộ kỹ thuật có chuyên môn vận hành máy móc thiết bị hệ thống 

xử lý nước thải, có trình độ chuyên môn đúng quy định để vận hành hệ thống trong suốt 

quá trình hoạt động của cơ sở. 

Lập kế hoạch tập huấn cho cán bộ vận hành cũng như ý thức bảo vệ môi trường 

cho toàn bộ người lao động. Xây dựng các biện pháp xử lý ô nhiễm và khắc phục sự cố 

môi trường từ quá trình hoạt động, vận hành hệ thống xử lý một cách triệt để. 

Ngoài ra, để hạn chế mức thấp nhất khả năng gây ô nhiễm nguồn nước do việc xả 
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nước thải gây ra thì nhà máy sẽ thực hiện một số biện pháp như sau: 

- Tuyên truyền cho cán bộ nhân viên viên sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí 

để giảm thiểu lượng nước thải phát sinh. 

- Khi vận hành HTXLNT luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn vận hành. 

→Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, ngưng hoạt động nước thải sẽ 

được lưu chứa tạm thời trong các bể của hệ thống xử lý nước thải trong thời gian khắc 

phục sự cố. Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải có sự cố nghiêm trọng, chưa 

thể khắc phục ngay, Công ty sẽ báo ngay với cơ quan có chức năng để kịp thời xử lý và 

dừng các công đoạn phát sinh nước thải để khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong 

nước thải sẽ được bơm từ các bể lưu chứa lên bể điều hoà rồi tiếp tục xử lý theo quy 

trình công nghệ xử lý của hệ thống. 

❖ Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

Nguyên nhân sự cố đối với khí thải 

− Bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển hàng hoá tại đường nội bộ tại Nhà máy. 

Tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm (giờ vào ca, tan ca của công nhân 

viên) tại nhà xe dẫn đến lượng bụi và khí thải tăng cao. 

− Mùi hôi, khí thải, ruồi nhặng phát sinh tại khu lưu chứa chất thải rắn. 

− Đường ống thoát khí tại máy phát điện, máy cắt laser, khu vực cắt dây viền, khu 

vực tẩy hàng hư hỏng. 

− Khói thải phát sinh từ máy phát điện, máy cắt laser, khu vực cắt dây viền, khu 

vực tẩy hàng do vận hành không đúng kỹ thuật.  

Phòng ngừa sự cố đối với khí thải 

− Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh giữa các công trình, dọc theo tuyến 

giao thông nội bộ,… 

− Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các đường ống thoát khí thải tại máy phát 

điện, lò nung, công đoạn tẩy hàng. 

− Vận hành máy phát điện, HTXL khí thải lò nung, HTXL khu vực tẩy rửa đúng 

kỹ thuật tránh việc cháy nổ làm phát sinh khói thải.   

− Thu gom và vận chuyển chất thải rắn định kỳ, không để chất thải rắn tồn đọng 

quá lâu gây tình trạng phân huỷ rác thải và các thùng chứa các chất thải rắn đều có nắp 

đậy. 

Ứng phó sự cố đối với khí thải 

Cần dừng ngay hoạt động máy phát điện, HTXL khí thải lò nung, HTXL khu vực 



  

 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi 119 

Địa chỉ: Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

tẩy rửa khi gặp các sự cố sau: 

− Nhiệt độ dầu và nước hoặc ổ trục đã vượt quá giới hạn cho phép.  

− Áp suất máy vượt quá giới hạn. 

− Tốc độ quay tăng hoặc giảm vượt quá giới hạn quy định. 

− Xuất hiện tia lửa hoặc khói trong máy phát điện.  

Sau khi kiểm tra và xác định sự cố từ máy phát điện, HTXL khí thải lò nung, HTXL 

khu vực tẩy rửa liên hệ nhân viên kỹ thuật để khắc phục. 

❖ Biện pháp phòng ngừa và ứng phó với sự cố đối với xử lý chất thải rắn 

Để đảm bảo cho hoạt động vận hành của nhà máy và phòng ngừa các sự cố do chất 

thải gây nên, Chủ cơ sở tiến hành áp dụng các biện pháp sau: 

- Thường xuyên kiểm tra quy trình thu gom, lưu trữ và vận chuyển chất thải phát 

sinh. 

- Thu gom và lưu trữ đúng nơi quy định, ngay sau phát sinh và tại khu vực phát 

sinh đưa về nơi lưu trữ và chuyển giao cho đơn vị xử lý theo đúng quy định. 

- Tăng tần suất thu gom và vận chuyển rác hàng này nếu lượng rác thải bị ùn ứ quá 

nhiều. 

- Ký hợp đồng chuyển giao với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

❖ Phương án đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông 

Các tai nạn lao động tại cơ sở có thể xảy ra do sự bất cẩn về điện, vận hành máy 

móc và rơi hàng hóa khi bốc dỡ. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp 

hành các nội quy và quy tắc an toàn trong lao động. 

Để tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, nhà máy đã thực hiện các biện pháp 

sau: 

– Tập huấn định kỳ về an toàn lao động. 

– Cung cấp thiết bị bảo hộ lao động: mũ, găng tay, ủng, quần áo... Các điều kiện 

về ánh sáng và tiếng ồn được tuân thủ chặt chẽ. 

– Niêm yết nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc 

nhở nơi sản xuất nguy hiểm. 

– Khi vận hành sử dụng máy móc phải tuân theo quy định kỹ thuật.  

– Ngừng hoạt động của các máy móc, thiết bị khi thấy có dấu hiệu không đảm bảo 

an toàn hoặc có tiếng kêu không bình thường của thiết bị. 

Để đảm bảo an toàn giao thông, nhà máy đã áp dụng một số biện pháp sau: 

– Quy định tốc độ ra vào khu vực cơ sở, không được phóng ẩu, chở quá tải. 
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– Tuyên truyền ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ đối với các cán bộ công 

nhân viên làm việc trong nhà máy. 

– Phương tiện tham gia vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm phải được đảm bảo 

các thông số kỹ thuật đúng quy định. 

❖ Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Nguyên nhân dẫn đến sự cố cháy nổ 

− Dây điện, động cơ quạt, thiết bị,... bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh 

nhiệt và dẫn đến cháy. 

− Chạm điện do thời tiết hoặc do quá trình sửa chữa điện không đúng quy tắc an 

toàn điện. 

− Quá trình bảo quản các nguyên, vật liệu, hoá chất không đúng quy định, các loại 

hoá chất, nguyên, vật liệu khi sắp xếp gần nhau có thể tạo phản ứng gây cháy nổ. 

Phòng ngừa sự cố cháy nổ 

− Công nhân trực tiếp sản xuất phải quản lý chặt chẽ các nguồn nhiệt, các thiết bị 

máy móc khi hoạt động có thể sinh lửa, nhiệt, các chất sinh lửa, nhiệt. Nắm vững các 

tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các loại nguyên vật liệu, vật tư, hóa chất có 

trong Nhà máy. 

− Công nhân trực tiếp sản xuất phải thao tác vận hành máy móc, thiết bị đúng quy 

trình, thường xuyên kiểm tra các bộ phận sinh nhiệt, thực hiện bảo dưỡng định kỳ thiết 

bị máy móc. 

− Bảo quản, sắp xếp các loại hàng hóa, vật tư thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu 

theo đúng quy định và theo từng loại riêng biệt, hạn chế tập trung tại nơi sản xuất. Không 

sắp xếp chung các loại vật tư thiết bị nguyên liệu, hàng hóa mà khi tiếp xúc với nhau có 

thể tạo phản ứng gây cháy, nổ. 

− Những nơi mà trong quá trình sản xuất sinh ra khí, hơi và bụi dễ cháy nổ thì phải 

lắp đặt hệ thống thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức, hoặc cho thêm các phụ gia trơ hạn 

chế nồng độ lượng chất nguy hiểm cháy, nổ xuống dưới giới hạn cháy nổ. 

− Bố trí các thiết bị, dây chuyền sản xuất và nguyên liệu có tính chất nguy hiểm 

về cháy, nổ tại những khu vực khác nhau, đảm bảo các khoảng cách an toàn về PCCC. 

− Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực dễ cháy nổ, đảm 

bảo cách ly an toàn. 

− Định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên và đôn 

đốc mọi người thực hiện nghiêm túc an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. 

− Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị và bố trí lắp đặt 
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tại các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại những nơi cần thiết. 

− Áp dụng biện pháp nối đất thiết bị kết hợp với tự động cắt nguồn cung cấp bằng 

thiết bị bảo vệ đối với các bộ phận có tính dẫn điện để hở của thiết bị điện, khung kim 

loại của bảng điện và bảng điều khiển, vỏ kim loại của các máy điện di động và cầm tay 

theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9358:2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất 

thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung. 

− Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống nối đất 

cho các thiết bị điện theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9358:2012 – Lắp 

đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung và theo 

quy định tại Quy phạm trang bị điện – Phần I. Quy định chung, ký hiệu TCN – 11-18-

2006. 

Ứng phó đối với sự cố cháy nổ 

− Khi phát hiện có cháy, người phát hiện bình tĩnh nhận định đám cháy lớn hay 

nhỏ để ứng phó cho hiệu quả. Cháy lớn: Nằm ngoài khả năng chữa cháy. Cháy nhỏ: Có 

thể tự mình chữa cháy. 

− Trường hợp cháy nhỏ: Hô to “Cháy! Cháy! Cháy!”. Lấy bình cứu hỏa gần nhất, 

chạy đến đám cháy, rút chốt an toàn, chĩa vòi vào phía gốc ngọn lửa và bóp tay cầm cho 

đến khi ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn. Chú ý giữ khoảng cách an toàn giữa đám cháy. 

− Trường hợp cháy lớn: Hô to “Cháy! Cháy! Cháy!”. Bấm chuông báo cháy hoặc 

gọi số khẩn cấp (Theo bảng liên lạc khẩn cấp). Cúp cầu dao điện nếu có thể. Rời khỏi 

nơi có đám cháy theo lối thoát hiểm gần nhất. Tập trung tại khu vực an toàn (nhà xe), 

quản lý kiểm soát số lượng nhân viên để có thể xác định những người còn bị mắc kẹt và 

đưa ra hành động kịp thời. 

− Các thành viên đội PCCC tiến hành chữa cháy theo phương án chữa cháy được 

công an PCCC phê duyệt. Các thành viên tham gia chữa cháy phải sử dụng phương tiện 

bảo hộ được bố trí để đảm bảo sự an toàn khi tham gia hoạt động chữa cháy. 
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Hình 3. 29: Quy trình ứng phó sự cố từ khi bắt đầu đến khi kết thúc 

❖ Phương án phòng ngừa sự cố về điện 

 – Lắp đặt hệ thống điện theo đúng quy định an toàn PCCC, lắp đặt aptomat từ 

nguồn cấp điện chính, cho từng thiết bị có công suất lớn; kiểm tra, cắt điện đối với hệ 

thống điện, thiết bị điện không cần thiết trong giờ nghỉ hoặc khi hết giờ làm việc. 

– Lên kế hoạch kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị điện theo định kỳ nhằm nhanh 

chóng phát hiện các lỗi hỏng trên máy móc.  

– Luôn trang bị đồ bảo hộ đầy đủ cho công nhân đối với những công việc liên quan 

đến điện như kiểm tra, sửa chữa sự cố hoặc vận hành máy móc, thiết bị. 

❖ Sự cố hư hỏng máy móc 

Để giảm thiểu tác động từ sự cố hư hỏng máy móc nhà xưởng thực hiện: 

Hoàn tất khắc phục sự cố, phục 

hồi môi trường 

Huy động phương tiện, lực lượng, 

máy móc, thiết bị cần thiết để xử 

lý sự cố Trao quyền chỉ huy, cung cấp 

nhân lực, vật tư (nếu cần) 

Kết thúc ứng phó, 

lập báo cáo, rút 

kinh nghiệm 

Cơ quan tự tổ chức ứng phó Thông báo với các lực lượng 

bên ngoài: cảnh sát PCCC 

khu vực, gọi cứu thương. 

     

Có 
      

Không   

Khả năng tự 

xử lý 

SỰ CỐ CHÁY NỔ 

Người phát hiện sự cố thông báo 

cho lực lượng ứng phó sự cố tại chỗ 

hoặc người quản lý nhà máy 

      

Có   
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- Định kỳ thực hiện duy tu và bảo dưỡng máy móc, sử dụng cán bộ chuyên trách 

kiểm tra và bảo dưỡng máy móc. 

- Thay thế các máy móc hư khi không thể sửa chữa. 

- Hướng dẫn công nhân vận hành máy móc đúng theo yêu cầu kỹ thuật và quy 

định an toán, thực hiện theo thông số kỹ thuật vận hành của máy để tránh tình trạng hư 

hỏng do vận hành sai quy trình.  

7. Các nội dung thay đổi so với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê 

duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo Quyết định Phê duyệt Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết Nhà máy sản xuất xử lý nhiệt phụ tùng xe hơi, xe gắn máy, gia công 

carbon hóa, các loại khuôn mẫu và linh phối kiện, công suất 1.400 tấn/năm tại ấp Tân 

Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (nay là Thành phố Tân Uyên), tỉnh Bình Dương 

của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi. 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại nhà máy, công ty đã có một số điều chỉnh 

so với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được duyệt. Tổng hợp những thay đổi so với 

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được duyệt được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 3. 24: Tổng hợp những nội dung thay đổi về các hạng mục công trình xây dựng so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt 

STT Hạng mục 

Theo hiện trạng thực tế 
Theo Đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết đã được duyệt 
Giải trình 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích 

(m2) 

I Hạng mục công trình 

1  Đất cây xanh 1.200 900 

Theo Đề án vảo vệ 

môi trường đã được 

duyệt diện tích cây 

xanh chưa đạt 20% 

diện tích nhà máy, 

Công ty có cam kết 

trong tương lai sẽ 

trồng thêm cây xanh 

để đảm bảo đạt 20% 

diện tích nhà máy. 

Hiện tại, nhà máy đã 

bố sung thêm các loại 

cây khác nhau xung 

quanh khu vực nhà 

máy. 
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STT Hạng mục 

Theo hiện trạng thực tế 
Theo Đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết đã được duyệt 
Giải trình 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích 

(m2) 

II Máy phát điện 

2  Máy phát điện 
Số lượng: 01 máy phát điện 

Công suất: 90 KVA 
- 

Trang bị 01 máy phát 

điện dự phòng khi 

lưới điện gặp sự cố 

IV Hệ thống xử lý khí thải 

3  

HTXL khí thải 

công đoạn tẩy rửa 

bề mặt 

Khí thải, hơi dung môi → Chụp hút → 

Ống nhánh → Ống chính → Quạt hút 

→ Ống chính → Quạt hút trung tâm → 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính → 

Ống thải 

Hệ thống xử lý lắp đặt chung với lò 

nung 

Do khu vực tẩy rửa bề 

mặt bố trí vị trí cách 

xa HTXL thu gom khí 

thải lò nung, do đó 

công ty đã lắp đặt 

HTXL khí thải riêng 

cho công đoạn tẩy rửa 

bề mặt 

III Hệ thống xử lý nước thải 

4  
Hệ thống xử lý 

nước thải 

Theo thực tế: Nước thải sinh hoạt 

(Nước thải sản xuất → Bể tuyển nổi 

(1,47 m3)→ Bể phản ứng (1,47m3) → 

Bể tạo bông (1,47m3) → Bể lắng hóa 

Theo Đề án BVMT: Nước thải sinh 

hoạt (Nước thải sản xuất → Bể tuyển 

nổi (0,31 m3)→ Bể phản ứng 

(0,31m3) → Bể tạo bông (0,31m3) → 

- 
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STT Hạng mục 

Theo hiện trạng thực tế 
Theo Đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết đã được duyệt 
Giải trình 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích 

(m2) 

lý (1,47 m3/bể)) → Bể điều hòa (1,47 

m3) → Bể anoxic (1,47m3) → Bể  

Aerotank (13,86 m3) → Bể lắng sinh 

học (1,47 m3) → Bể khử trùng 

(1,47m3) → Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, 

K=1,2 → Đấu nối vào mương thoát 

nước chung của khu vực 

Bể lắng hóa lý (2,5 m3/bể)) → Bể 

điều hòa (6m3) → Bể anoxic (2,4m3) 

→ Bể  Aerotank (14,4 m3) → Bể 

lắng sinh học (4,8 m3) → Bể khử 

trùng (1,2m3) → Nước thải sau xử lý 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

→ Đấu nối vào mương thoát nước 

chung của khu vực 

Công trình xử lý nước thải 

Chủ cơ sở đã xây dựng hoàn thiện trạm xử lý nước thải với tổng công suất trạm xử lý nước thải là 10 m3/ngày đêm theo Đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết đã được duyệt tại Quyết định Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Nhà máy sản xuất xử lý nhiệt phụ 

tùng xe hơi, xe gắn máy, gia công carbon hóa, các loại khuôn mẫu và linh phối kiện, công suất 1.400 tấn/năm tại ấp Tân Hóa, xã Tân 

Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (nay là Thành phố Tân Uyên), tỉnh Bình Dương của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi. Tuy nhiên, 

trong quá trình xây dựng, Chủ cơ sở có một số thay đổi về kích thước so Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, nhưng vẫn giữ nguyên công 

suất là 10m3/ngày đêm và công nghệ đã được duyệt theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.  

Các thay đổi đối với Hệ thống xử lý nước thải hiện có so với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt được thống kê 

chi tiết như sau:   

+ Theo Đề án BVMT: Nước thải sinh hoạt (Nước thải sản xuất → Bể tuyển nổi (0,31 m3)→ Bể phản ứng (0,31m3) → Bể tạo 

bông (0,31m3) → Bể lắng hóa lý (2,5 m3/bể)) → Bể điều hòa (6m3) → Bể anoxic (2,4m3) → Bể  Aerotank (14,4 m3) → Bể lắng sinh 
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học (4,8 m3) → Bể khử trùng (1,2m3) → Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K=1,2 → Đấu nối vào mương thoát 

nước chung của khu vực. 

+ Theo thực tế: Nước thải sinh hoạt (Nước thải sản xuất → Bể tuyển nổi (1,47 m3)→ Bể phản ứng (1,47m3) → Bể tạo bông 

(1,47m3) → Bể lắng hóa lý (1,47 m3/bể)) → Bể điều hòa (1,47 m3) → Bể anoxic (1,47m3) → Bể  Aerotank (13,86 m3) → Bể lắng sinh 

học (1,47 m3) → Bể khử trùng (1,47m3) → Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K=1,2 → Đấu nối vào mương 

thoát nước chung của khu vực. 

Bảng 3. 25: Tổng hợp những nội dung thay đổi về HTXL nước thải so với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt 

STT Hạng mục 

Theo ĐTM đã dược duyệt Thực tế hiện nay (theo hiện trạng) 

Kích thước (m) 

Thể 

tích 

(m3) 

Số 

lượng 

bể 

Thời 

gian lưu 

nước (h) 

Kích thước (m) 
Thể tích 

(m3) 

Số 

lượng 

bể 

Thời gian 

lưu nước 

(h) 

1 Bể tuyển nổi 0,5x0,3x2,5m 0,31 1 0,25 1 x 1,050 1,4m 1,47 1 3,5 

2 Bể phản ứng 0,5x0,3x2,5m 0,31 1 0,25 1 x 1,050 1,4m 1,47 1 3,5 

3 Bể tạo bông 0,5x0,3x2,5m 0,31 1 0,25 1 x 1,050 1,4m 1,47 1 3,5 

4 Bể lắng hóa lý 2x0,5x2,5m 2,5 1 2 1 x 1,050 1,4m 1,47 1 3,5 

5 Bể điều hòa  2x1,2x2,5m 6 1 4,8 1 x 1,050 1,4m 1,47 1 3,5 

6 Bể Anoxic 1x1x2,5m 2,4 1 1,92 1 x 1,050 1,4m 1,47 1 3,5 
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STT Hạng mục 

Theo ĐTM đã dược duyệt Thực tế hiện nay (theo hiện trạng) 

Kích thước (m) 

Thể 

tích 

(m3) 

Số 

lượng 

bể 

Thời 

gian lưu 

nước (h) 

Kích thước (m) 
Thể tích 

(m3) 

Số 

lượng 

bể 

Thời gian 

lưu nước 

(h) 

7 Bể Aerotank 4x1,4x2,5m 14,4 1 11,52 4,5 x 2,2 x 1,4m 13,86 1 11 

8 Bể lắng sinh học 1,5x1,3x2,5m 4,8 1 3,84 1 x 1,050 1,4m 1,47 1 3,5 

9 Bể khử trùng 0,9x0,5x2,5m 1,2 1 0,96 1 x 1,050 1,4m 1,47 1 3,5 

10 Bể chứa bùn - - - - 1 x 1,050 1,4m 1,47 1 - 

Các thay đổi liên quan đến công trình bảo vệ môi trường tại nhà máy không làm phát sinh tình huống chất thải vượt quá khả năng 

xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Các 

thay đổi, điều chỉnh tại nhà máy không làm tăng tác động xấu đến môi trường, không thay đổi công nghệ xử lý, các thay đổi của HTXL 

nước thải vẫn đảm bảo thời gian lưu và khả năng xử lý nước thải của nhà máy.   

Do đó, căn cứ theo Khoản 4 Điều 37 Luật BVMT năm 2020, chủ cơ sở tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thay đổi 

trên và tích hợp các thay đổi này trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nhà máy. 
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CHƯƠNG IV  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01 (NT01): Nước thải sinh hoạt cán bộ công nhân viên phát sinh từ nhà 

vệ sinh khu vực nhà xưởng. 

- Nguồn số 02 (NT02): Nước thải sinh hoạt cán bộ công nhân viên phát sinh từ nhà 

vệ sinh khu vực nhà bảo vệ. 

- Nguồn số 03 (NT03): Nước thải sinh hoạt cán bộ công nhân viên, chuyên gia 

phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực nhà văn phòng + ký túc xá. 

- Nguồn số 04 (NT04): Nước thải phát sinh từ nhà ăn 

- Nguồn số 05 (NT05): Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn rửa nước linh 

kiện. 

- Nguồn số 06 (NT06): Nước thải phát sinh từ HTXL khí thải lò nung. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa  

+ Lưu lượng xả nước thải tối đa: 10 m3/ngày.đêm (Xin cấp phép theo công suất tối 

đa của HTXL nước thải). 

1.3 Dòng nước thải 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm (từ bể khử trùng) 

theo đường ống PVC đường kính Ø 42mm, chiều dài 3m đấu nối vào mương thoát nước 

chung của khu vực bên hông nhà máy → đường DX2 → Suối Long Đá (cầu tân Hội).  

– Số dòng thải: 01 dòng nước nước thải. 

1.4 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm  

Thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo bảng sau:  

Bảng 4. 1: Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nước thải của nhà máy 

STT Thông số Đơn vị 

QCVN 

40:2011/BTNMT,  

cột A, K=1,2 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động 

1 pH - 6 - 9 Không thuộc 

đối tượng 

phải quan 

trắc khí thải 

Không thuộc 

đối tượng 

phải quan 

trắc khí thải 

2 BOD5 (20oC) mg/l 36 

3 TSS mg/l 60 
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STT Thông số Đơn vị 

QCVN 

40:2011/BTNMT,  

cột A, K=1,2 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động 

4 COD mg/l 90 tự động, liên 

tục (theo quy 

định tại Điều 

98 Nghị định 

số 

08/2022/NĐ-

CP) 

tự động, liên 

tục (theo quy 

định tại Điều 

98 Nghị định 

số 

08/2022/NĐ-

CP) 

5 Tổng nito mg/l 24 

6 Tổng photpho mg/l 4,8 

7 Coliform MPN/100ml 3.000 

8 Dầu mỡ, khoáng mg/l 6 

1.5 Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải  

+ Địa chỉ đấu nối: Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân 

Uyên, tình Bình Dương. 

+ Nguồn tiếp nhận: Mương thoát nước của khu vực bên trong nhà xưởng tại địa 

chỉ Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tình Bình Dương. 

+ Số điểm đấu nối: 01 

+ Vị trí xả nước thải:  

• Vị trí đấu nối xả thải: Mương thoát nước của khu vực bên trong nhà xưởng tại 

địa chỉ Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tình 

Bình Dương. 

• Tọa độ vị trí xả nước thải: X=1219800, Y=0606028 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o) 

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 10m3/ngày.đêm. 

+ Phương thức xả nước thải: tự chảy. 

+ Chế độ xả nước thải: gián đoạn. 

Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

❖ Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải. 

- Nguồn số 01: Nước thải đen phát sinh từ các âu tiểu, bệ xí,... nhà vệ sinh khu nhà 

xưởng sẽ theo đường ống PVC D60mm dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn thể tích 6 m3 để xử 

lý sơ bộ sau đó cùng với nước thải xám theo đường ống PVC D90 – 140mm dẫn vào hố 

ga tập trung bằng bê tông với kích thước 1200 x 1200 mm, sau đó dẫn về bể điều hòa 

của HTXL nước thải tập trung tại nhà máy. 
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- Nguồn số 02: Nước thải đen phát sinh từ các âu tiểu, bệ xí,... nhà vệ sinh nhà bảo 

vệ sẽ theo đường ống PVC D60mm dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn thể tích 2,25 m3 để xử lý 

sơ bộ sau đó cùng với nước thải xám theo đường ống PVC D90 – 140mm dẫn vào hố 

ga tập trung bằng bê tông với kích thước 1200 x 1200 mm, sau đó dẫn về bể điều hòa 

của HTXL nước thải tập trung tại nhà máy. 

- Nguồn số 03: Nước thải đen phát sinh từ các âu tiểu, bệ xí,... nhà vệ sinh khu vực 

nhà văn phòng + ký túc xá sẽ theo đường ống PVC D60mm dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn 

thể tích 4 m3 để xử lý sơ bộ sau đó cùng với nước thải xám theo đường ống PVC D90 – 

140mm dẫn vào hố ga tập trung bằng bê tông với kích thước 1200 x 1200 mm, sau đó 

dẫn về bể điều hòa của HTXL nước thải tập trung tại nhà máy. 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ nhà ăn sẽ theo đường ống uPVC D90mm 

dẫn vào bể tách dầu mỡ thể tích 2 m3 để xử lý sơ bộ sau dẫn vào hố ga tập trung bằng 

bê tông với kích thước 1200 x 1200 mm, sau đó dẫn về bể điều hòa của HTXL nước 

thải tập trung tại nhà máy. 

- Nguồn số 05: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rửa linh kiện sẽ theo 

đường ống PVC D42mm dẫn vào bể chứa nước thải bằng bê tông với kích thước 1000 

x 1050 x 1400mm, sau đó dẫn về bể tuyển nổi của HTXL nước thải tập trung tại nhà 

máy. 

- Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ HTXL khí thải lò nung sẽ theo đường ống 

PVC D42mm dẫn vào bể chứa nước thải bằng bê tông với kích thước 1.000 x 1.050 x 

1.400mm, sau đó dẫn về bể tuyển nổi của HTXL nước thải tập trung tại nhà máy. 

 (Tổng lưu lượng nước thải phát sinh tối đa: 10 m3/ngày đêm) 

Toàn bộ Cơ sở có 1 dòng nước thải đấu nối vào mương thoát nước chung của khu 

vực bên hông nhà máy, Tọa độ vị trí xả nước thải: X=1219800, Y=0606028. (Nước thải 

sau hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm (từ bể khử trùng) theo đường 

ống PVC đường kính Ø 42mm, chiều dài 3m đấu nối vào mương thoát nước chung của 

khu vực bên hông nhà máy → đường DX2 → Suối Long Đá (cầu tân Hội). Nước thải 

sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K=1,2 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp).  

❖ Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Tóm tắt quy trình công nghệ hệ thống xử lý: Nước thải sinh hoạt (Nước thải sản 

xuất → Bể tuyển nổi (1,47 m3)→ Bể phản ứng (1,47m3) → Bể tạo bông (1,47m3) → Bể 

lắng hóa lý (1,47 m3/bể)) → Bể điều hòa (1,47 m3) → Bể anoxic (1,47m3) → Bể  

Aerotank (13,86 m3) → Bể lắng sinh học (1,47 m3) → Bể khử trùng (1,47m3) → Nước 
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thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K=1,2 → Đấu nối vào mương thoát 

nước chung của khu vực → đường DX2 → Suối Long Đá (cầu tân Hội). 

- Công suất thiết kế: 10 m3/ngày.đêm. 

- Hóa chất sử dụng: NaOH, Polymer, PAC, Chlorine 

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

− Nguồn số 01 (KT01): Khí thải phát sinh từ lò nung số 1 

− Nguồn số 02 (KT02): Khí thải phát sinh từ lò nung số 2 

− Nguồn số 03 (KT03): Khí thải phát sinh từ lò nung số 3 

− Nguồn số 04 (KT04): Khí thải phát sinh từ lò nung số 4 

− Nguồn số 05 (KT05): Khí thải phát sinh từ lò nung số 5 

− Nguồn số 06 (KT06): Khí thải phát sinh từ lò nung số 6 

− Nguồn số 07 (KT07): Khí thải phát sinh từ lò nung số 7 

− Nguồn số 08 (KT08): Khí thải phát sinh từ công đoan tẩy rửa 

− Nguồn số 09 (KT09): Khí thải từ hoạt động máy phát điện công suất 90KVA 

 (*): Không thuộc đối tượng đề nghị cấp phép môi trường. 

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

Với  nguồn phát thải như trên, lưu lượng xả khí thải tối đa chủ cơ sở đề nghị cấp 

phép là:  

− Dòng khí thải số 01 (DKT01): lưu lượng xả thải tối đa là 20.000 m3/giờ. 

− Dòng khí thải số 02 (DKT02): lưu lượng xả thải tối đa là 5.500 m3/giờ. 

− Dòng khí thải số 03 (DKT03): lưu lượng xả thải tối đa là 423 m3/giờ  

2.3. Dòng khí thải và vị trí xả thải  

Vị trí xả thải: Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, 

tình Bình Dương. 
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Bảng 4. 2: Dòng khí thải và vị trí xả thải 

STT 

Nguồn khí thải Dòng khí thải 

Vị trí xả thải Tọa độ 
Tên 

Ký 

hiệu 
Tên  Ký hiệu 

1 
Nguồn số 

01 - 07 

KT01 – 

KT07 

Dòng 

khí thải 

số 01 

DKT01 Ống thoát khí thải lò nung 
X = 1219820 

Y = 0607066 

2 
Nguồn số 

08 
KT08 

Dòng 

khí thải 

số 02 

DKT02 
Ống thoát khí thải công 

đoạn tẩy rửa 

X = 1219801 

Y = 0606085 

3 
Nguồn số 

09 
KT09 

Dòng 

khí thải 

số 03 

DKT03 
Ống thoát khí thải máy 

phát điện công 90KVA 

X = 1219822  

Y = 0606055 

- Phương thức xả khí thải:  

+ DKT01: Thải ra môi trường qua ống thải có đường kính 600mm, cao 12m so với 

mặt đất, thải liên tục trong quá trình sản xuất. 

+ DKT02: Thải ra môi trường qua ống thải có đường kính 300mm, cao 11m so với 

mặt đất, thải gián đoạn. 

+ DKT03: Thải ra môi trường qua ống thải có kích thước 200, cao 3m so với mặt 

đất, thải gián đoạn. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường và đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 0,9, Kv = 0,8– Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 

20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất hữu cơ. 

Bảng 4. 3: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

QCVN 

19:2009/BTNM, 

và QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

I Dòng khí thải số 01 (DKT01) 
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TT 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

QCVN 

19:2009/BTNM, 

và QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Lưu lượng m3/h - 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc khí 

thải định kỳ 

theo quy định 

tại Điều 98 

Nghị 

định số 

08/2022/NĐ- 

CP 

Không thuộc đối 

tượng phải quan trắc 

khí thải tự động, liên 

tục theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 98, 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP   

2 NH3 mg/Nm3 36 

II Dòng khí thải số 02 (DKT02) 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 

Metylen 

clorua 

(Dichlorom

ethan) 

mg/Nm3 1.750 

III Dòng khí thải số 03 (DKT03) 

1 Bụi mg/Nm3 144 

2 SO2 mg/Nm3 360 

3 
NOx (tính 

theo NO2) 
mg/Nm3 612 

4 CO mg/Nm3 720 

- Nguồn tiếp nhận khí thải: Môi trường không khí xung quanh. 

Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh khí thải để đưa về hệ thống 

xử lý khí thải: 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ lò nung số 1 được thu gom bằng chụp hút kích 

thước LxBxH = 1.600 x 1.400 x 400mm, sau đó theo đường ống thu gom bằng inox dẫn 

về buồng thu khí, khí thải được 02 quạt hút về tháp hấp thụ bằng nước. Khí thải sau khi 

qua 01 tháp hấp thụ bằng nước nước được thoát ra ngoài bằng 01 ống thải có đường 

kính 600mm, cao 152m so với mặt đất (DKT01). 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ lò nung số 2 được thu gom bằng chụp hút kích 
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thước LxBxH = 1.600 x 1.400 x 400mm, sau đó theo đường ống thu gom bằng inox dẫn 

về buồng thu khí, khí thải được 02 quạt hút về tháp hấp thụ bằng nước. Khí thải sau khi 

qua 01 tháp hấp thụ bằng nước nước được thoát ra ngoài bằng 01 ống thải có đường 

kính 600mm, cao 152m so với mặt đất (DKT01). 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ lò nung số 3 được thu gom bằng chụp hút kích 

thước LxBxH = 1.600 x 1.400 x 400mm, sau đó theo đường ống thu gom bằng inox dẫn 

về buồng thu khí, khí thải được 02 quạt hút về tháp hấp thụ bằng nước. Khí thải sau khi 

qua 01 tháp hấp thụ bằng nước nước được thoát ra ngoài bằng 01 ống thải có đường 

kính 600mm, cao 152m so với mặt đất (DKT01). 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ lò nung số 4 được thu gom bằng chụp hút kích 

thước LxBxH = 1.600 x 1.400 x 400mm, sau đó theo đường ống thu gom bằng inox dẫn 

về buồng thu khí, khí thải được 02 quạt hút về tháp hấp thụ bằng nước. Khí thải sau khi 

qua 01 tháp hấp thụ bằng nước nước được thoát ra ngoài bằng 01 ống thải có đường 

kính 600mm, cao 152m so với mặt đất (DKT01). 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ lò nung số 5 được thu gom bằng chụp hút kích 

thước LxBxH = 1.600 x 1.400 x 400mm, sau đó theo đường ống thu gom bằng inox dẫn 

về buồng thu khí, khí thải được 02 quạt hút về tháp hấp thụ bằng nước. Khí thải sau khi 

qua 01 tháp hấp thụ bằng nước nước được thoát ra ngoài bằng 01 ống thải có đường 

kính 600mm, cao 152m so với mặt đất (DKT01). 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ lò nung số 6 được thu gom bằng chụp hút kích 

thước LxBxH = 1.600 x 1.400 x 400mm, sau đó theo đường ống thu gom bằng inox dẫn 

về buồng thu khí, khí thải được 02 quạt hút về tháp hấp thụ bằng nước. Khí thải sau khi 

qua 01 tháp hấp thụ bằng nước nước được thoát ra ngoài bằng 01 ống thải có đường 

kính 600mm, cao 152m so với mặt đất (DKT01). 

- Nguồn số 07: Khí thải phát sinh từ lò nung số 7 được thu gom bằng chụp hút  

kích thước LxBxH = 1.600 x 1.400 x 400mm, sau đó theo đường ống thu gom bằng inox 

dẫn về buồng thu khí, khí thải được 02 quạt hút về tháp hấp thụ bằng nước. Khí thải sau 

khi qua 01 tháp hấp thụ bằng nước nước được thoát ra ngoài bằng 01 ống thải có đường 

kính 600mm, cao 152m so với mặt đất (DKT01). 

- Nguồn số 08: Khí thải phát sinh từ công đoạn tẩy rửa bề mặt được thu gom bằng 

chụp hút kích thước LxB = 1.000 x 1.500mm và 200 x 200mm, sau đó theo đường ống 

thu gom bằng kẽm dẫn về HTXL khí thải tháp hấp phụ than hoạt tính, bằng 2 quạt hút. 
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Khí thải sau khi qua tháp hấp phụ than hoạt tính được thoát ra ngoài bằng 01 ống thải 

có đường kính 300mm, cao 11 m so với mặt đất (DKT02). 

- Nguồn số 09 (KT09): Khí thải từ hoạt động của máy phát điện công suất 90 KVA 

được thu gom theo đường ống dẫn, đưa về pô giảm thanh. Khí thải sau đó được thải ra 

môi trường thông qua ống thải có đường kính 200mm, chiều cao 3m so với mặt đất 

(DKT03). 

1.2. Công trình thiết bị xử lý bụi và khí thải 

1.2.1. Hệ thống thu gom, khí thải từ hoạt động lò nung số 1 đến số 7 (KT01 – 

KT07)  

- Số lượng công trình: 01 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Chụp hút (Kích thước: LxBxH = 1.600 

x 1.400 x 400) → Ống thu gom Inox → Buồng thu khí → Ống dẫn Ø400 → Quạt hút 

(02 quạt hút: 10.000m3/h/quạt hút) → Tháp hấp thụ màng nước (Kích thước: DxH = 

1.300 x 2.400mm)→ Ống thải Ø600, cao 12m so với mặt đất, (01 ống) (DKT01). 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Số lượng quạt hút: 02 cái 

+ Lưu lượng đề nghị cấp phép: 20.000m3/h 

+ Chụp hút: LxBxH = 1.600 x 1.400 x 400 

+ Ống dẫn nhánh: Ø400, 2 ống 

+ Tháp hấp thụ màng nước: Kích thước: DxH = 1.300 x 2.400mm 

+ Ống thải: Ø600, cao 12m so với mặt đất. 

1.2.2. Hệ thống thu gom, khí thải, hơi dung môi từ công đoạn tẩy rửa bề mặt 

(KT08)  

- Số lượng công trình: 01 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải, hơi dung môi→ Chụp hút (Kích thước: 

LxB = 1.000 x 1.5000mm và 200 x 200mm) → Ống nhánh → Ống chính → Quạt hút 

(0,75kw) → Ống chính → Quạt hút (2,2kw) → Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính (Kích 

thước: DxH = 1.000 x 2.500mm)→ Ống thải Ø300, cao 11m so với mặt đất, (01 ống) 

(DKT02). 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Số lượng quạt hút: 02 cái 

+ Lưu lượng đề nghị cấp phép: 5.500m3/h 
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+ Chụp hút: LxB = 1.000 x 1.500mm, số lượng 2 

+ Chụp hút: LxB = 200 x 200mm, số lượng 1 

+ Ống nhánh: LxB = 200 x 200mm 

+ Ống chính: LxB = 300 x 300mm 

+ Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính: Kích thước: DxH = 1.000 x 2.500mm 

+ Ống thải: Ø300, cao 11m so với mặt đất. 

1.2.3. Hệ thống thu gom, xử lý khí thải từ máy phát điện công suất 90 KVA 

(KT09). 

- Số lượng công trình: 01 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải từ máy phát điện→ Ống dẫn → Pô giảm 

thanh → Ống thải bằng SUS304 D200mm, cao 3m so với mặt đất (01 ống) (DKT03). 

- Lưu lượng đề nghị cấp phép: 423 m3/giờ.  

- Thông số kỹ thuật: 

+ Ống thải: chất liệu SUS304 D200mm, cao 3m (so với mặt đất). 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

− Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: Hoạt động của máy móc, thiết bị làm việc trong nhà xưởng  

= Nguồn số 02: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy phát điện 

+ Nguồn số 03: Tiếng ồn phát sinh từ quạt hút của hệ thống thu gom khí thải từ lò 

nung. 

+ Nguồn số 04: Tiếng ồn phát sinh từ quạt hút của hệ thống thu gom khí thải từ 

công đoạn tẩy rửa 

+ Nguồn số 05: Tiếng ồn phát sinh từ HTXL nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm 

+ Nguồn ồn 06: Tiếng ồn từ các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu 

và sản phẩm ra vào Nhà máy, từ phương tiện giao thông của cán bộ công nhân viên khi 

đi làm và tan ca. 

− Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: Tọa độ X = 1219797; Y = 0606080 

+ Nguồn số 02: Tọa độ X = 1219822; Y = 0606055 

  + Nguồn số 03: Tọa độ X = 1219820; Y = 0607066 

+ Nguồn số 04: Tọa độ X = 1219801; Y = 0606085 
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+ Nguồn số 05: Tọa độ X = 1219784; Y = 0606032 

+ Nguồn số 05: Tọa độ X = 1219756; Y = 0606023 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o) 

− Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

+ Tiếng ồn, độ rung phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và quy chuẩn QCVN 

24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn-mức tiếp xúc cho phép tiếng 

ồn tại nơi làm việc, QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Đối với tiếng ồn: 

Bảng 4. 4: Giới hạn về tiếng ồn tại các khu vực 

Stt 
Thời gian áp dụng trong ngày và độ 

ồn cho phép (dBA) 
Tần suất  

quan trắc  

định kỳ 

Ghi chú 

1 

Từ 06 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

06 giờ (dBA) 

70 55 Không Khu vực thông thường 

Đối với độ rung: 

Bảng 4.5. Giới hạn về độ rung tại các khu vực 

Stt 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất  

quan trắc  

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 06 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

06 giờ (dBA) 

1 70 60 Không Khu vực thông thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường. 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

– Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

 

 

 

 

 



  

 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi 139 

Địa chỉ: Khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Bảng 4.6. Danh sách chất thải nguy hại đề nghị cấp phép 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Đầu 

năm 

2024 

Khối 

lượng 

phát sinh 

theo công 

suất tối 

đa 

(kg/năm) 

* 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

1  
Các loại axit thải 

khác 
Lỏng 02 01 06 770 330 240 1.069 KS 

2  Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 - - - 15 KS 

3  
Than hoạt tính thải 

bỏ 
Rắn 12 01 04 - - - 400 NH 

4  
Bùn thải từ HTXL 

nước thải 
Rắn  12 06 06 - - - 1.998 KS 

5  
Bóng đèn huỳnh 

quang hỏng 
Rắn 16 01 06 2 - - 3 NH 

6  

Dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn tổng hợp 

thải 

Lỏng 17 02 03 505 270 150 701 NH 

7  

Dầu nhớt thải từ quá 

trình bảo trì, bảo 

dưỡng máy móc… 

Lỏng 17 02 04 175 51 60 243 NH 

8  

Thùng dựng dầu 

nhớt, bao bì đựng 

dung môi, hóa chất 

thải 

Rắn 18 01 01 - - - 1.200 KS 

9  

Chất hấp thụ, vật 

liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy 

hại (bao gồm than 

hoạt tính thải bỏ) 

Rắn 18 02 01 305 161 98 424 KS 
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STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Đầu 

năm 

2024 

Khối 

lượng 

phát sinh 

theo công 

suất tối 

đa 

(kg/năm) 

* 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

10  Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 - - - 20 NH 

11  
Dung dịch 

FC_L4460T thải 
Lỏng 02 02 02 - - - 600 NH 

12  
Nước thông ống dẫn 

khí NH3 
Lỏng 02 02 01 - - - 480 NH 

Tổng 1.757 812 548 7.153  

– Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

Bảng 4.7. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Tháng 
Khối 

lượng (kg) 
Tháng 

Khối lượng 

(kg) 
Tháng 

Khối 

lượng (kg) 

Tháng 01/2022 117 Tháng 01/2023 95 Tháng 01/2024 94 

Tháng 02/2022 71 Tháng 02/2023 73 Tháng 02/2024 74 

Tháng 03/2022 92 Tháng 03/2023 97 Tháng 03/2024 116 

Tháng 04/2022 112 Tháng 04/2023 96 Tháng 04/2024 95 

Tháng 05/2022 95 Tháng 05/2023 95 Tháng 05/2024 95 

Tháng 06/2022 94 Tháng 06/2023 95 Tháng 06/2024 118 

Tháng 07/2022 115 Tháng 07/2023 118 Tháng 07/2024 96 

Tháng 08/2022 96 Tháng 08/2023 95 Tháng 08/2024 95 

Tháng 09/2022 93 Tháng 09/2023 116 Tháng 09/2024 - 

Tháng 10/2022 118 Tháng 10/2023 94 Tháng 10/2024 - 
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Tháng 11/2022 93 Tháng 11/2023 97 Tháng 11/2024 - 

Tháng 12/2022 115 Tháng 12/2023 95 Tháng 12/2024 - 

Tổng cộng 1.211 Tổng Cộng 1.166 Tổng Cộng 783 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

❖ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

– Thiết bị lưu chứa:  thùng chứa 200 lít 

Bên ngoài thùng chứa được dán tên, mã chất thải nguy hại và ký hiệu cảnh báo 

theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ TNMT. 

– Khu vực lưu chứa: 

+ Diện tích: 6 m2 

+ Vị trí: bên trong nhà xưởng.  

+ Thiết kế, cấu tạo: Khu vực lưu trữ CTNH có nền bê tông chống thấm đảm bảo 

kín khít, có tường bao, không bị thẩm thấu và cao độ nền tránh được nước mưa chảy 

tràn từ bên ngoài vào, có biển cảnh báo theo đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-

CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

❖ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

– Thiết bị lưu chứa: thùng chứa dung tích 240L đặt xung quanh nhà xưởng. 
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CHƯƠNG V  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Tham khảo kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau HTXL năm 2023 và năm 

2024. 

Bảng 5. 1: Chất lượng nước thải tại vị trí đấu nối KCN năm 2022 

STT Thông số Đơn vị Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột A 

1  pH - 6,88 7,34 6,18 7,02 6-9 

2  BOD5 mg/L 20 12 17 17 30 

3  COD mg/L 45 30 34 34 75 

4  
Tổng 

Nito 
mg/L 2,8 6,4 <3,54 <3,54 20 

5  
Tổng 

photpho 
mg/L 0,22 <0,04 <0,04 <0,04 4 

6  Coliform 
MPN/ 

100mL 
1,5 x 103 KPH 1,1x103 1,1x103 3.000 

7  

Dầu, mỡ 

động thực 

vật 

mg/L <0,3 <1,1 <1,1 <1,1 10 

8  Asen mg/L KPH KPH KPH <0,007 0,05 

9  Cadimi mg/L KPH <0,0014 0,0542 <0,0014 0,05 

10  
Thủy 

ngân 

mg/L 
KPH KPH KPH <0,0004 0,005 

11  TSS mg/L 22 15 34 8 50 

12  Chì mg/L 0,084 KPH KPH KPH 0,1 

13  Nhiệt độ oC 30,4 29,8 29  40 
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Bảng 5. 2: Chất lượng nước thải tại vị trí đấu nối KCN năm 2023 

STT 
Thông 

số 
Đơn vị Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột A 

14  pH - 7,96 8,40 6,78 8,39 6-9 

15  BOD5 mg/L 12 14 8 16 30 

16  COD mg/L 48 36 17 30 75 

17  
Tổng 

Nito 
mg/L 4,8 4,4 KPH KPH 20 

18  
Tổng 

photpho 
mg/L 1,38 1,15 0,45 0,17 4 

19  Coliform MPN/100mL 1,4x103 1,4x103 1,4x102 2,8x103 3.000 

20  

Dầu, mỡ 

động 

thực vật 

mg/L 3,1 2,3 1,2 <1,1 10 

21  Asen mg/L KPH KPH 0,024 KPH 0,05 

22  Cadimi mg/L 0,0090 0,0087 KPH KPH 0,05 

23  
Thủy 

ngân 

mg/L 
KPH KPH KPH KPH 0,005 

24  TSS mg/L 16 18 <7,1 <7,1 50 

25  Chì mg/L 0,019 0,021 KPH KPH 0,1 

26  Nhiệt độ oC 29,6 28,8 28,8 28,9 40 
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Bảng 5. 3: Chất lượng nước thải tại vị trí đấu nối KCN năm 2024 

STT Thông số Đơn vị Quý 1 Quý 2 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột A 

1  pH - 6,76 8,17 6-9 

2  BOD5 mg/L 10 24 30 

3  COD mg/L 18 47 75 

4  Tổng Nito mg/L KPH <3,54 20 

5  Tổng photpho mg/L 0,30 1,16 4 

6  Coliform MPN/100mL 4x103 1,7x102 3.000 

7  
Dầu, mỡ động 

thực vật 
mg/L KPH <1,1 10 

8  Asen mg/L KPH KPH 0,05 

9  Cadimi mg/L KPH KPH 0,05 

10  Thủy ngân 
mg/L 

KPH KPH 0,005 

11  TSS mg/L 14 15 50 

12  Chì mg/L KPH KPH 0,1 

13  Nhiệt độ oC 30,8 30,8 40 

Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy, các thông số của mẫu nước thải đầu ra có 

giá trị và nồng độ nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.  

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải  

3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo  
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CHƯƠNG VI  

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 31 Chủ cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường phải thực 

hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định tại Điều này sau khi được cấp giấy 

phép môi trường, trừ trường hợp đã có giấy phép môi trường thành phần. 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường 

sau khi được cấp phép môi trường, thời gian vận hành thử nghiệm là 3 tháng. 

Bảng 6. 1: Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

STT Hạng mục 
Giai 

đoạn 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất dự 

kiến đạt được 

1 

Hệ thống xử lý 

nước thải 10 

m3/ngày.đêm  
Vận 

hành ổn 

định 

Sau khi cấp 

giấy phép 

30 ngày 

Sau 3 tháng 

vận hành thử 

nghiệm 

85% 2 
Hệ thống xử lý 

khí thải lò nung 

3 

Hệ thống xử lý 

khí thải công đoạn 

tẩy rửa bề mặt 

Công suất dự kiến đạt được của từng hạng mục tại thời điểm kết thúc vận hành thử 

nghiệm: 85%. 

1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý 

Bảng 6. 2: Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả của HTXL khí thải 

STT Công trình 
Vị trí lấy 

mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 
Chỉ tiêu 

Quy chuẩn 

so sánh 

1 

HTXL nước 

thải công suất 

10 

m3/ngày.đêm  

Nước thải 

đầu vào 

HTXL 

nước thải  

01 

mẫu/ngày 

trong 03 

ngày liên 

tiếp của 

pH, BOD5 

(20oC), TSS, 

COD, Tổng nito, 

Tổng photpho, 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A, K=1,2 

Sau HTXL 
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STT Công trình 
Vị trí lấy 

mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 
Chỉ tiêu 

Quy chuẩn 

so sánh 

nước thải giai đoạn 

vận hành 

ổn định  

(03 mẫu) 

Coliform, Dầu 

mỡ, khoáng 

2 

Hệ thống xử 

lý khí thải lò 

nung 

Ống thoát 

khí thải lò 

nung 

Lưu lượng, NH3 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp = 0,9, Kv 

= 0,8 

3 

Hệ thống xử 

lý khí thải 

công đoạn tẩy 

rửa bề mặt 

Ống thoát 

khí thải 

công đoạn 

tẩy rửa 

Lưu lương, 

Metylen clorua 

(Dichloromethan) 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch 

• Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu 

+  Địa chỉ: 3 Tân Thới Nhất 20, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM 

+  Đại diện: Ông Thái Lê Nguyên 

+  Chức vụ: Giám đốc. 

+  Điện thoại: 028 3816 4421 

+  Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 03 năm 2022 về việc chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi với mã số VIMCERTS 117. 

• Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn 

+  Địa chỉ: 45/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

+  Đại diện: Bà Trần Thị Thảo 

+  Chức vụ: Giám đốc. 

+  Điện thoại: 028.38 956 011 

+  Quyết định số 3358/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2015 về việc chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Nghị định số 

127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và quyết định 383/QĐ-

BTNMT ngày 21/02/2019, với mã số VIMCERTS 140. 

• Trung tâm phân tích và phát triển khoa học công nghệ 

+ Địa chỉ: Số 52 đường số 6, khu dân cư Khang An, phường Phú Hữu, Tp. Thủ 

Đức, Tp. HCM. 
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+ Đại diện pháp luật: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai. 

+ Chức vụ: Giám đốc. 

+ Quyết định số: 896/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việc chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

+ Số VIMCERTS: 283. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ 

2.1.1. Giám sát nước thải 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Nghị định Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường ban hành ngày 10 tháng 01 năm 

2022, đã quy định cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ. 

2.1.2. Giám sát khí thải tại nguồn 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Nghị định Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường ban hành ngày 10 tháng 01 năm 

2022, đã quy định cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

 Nhà máy không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí 

thải liên tục, tự động. (Theo Khoản 2, Điều 97 và Khoản 2, Điều 98 của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP – Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường). 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

2.3.1. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại  

Giám sát chất thải rắn: 

❖ Giám sát chất thải rắn thông thường: 

– Vị trí giám sát: Khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp. 

– Thông số giám sát: Giám sát cách thức phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải, 

thành phần và khối lượng. 

– Tần suất giám sát: Hàng ngày.  

❖ Giám sát chất thải nguy hại:  

– Vị trí giám sát: Khu vực chứa chất thải nguy hại. 

– Thông số giám sát: Thành phần chất thải, giám sát cách thức phân loại, thu gom, 

lưu giữ chất thải, thành phần và khối lượng 
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– Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

Chế độ báo cáo giám sát Môi trường: 

Chủ cơ sở cam kết thực hiện chương trình báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

định kỳ 1 năm/lần (hoặc thay đổi theo quy định hiện hành) gửi về cơ quan chức năng 

trước ngày 15/01 hằng năm theo quy định tại Khoản 2, Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thay đổi theo quy 

định hiện hành. 

3. Kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường hàng năm  

Hàng năm, nhà máy cần tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường với các chi 

phí cụ thể như sau: 

Bảng 6. 3: Kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường hàng năm trong giai đoạn 

vận hành 

STT Danh mục Tần suất Định mức Chi phí 

1 Thu gom chất thải rắn sinh hoạt Hàng ngày - 
Theo giá hợp 

đồng thu gom 

2 
Thu gom chất thải rắn công 

nghiệp 
- - 

Theo giá hợp 

đồng thu gom 

3 Thu gom chất thải nguy hại Hàng tháng - 
Theo giá hợp 

đồng thu gom 

4 Phí xử lý nước thải Hàng ngày - 
Theo giá hợp 

đồng xử lý 

5 

Tổng chi phí quan trắc, giám sát 

môi trường trong giai đoạn vận 

hành 

- - 25.000.000 

6 
Chi phí thực hiện báo cáo quan 

trắc môi trường 
1 lần/năm 20.000.000 20.000.000 

7 

Chi phí bảo trì hệ thống thoát 

nước mưa, nước thải, khí thải bể 

thu gom, bể tách mỡ, bể tự hoại 

Thường 

xuyên 
- 50.000.000 

Tổ chức thực hiện chương trình giám sát môi trường 

Chủ cơ sở chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện chương trình giám sát môi 

trường. 

Chủ cơ sở ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng và khả năng để thực hiện. 

Chủ cơ sở báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo định kỳ lên cơ quan chức năng 
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theo Khoản 5, Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hoặc thay đổi theo quy định hiện hành. 

Kết quả giám sát môi trường được cập nhật, lưu giữ tại nhà máy để phục vụ quá 

trình bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp cho các cơ quan thanh 

tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường khi được yêu cầu. 
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CHƯƠNG VII  

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Cho đến nay, cơ sở không có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG VIII  

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi cam kết thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động đến môi trường nêu trong giấy phép môi trường, đảm bảo chất thải được 

xử lý đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hữu Lợi: 

Thực hiện đúng Luật Bảo vệ môi trường 2020; các Nghị định, thông tư, văn bản 

pháp quy hiện hành có liên quan đến hoạt động của cơ sở; 

Cam kết thực hiện các chương trình quản lý và quan trắc môi trường và gửi báo 

cáo đến các cơ quan có chức năng theo quy định; 

Trong trường hợp xảy ra sự cố, rủi ro và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến khu 

vực xung quanh, chủ cơ sở cam kết đền bù thiệt hại do sự cố mà hoạt động nhà máy gây 

ra, khắc phục và phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật. 

Cam kết thực hiện các biện pháp quản lý và xử lý chất thải phát sinh như sau:   

− Trong quá trình hoạt động nhà máy, chủ cơ sở cam kết: Các nguồn thải được kiểm 

soát chặt chẽ, nồng độ các chất ô nhiễm phát thải vào môi trường phải đạt theo đúng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

− Đối với khí thải, tiếng ồn, độ rung: 

Chủ cơ sở cam kết có biện pháp giảm thiểu thích hợp, đảm bảo đạt quy chuẩn môi 

trường Việt Nam hiện hành QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 

19:2009/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT nhằm không gây 

ảnh hưởng đến môi trường và dân cư xung quanh, cụ thể: 

+ Cam kết hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt không gây ảnh hưởng 

xấu đên môi trường xung quanh và người lao động. 

− Đối với nước thải: 

    + Cam kết hệ thống thu gom nước mưa tách riêng hệ thống thu gom nước thải. 

+ Cam kết đấu nối hoàn toàn nước thải với hệ thống thu gom nước thải tập trung 

của KCN.  

+ Cam kết nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, k=1,2 – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia nước thải công nghiệp. 

− Đối với khí thải: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về 
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bảo vệ môi trường và đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B và QCVN 20:2009/BTNMT 

cột B. 

− Đối với chất thải: 

 + Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường: Cam kết thực hiện phân 

loại và ký hợp đồng thu gom CTR sinh hoạt và CTR thông thường với đơn vị có chức 

năng thu gom xử lý; đảm bảo có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và phân loại 

CTR sinh hoạt, CTR thông thường tại nguồn. Cam kết quản lý CTR theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

 + Chất thải nguy hại: Cam kết ký hợp đồng thu gom vận chuyển chất thải nguy 

hại với đơn vị có chức năng thu gom xử lý; thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo 

quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và báo cáo quản lý chất thải 

nguy hại định kỳ 01 năm/lần với cơ quan chức năng. 

− Thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường theo đúng nội dung giấy phép được cấp. 

Chủ cơ sở chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam nếu xảy ra sự cố gây 

ô nhiễm môi trường. 

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong báo 

cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, 

chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

Chúng tôi xin gửi kèm theo dưới đây Phụ lục các hồ sơ, văn bản có liên quan đến 

nhà máy. 
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€ reiiii-f,n?- 'k- K ,i-\ i-
so TAr NcuyEN va vOr rRrJoNG

rimr siNH DUoNG
cHr cuc sAo vE vrdr rRr/olrc

ceNG nda xA ngr cnt Ncni.L vrpr NAM
DQc lgp - Tg do - Hgnh phrric

inh Daong, nSry \Lthtin7 ld nam 2012

So EANG K.f QUAN T,.f cTTu NGUON THAI cTTAT THAT NGUY IIAI
M5 s6 eLCTNH: 74.001353.7

(Cdp tdn 2)

I. Th6ng tin chung vd chfr ngudn th6i CTI\[H:
TOn chri ngu6n th6i: C6ng ry cd phAn C6ng nghiQp Htru Lqi
Dia chi v6n phdndt v sd chinh: Ap H6a Nhyt, xd r6n vinh Hiep, huy6n T6n Uy6n,
tinh Binh Duong.

DiQn thopi: 0650.363 1685 /86 Fax: 0650.3631687

Tdi kho6n s6: 5500211000808 t4i Ngdn hdng Agribank - Chi nh6nh Binh Ducrng.

ciSy chimg nhan dAu tu sO +0t033000688.

Ngdy c6p (chrlmg nhan Dn ddu): ngdy 10 th6ng 1r ndm 2010.

Noi c5p: Uy ban nh6n ddn tinh Binh pucrng.

II. NQi dung tling kf:
C6ng ty de.ddng lc! chl'tthii nguy hpi vd cdc chdtthdi kh6c ph6t sinh nhu sau:

1. Co sO phit sinh CT|IH:
T6n: C6ng ty c6 phen C6ng nghiQp Hfru Lqi
Dia chi: Ap H6a Nhpt, xd rdn vinh HiQp, huyQn T6n uy6n,,tinh Binh Ducmg.
DiQn thopi: 0650.3 631685 /86 Fax: 0650.3631687

Gi6y chimg nhan dAu tu sO +0t0fg000688.

Ngiy c6p (chrmg nhan Dn dAu): ngdy t0 thang il ndm 2010.
Noi c6p: Uy ban nhan den tinh Binh Ducrng.

2. Danh s6ch cnAt thii nguy @i iI6 tting ky ph6t sinh thudng xuy6n:

P
B

TT TGn ctr6t th6i T"aTg th6i tdn t4i
(rdn/l6ng/biln)

56 tugng
trung binh
fts/ndm)

MA
CTI\H

Ghi
chri

I
Thing dUng dAu nhort,
bao bi dUng dung ryr6i,
h6a chdt thhi

Rdn 1.200 18 01 0l

2
Gi6 lau, bao tay len
dfnh dAu nhot vir cfuc

thanh phAn nguy hai
480 18 02 01

3 B6ng cldn huj'nh quans 24 16 01 06



rhei

4
DAu nhort b6i trcm m6y,

'). 
r 

^ 

7 ,, 1

ddu ch6ne ri s6t thii L6ng 240 17 0204 Giam

5 Ddu m6y t6ne hqp th6i L6ng 660 t7 02 03 Tdng

6 HOp muc in th6i Rdn 15 08 02 04 Giam

7 Pin, 6c quy chi thii 20 19 06 01 Giem

8 Axit tdv th6i L6ne 960 02 0r 06 Tdng
mAA
r onq cQng: 3.599 kg

3. Danh sich ch6t thii thdng thudng tli tlIng kf ph6t sinh thudng xuy6n:

TT t6n ch6t tnii T.arlg thii t6n t4i
(rdn/l6ns/bitn)

56 lugng trung binh
(ks/ndm)

I R6c th6i sinh hoat Rdn r.320

2
GiA'y vdn phdng, thtng carton,

bao nvlon ! 240

a
J

Ntrh6m nhga GO nhga, vi
nhua)

240

T6ng cQng: 1.800 kg

4. Hd so kim theo 56 dlng ky:

BO h6 so ddng kf "Kdm theo 56 d

QLCTNH:74.001353.T do Chi cpc B6o v
ndm20I2" dugc Chi cpc B6o vQ m6i truon
giSplaila bO phfln kh6ng t6ch rdi kdm theo SO ddng Ly ndy.

III. Tr6ch nhiQm cria chri ngudo thii:
1. 86o vQ m6i trudrng, phdng, ch6ng 6 nhi6m vd suy tho6i m6i trudrng;

2. Tudnthri c6c quy dinh vA quan ly chdt th6i nguy h4i t4i Lupt b6o vQ m6i trudrng

vd c6c quy tlinh li6n quan;

3. C6 trSchnhipm qudn Iy ch6,tth6i nguy hpi cho dtin khi chring dugc ti6u hty;

4. Thgc hiQn clirngtrichnhiQm quy dlnh tai DiAu 25 Th6ng tu s5: l2l2OI1lTT-
BTNMT ngay 14 thing 4 ndm 20Il cria BQ trucrng B0 Tei nguy6n vd M6i tu*g;

5. Hqp ddng v6i dcrn vi c6 gi6y ph6p hanh nghA vfn chuy6n, xtr ly chdtthii nguy

hai dO *ri t1i, aO"g thdi luu git chtmg tu thu gon, vfn chuy6n, xri ly ch}'tth6i nguy

hpi theo dring quy dinh;

6. Dinh kj' 06 th6ng mQt lAn, lap b6o c6o QLCTNH grii vA Chi cpc 86o vQ m6i

trudrng theo mdu quy dinh t4i Php lpc 4 (A) vd c6c trudrng hqp kh6c quy dinh t4i

Khoin 11, DiAu 25 ciaTh6ng tu s5: lzl2\tllTT-BTNMT.

7. Khi ch6m dtrt hoat dQng, phii thdngb6o bing vdn b6n vd nQp lAi 56 ddng hi chri

trg,rdn thii cho Chi cpc B6o vQ m6i trudrng.

8. Phei di6u chinh 56 ddng hf chri ngudn thAi ch6t thii nguy hpi khi:



o) Thoy dAt, bii sung vi loqi hofic tdng tb I5% trd lAn diit vdi s6 luqny CTNH dd
ildng lcy;

b) Thay aAi diq di€m co sd phdt sinh CTNH trong phsm vi kh6ng
,, -,?. t , \ t \ i
thay d6i chil ngu6n thdi CTNH hodc thay d6i chil ngu6n thdi ay d6i
ilia di€m co s6;

c) 86 sung thhm co sd phdt sinh CTNH hoQc gidm cdc co so dd ddng tqt;

d) Thay aAi, UA sung c6ng trinh bdo vQ m6i trudng de tU xth ty CTNH phdt sinh
n1i b6;

d) Phdl hi€n vi€c kA khai kh6ng chinh xdc khi ddng lcy chfi ,gu6n thdi CTNH so
voi thryc td hoqt d/ng.

IV. Di6u khoin thi hdrnh:

Sd dang ky ttdy c6 giltri su dUng cho d6n khi c6p lai ho{c ch6m dut hopt dQng
vd thay th6 SO d6ng ky c6 md s5 QLCTNI 74.001353.T cdp ldn ddu ngdy 19 thSnf
04 n[m 2011.

Noi nhQn:-
- Cty cO phdn CN Hfru Lqi;
- Luu: YT,Nga4.sry

'Jyl!a;
t\2,,, ^,'Xa

o M4nh Quin













VE viQc fta loi COng vdn ngdy
011712024 cua Cdng ty Cd phAn
C6ng nghiQp Hiru Lqi.

Kinh gfri: Cdng ty C6 phAn C6ng nghiep Hiru Lcyi.

Ngdy 081712024, IjBND phucrng c6 nhan dugc Cdng vdn c6ng ry co phan
-' a t, , ',-, - ---e

C9tg nghi€p Hfru Lqi vO viQc c16u n6i nu6c th6i sau khi xri ly cua nhd mdy ra ngu6n
ti6p nhfn tr6n dudrng DX 02.

Nay UBND phudng Tdn VInh Hiep c6 y kiiin vO v6n AC A6u n6i nu6c th6i sau
" r, tl. ,. A^ o ; .^xi ly d6i v6i C6ng ty CO phan C6ng nghiQp Hiru Loi cu th6 nhu sau:

HiQn nay tuy6n ducrng DXO2 de thi cdng theo Quy6t Ainn sO S t I0/QD-UBND
ngey 3011012020 cria Uy ban nhAn dAn thi xd Tdn UyOn (nay ld thdnh pfrO fan

. .1,Uy€n) vO viQc ph6 duyQt dg 6n d6u tu xdy dpg c6ng trinh NAng cdp BTNN vd hQ

thdng thodt nu6c tuy6n 9r*g Dx 02, knu ph6 TAn H6a, phuong Tan Vinh HiQp.
Tuy.nhi€n d6n nay, tuy6n dulng chua dugc nghiOm thu c6ng trinh vd chua giao
quytin quin ly v€ cho.dia phucrng n€n UBND phucmg chua c6 co so dti th6ng nhdt
theo phuong 5n xin d6u nOi nu6c thii sau khi xri ly cua c6ng ty rafiy5n ducrng OX
02.

, Xet dO nghi cria c6ng ty vO c6c hd so ph6p ly, VB\D phucrng c6 y kitin tr6 ldi
cl6n Cdng ty C0 ph6n C6ng nghiQp Hfu Lgi clugc biOt, d6ng thdi trong qud trinh s6n
xu6t UBND phudrng y6u cAu c6ng ty c6 phucrng an xri l;y nu6c th6i ching theo quy
dlnh cta Lupt 86o vQ m6i trudrng./.

UY BAN NHAN DAN
PUTIONC TAN VINH HIEP

S6:t35 NBND-KT

NainhQn:
- Nhu tr6n;
- Luu: VT, MT.

CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

Tdn Wnh Hiep, nsdy *tthdng Q, ndm 2024

TM. TIY BAN I\IIIAN DAN.,
KT.CHU TICH

ta

CHU TICH

n Hfru D6ng
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